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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường


Công ty CP Lương thực Intimex					           			ix
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Công ty CP Lương thực Intimex được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 505520777 do Sở kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024  trên cơ sở chuyển nhượng dự án đầu tư từ Công ty Cổ phần Hiệp Lợi; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1401511927 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 9 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 8 tháng 5 năm 2023. Ngành nghề hoạt động của công ty là chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 150.000 tấn/năm; sản phẩm, dịch vụ cung cấp của nhà máy là lúa, gạo, tấm, cám, trấu tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang với tổng diện tích đất cơ sở sử dụng là 35.902,1 m2.
Trước đó, Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi thành lập năm 2011 theo giấy chứng nhận đầu tư số 521031000350 do UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011 với mục tiêu Xây dựng Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực công suất 100.000 tấn thành phẩm/năm. Năm 2011, công ty Cổ Phần Hiệp Lợi đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Xây dựng Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực với công suất 100.000 tấn thành phẩm/năm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường – UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011. Theo như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, công ty đầu tư 2 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 100.000 tấn thành phẩm/năm bao gồm: 01 dây chuyền xay xát và lau bóng gạo công suất 50.000 tấn thành phẩm/năm và 01 dây chuyền lau bóng gạo công suất 50.000 tấn thành phẩm/năm tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (nay là ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang) diện tích đất sử dụng là 25.760 m2.
Năm 2017, Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi đã nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” công suất 50.000 tấn/năm từ Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành theo theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 12 tháng 10 năm 2017. Theo giấy chứng nhận đầu tư số 521031000351 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011 cho Công ty Việt Thành, mục tiêu của công ty Việt Thành là “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 50.000 tấn/năm” với diện tích khu đất là 19.049 m2. Công ty Việt Thành đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011. Theo báo cáo ĐTM này, sản phẩm của công ty Việt Thành là gạo xay xát, quy trình sản xuất gạo xay xát gồm: nguyên liệu  sàng  bóc vỏ  thùng rê  sàng phân ly  sàng tách đá  xát trắng  máy tách thóc  trống trộn  thùng làm mát  thành phẩm.
Sau khi nhận chuyển nhượng dự án từ công Việt Thành, công ty Hiệp Lợi đã tiến hành sát nhập công ty Việt Thành vào công ty Hiệp Lợi và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Như vậy, theo lần điều chỉnh thứ 1, tổng quy mô sản xuất của Công ty Cổ phần Hiệp Lợi là 150.000 tấn/năm với tổng diện tích đất sử dụng là 35.902,1m2.
Năm 2023, Công ty Hiệp Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ dự án (công suất 150.000 tấn/năm, diện tích 35.902,1m2) cho Công ty CP Lương thực Intimex. Như vậy, sau khi chuyển nhượng và đổi tên thành Công ty CP Lương thực Intimex, thông tin của công ty như sau:
[bookmark: _Toc209444337]Bảng 0.1: Tổng hợp thông tin của cơ sở “Xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” của Công ty CP Lương thực Intimex sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Hiệp Lợi
	STT
	Hạng mục
	Thông tin toàn bộ dự án
	Văn bản pháp lý được cấp

	1. 
	Tên nhà đầu tư
	Công ty CP Lương thực Intimex
	Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5505520777 do Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang cấp chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

	2. 
	Quy mô sản xuất
	Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 150.000 tấn/năm
	

	3. 
	Vốn đầu tư
	91.000.000 VNĐ
(chín mươi mốt tỷ đồng)
	

	4. 
	Địa chỉ
	Ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang
	

	5. 
	Diện tích mặt đất sử dụng 
	35.902,1 m2
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DH 002913 và DH 002914

	6. 
	Công trình xây dựng
	Các công trình hiện hữu gồm:
- Nhà kho: 8.188 m2
- Nhà kho dự trữ gạo: 6.614,8 m2
- Nhà kho sấy cám: 5.303 m2
- Nhà kho: 2.654,4 m2
	

	7. 
	Quy trình sản xuất; máy móc thiết bị
	Quy trình sản xuất: mua lúa khô từ các hộ nông dân  xay xát  thành thành phẩm xuất bán cho khách hàng
	Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành công suất 50.000 tấn thành phẩm/năm

	8. 
	
	Máy móc thiết bị: máy móc thiết bị chuyền xay xát
	

	9. 
	
	Quy trình sản xuất gồm: 01 dây chuyền xay xát, lau bóng gạo và 01 dây chuyền lau bóng gạo
	Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Công ty Cổ phần Hiệp Lợi 

	10. 
	
	Máy móc thiết bị: máy móc thiết bị chuyền xay xát, lau bóng gạo và máy móc chuyền lau bóng gạo
	


Như vậy, trên cơ sở các công trình nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện, chuyền máy móc thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm “Gạo lau bóng” đã được lắp đặt và vận hành ổn định từ Công ty Cổ phần Hiệp Lợi; Công ty CP Lương thực Intimex đã kế thừa và tiếp tục vận hành sản xuất các sản phẩm của nhà máy. Đến tháng 7/2024, Công ty CP Lương thực Intimex đã lắp đặt bổ sung hệ thống sấy lúa để phục vụ sản xuất sản phẩm gạo lau bóng của nhà máy (dựa theo quyết định phê duyệt ĐTM số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2024 cho dự án Xây dựng Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực với công suất 100.000 tấn thành phẩm/năm). Như vậy đến thời điểm tháng 12/2024, quy trình sản xuất chế biến gạo của Công ty CP Lương Thực Intimex như sau: lúa tươi của các hộ nông dân  sấy  xay xát  lau bóng  thành phẩm  xuất bán cho khách hàng. Quy mô sản xuất chế biến gạo thành thành phẩm của cơ sở năm 2023, năm 2024 và khi thực hiện GPMT như bảng sau:
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	STT
	Quy mô chế biến gạo qua các thời kỳ
	Khối lượng (tấn/năm)

	1. 
	Quy mô theo báo cáo ĐTM đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011của công ty Việt Thành năm 2011
	50.000

	2. 
	Quy mô theo báo cáo ĐTM đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011của công ty Hiệp Lợi năm 2011
	100.000

	3. 
	Quy mô theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp điều chỉnh cho công ty CP Lương Thực Intimex (đã sát nhập Việt Thành và Hiệp Lợi)
	150.000

	4. 
	Quy mô sản xuất năm 2023 
	52.000

	5. 
	Quy mô sản xuất năm 2024
	59.000

	6. 
	Quy mô sản xuất khi lập GPMT 
	150.000


Dựa trên các mục tiêu sản xuất, cơ sở thuộc nhóm ngành công nghiệp có vốn đầu
tư là 91.000.000.000 VNĐ (chín mươi mốt tỷ đồng). Như vậy, theo Luật Đầu tư công, khoản 3 Điều 11, cơ sở thuộc nhóm ngành có vốn đầu tư dưới 120 tỷ đồng thuộc nhóm C. Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường do cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. Cơ sở hoạt động dựa trên việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, thông qua việc sát nhập 02 dự án đầu tư của 02 công ty gồm công ty Hiệp Lợi và công ty Việt Thành, các dự án đầu tư này đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt báo cáo ĐTM theo quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 (Nhà máy chế biến gạo của công ty Hiệp Lợi) và quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 (Nhà máy chế biến gạo của công ty Việt Thành).
Căn cứ theo Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì đối với cơ sở đang hoạt động có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 1.000 m3/giờ trở lên phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định.
Do đó, cơ sở thuộc đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo khoản 2 điều 39 và khoản 3 điều 41 Luật Bảo vệ môi trường cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thuộc đối tượng lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo mẫu phụ lục X của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Để thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, Công ty tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở “Xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” - quy mô: Nhà máy chế biến và bảo quản lương thực công suất 150.000 tấn/năm tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang trình Sở Nông nghiệp và Môi trường – UBND tỉnh An Giang thẩm định và cấp phép theo quy định.

[bookmark: _Toc209446277] 	CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc209446278]1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ
- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC INTIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
- Người đại diện pháp luật: Ông Đỗ Hà Nam	       	 Chức vụ: Giám đốc	
- Giấy chứng nhận đầu tư số 5505520777 do Sở kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1401511927 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 9 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 8 tháng 5 năm 2023.
[bookmark: _Toc209446279]1.2. TÊN CƠ SỞ
- Tên cơ sở: Xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực
- Quy mô: Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 150.000 tấn/năm.
- Địa điểm cơ sở: ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 002913 và DH 002914
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 cho dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (nay là ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang)
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 cho dự án “Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” của Công ty Cổ phần Hiệp Lợi.
- Quy mô cơ sở: tổng vốn đầu tư của cơ sở là 91.000.000.000 VNĐ (chín mươi mốt tỷ đồng). Như vậy, theo Luật Đầu tư công, khoản 3 Điều 11, cơ sở thuộc nhóm ngành có vốn đầu tư dưới 120 tỷ đồng thuộc nhóm C.
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: chế biến và kho bảo quản lương thực (lúa, gạo, tấm, cám, trấu)
- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc nhóm II do cơ sở có vốn đầu tư 91.000.000.000 VNĐ (chín mươi mốt tỷ đồng), thuộc nhóm C theo tiêu chí của Luật Đầu tư công (khoản 3 Điều 11, cơ sở thuộc nhóm ngành có vốn đầu tư dưới 120 tỷ đồng) và cơ sở có yếu tố nhạy cảm về môi trường do Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước theo Điểm b Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. Như vậy, cơ sở thuộc mục số 3, phụ lục IV Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Yếu tố nhạy cảm môi trường: Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Điểm b Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Cơ sở có yếu tố nhạy cảm về môi trường do Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
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Theo báo cáo ĐTM đã được Sở Tài nguyên và Môi trường – UBND tỉnh An Giang được phê duyệt theo quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi, công suất sản xuất của nhà máy là 100.000 tấn thành phẩm/năm. Công suất sản xuất của Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 là 50.000 tấn/năm.
Năm 2017, Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi đã nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư từ Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành và đã tiến hành sát nhập công ty Việt Thành vào công ty Hiệp Lợi và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Như vậy, theo lần điều chỉnh thứ 1, tổng quy mô sản xuất của Công ty Cổ phần Hiệp lợi là 150.000 tấn/năm với tổng diện tích đất sử dụng là 35.902,1m2.
Năm 2023, Công ty Hiệp Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ dự án (công suất 150.000 tấn/năm, diện tích 35.902,1m2) cho Công ty CP Lương thực Intimex. Như vậy, sau khi chuyển nhượng và đổi tên thành Công ty CP Lương thực Intimex, quy mô sản xuất của nhà máy được trình bày như sau:
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	STT
	Quy mô chế biến gạo qua các thời kỳ
	Khối lượng (tấn/năm)

	1. 
	Quy mô theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp điều chỉnh cho Công ty CP Lương thực Intimex (đã sát nhập Việt Thành và Hiệp Lợi)
	150.000

	+
	Quy mô theo báo cáo ĐTM của công ty Việt Thành năm 2011
	50.000

	+
	Quy mô theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp chứng nhận lần đầu của Công ty Hiệp Lợi ngày 29 tháng 01 năm 2011
	100.000

	2. 
	Quy mô sản xuất năm 2023
	52.000

	3. 
	Quy mô sản xuất năm 2024
	59.000

	4. 
	Quy mô sản xuất khi lập GPMT
	150.000


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
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Công nghệ sản xuất của công ty Việt Thành và công ty Hiệp Lợi theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây
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	STT
	Giai đoạn
	Quy trình sản xuất

	1. 
	Quy trình sản xuất của Công ty Việt Thành
	01 dây chuyền xay xát: Nguyên liệu  sàng  bóc vỏ  thùng rê  sàng phân ly  sàng tách đá  xát trắng  máy tách thóc  trống trộn  thùng làm mát  thành phẩm

	2. 
	Quy trình sản xuất của Công ty Hiệp Lợi
	- 01 dây chuyền xay xát, lau bóng gạo: Nguyên liệu  cân  sàng tạp chất  cối ruco bóc vỏ  sàng tách trấu  gằng tách thóc  gạo lức
- 01 dây chuyền lau bóng gạo: Gạo lức  sàng tạp chất  xát trắng  lau bóng lần 1 sấy gió  lau bóng lần 2  sấy ziczac  sàng thóc  sàng đảo gạo  trống phân loại  gạo thành phẩm


Năm 2023, sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Hiệp Lợi, Công ty CP Lương Thực Intimex đã kế thừa và tiếp tục vận hành sản xuất các sản phẩm của nhà máy. Đến tháng 7/2024, Công ty CP Lương Thực Intimex đã lắp đặt bổ sung hệ thống sấy lúa để phục vụ sản xuất sản phẩm gạo lau bóng của nhà máy. Chi tiết các quy trình sản xuất của nhà máy được trình bày dưới đây:

1.3.2.1. Quy trình sản xuất gạo xô (gạo lứt) bán thành phẩm
Lúa tươi
Cân
Sàng tạp chất
Sấy lúa
Ồn, bụi
Bụi, đất, đá, lúa lép, ồn
Bụi, nhiệt thừa
Lò hơi đốt trấu
Nhiệt
Silo chứa
Sàng tạp chất
Cối ruco bóc vỏ
Sàng tách trấu
Gằng tách thóc
Gạo xô bán thành phẩm 
Bụi, ồn
Bụi, trấu
Tách thóc lần 2
Bụi, ồn, trấu
Bụi, thóc, ồn
Gió (quạt)
Bụi
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Thuyết minh quy trình
Lúa tươi
Lúa được thu mua tại những cánh đồng mẫu lớn của những hộ nông dân được vận chuyển tới nhà máy bằng đường thủy (ghe hoặc xà lan) được trang bị thiết bị che nắng, che mưa hiệu quả. Lúa được đóng thành từng bao với khối lượng trung bình là 50kg/bao, được vít tải, băng tải tự động chuyển vào kho chứa nguyên liệu.
Cân
Lúa được di chuyển từ ghe, xà lan lên nhà máy bằng băng chuyền, được cân bằng cân tự động để xác định khối lượng và được đánh mã số theo từng lô hàng sau đó được chứa trong bồn chứa lúa. Bao chứa lúa sẽ được thu gom, lưu chứa trong nhà kho sẽ được tái sử dụng để chứa gạo, trấu hoặc tro.
Sàng tạp chất
Sàng tạp chất là công đoạn tách tạp chất ra khỏi lúa như: đất, đá, dây may bao, rơm rạ,… Máy sàng tạp chất của nhà máy được thiết kế có 2 lớp lưới dạng lổ tròn được đặt nằm nghiêng theo chiều dài, máy hoạt động với cơ chế sàng rung theo chiều ngang và giữa lớp lưới mỗi tầng có gắn nam châm giúp loại bỏ được các kim loại có kích thước nhỏ. Khi hoạt động, lúa sẽ được đổ lên mặt sàng nhờ rung động mà lúa sẽ đi chuyển từ đầu cao đến đầu thấp hơn của mặt sàng theo phương nghiêng, lúa sẽ được lọt qua mặt sàng trên rơi xuống mặt sàng dưới, các tạp chất có kích thước lớn sẽ được giữ lại ở lớp mặt sàng trên, các tạp chất bằng kim loại được nam châm hút giữ lại ở mặt sàng trên và được đưa ra ngoài phễu chứa tạp chất; các tạp chất này cuối mỗi ca làm việc sẽ được công nhân thu gom, lưu chứa ở nhà kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và được các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
Sấy lúa
Nhà máy có 02 công nghệ sấy lúa là sấy lúa bằng buồng sấy vỉ ngang và sấy lúa bằng tháp sấy, nguyên lý hoạt động của 02 công nghệ sấy như sau:
+ Buồng sấy vỉ ngang
Nhà máy sử dụng phương pháp cấp nhiệt trực tiếp thông qua quạt thổi, quạt sẽ chịu trách nhiệm lưu thông khí nóng đi khắp buồng sấy, nhiệt cung cấp cho buồng sấy được cung cấp từ lò hơi đốt trấu (trấu từ quá trình xay xát của nhà máy).
Buồng sấy có cấu tạo gồm phần chính như quạt thổi, động cơ, lò đốt, buồng sấy và hệ thống đảo chiều gió. Buồng sấy được chia làm 3 phần chính: buồng gió dưới, buồng chứa lúa và buồng gió trên. Từ thùng chứa trung gian lúa được băng tải, gầu tải đưa vào buồng sấy và được đặt lên mặt lưới, khi đó bộ phận gia nhiệt sẽ hoạt động khí nóng sẽ được quạt đưa vào buồng sấy đi xuyên qua lớp lúa trên mặt lưới qua hai giai đoạn. Đầu tiên, gió nóng sẽ đi từ lò cấp nhiệt đi vào buồng khí dưới, nhờ áp lực cao, gió xuyên qua lớp vật liệu sấy và đi lên buồng khí trên, giai đoạn này làm lúa nóng lên và bay hơi ẩm; sau đó, gió mang hơi nóng sẽ đi từ lò hơi cấp nhiệt đi vào buồng khí trên, nhờ áp lực cao, gió xuyên qua lớp vật liệu sấy và thoát lên buồng khí dưới; với nguyên lý sấy qua hai giai đoạn như vậy, đảm bảo lúa đạt độ khô nhanh, đồng đều mà không cần nhân công đảo lúa thủ công. Thời gian sấy 1 mẻ lúa của nhà máy khoảng 15-20 giờ với công suất các buồng sấy khoảng 400 tấn lúa khô/ngày, nhiệt độ của tháp sấy từ 38oC đến 40oC. Hình ảnh minh họa nguyên lý hoạt động của buồng sấy vỉ ngang như hình sau đây:
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Trong quá trình sấy, độ ẩm của lúa sẽ được kiểm tra thường xuyên để xác định chính xác độ ẩm và căn chỉnh phù hợp đảm bảo chất lượng hạt gạo.
Hạt quá ẩm: trên 17% thì việc xay xát sẽ hơi khó vì sự liên kết giữa vỏ trấu với hạt gạo rất chặt. Vì độ tách rời kém, hệ số chuyển động trên mặt sàn cao nên hiệu suất phân loại tạp chất thấp. Khi xát trắng, kết cấu hạt mềm nên việc bóc vỏ cám rất dễ nhưng lại làm tắc nghẽn lưới xát, hạt dễ bị gãy nát, năng suất thiết bị kém.
Hạt quá khô: độ ẩm dưới 14%, vì hạt khô nên độ tan rời của khối hạt lớn, việc sàng cũng dễ dàng. Tuy nhiên hạt quá khô nên hạt rất giòn, quá trình xay xát sẽ dễ làm hạt bị vỡ và gãy nát làm chất lượng hạt gạo kém.
Độ ẩm phù hợp của lúa sau khi sấy là khoảng 14 – 15%, hạt khô rất thuận tiện cho việc bóc vỏ, xay xát. Thiết bị xay xát hoạt động an toàn, hiệu quả kèm với đó là chất lượng hạt gạo đạt tiêu chuẩn.
+ Tháp sấy
Nguyên lý hoạt động của tháp sấy cũng tương tự như buồng sấy đều dùng khí nóng được cấp từ lò hơi để sấy khô lúa; không khí nóng được cấp vào tháp sấy, thông qua 3 tầng chứa nguyên liệu, tạo ra sự tiếp xúc giữa khí nóng và lúa. Khi đó, độ ẩm từ lúa sẽ được loại bỏ và chúng sẽ trở nên khô ráo hơn. Sau đó, không khí ẩm có lẫn bụi được loại bỏ khỏi tháp sấy thông qua quạt hút, dẫn về nhà thu hồi bụi để thu gom lượng bụi phát sinh này tránh ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực.
Silo chứa
Sau khi sấy xong lúa sẽ được để nguội tại buồng sấy bằng không khí tự nhiên bên ngoài, sau đó lúa sẽ được chuyển qua silo chứa và chờ thực hiện các công đoạn sản xuất tiếp theo, do lúa đã được sấy khô nên trong quá trình vận chuyển lúa khô qua silo chứa rất dễ phát sinh bụi nên nhà máy đã lắp đặt ống thu gom bụi để đưa về hệ thống xử lý bụi bằng cyclon để xử lý lượng bụi phát sinh này.
Sàng tạp chất
Sàng tạp chất là công đoạn tách tạp chất ra khỏi lúa như: lúa lép, sỏi… còn sót lại sau khi sàng lần 1. Máy sàng tạp chất của nhà máy được thiết kế có 2 lớp lưới dạng lổ tròn được đặt nằm nghiêng theo chiều dài, máy hoạt động với cơ chế sàng rung theo chiều ngang và giữa lớp lưới mỗi tầng có gắn nam châm giúp loại bỏ được các kim loại có kích thước nhỏ. Khi hoạt động, lúa sẽ được đổ lên mặt sàng nhờ rung động mà lúa sẽ đi chuyển từ đầu cao đến đầu thấp hơn của mặt sàng theo phương nghiêng, lúa sẽ được lọt qua mặt sàng trên rơi xuống mặt sàng dưới, các tạp chất có kích thước lớn sẽ được giữ lại ở lớp mặt sàng trên, các tạp chất bằng kim loại được nam châm hút giữ lại ở mặt sàng trên và được đưa ra ngoài phễu chứa tạp chất; các tạp chất này cuối mỗi ca làm việc sẽ được công nhân thu gom, lưu chứa ở nhà kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và được các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
Cối ruco bóc vỏ
Máy bóc vỏ hoạt động với nguyên lý dùng 2 trục lăn bằng cao su có tính đàn hồi kẹp hoặc giữ lúa; bề mặt tiếp xúc của trục lăn cao su co ép biến dạng và truyền lực vào lúa giúp loại bỏ vỏ trấu bên ngoài. Tốc độ lăn của hai con lăn khác nhau (1 nhanh, 1 chậm) giúp cho lớp vỏ liên tục bị ma sát và bóc tách ra vỏ trấu cho ra hạt gạo lứt với tỷ lệ gãy hạt thấp. Hình ảnh minh hoạt nguyên lý làm việc của 2 trục lăn bằng cao su như sau:
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Sàng tách trấu
Sau khi bóc vỏ xong, hỗn hợp gạo lứt và trấu sẽ được gầu tải chuyển qua sàng tách trấu; bộ phận phân phối nguyên liệu bên trên máy sàng sẽ rải đều hỗn hợp gạo lứt và trấu rơi xuống máy tách trấu, máy tách trấu dùng luồng gió thổi xuyên qua màn gạo lứt đang rơi với tốc độ thích hợp làm cho trấu tách ra khỏi gạo lứt. Gạo lứt không lẫn trấu sẽ được chuyển qua các công đoạn sản xuất tiếp theo của nhà máy.
Vỏ trấu phát sinh được quạt hút đưa vào ống thu trấu thiết kế kín, lắp đặt âm vào vách tường kho chứa trấu, dưới áp lực của gió từ quạt tạo ra sẽ hút và đẩy trấu vào kho chứa, kho chứa trấu được xây dựng kết cấu vách tường kiên cố, che chắn kín. Vỏ trấu từ kho chứa trấu sẽ được công nhân xúc đổ vào bao chứa rồi dùng xe đẩy di chuyển sang khu vực tháp sấy lúa để cung cấp cho lò đốt trấu, khi nạp liệu công nhân sẽ mở bao đổ vào phễu đựng trấu của lò đốt, việc chứa trấu trong bao và thực hiện trong nhà kho trấu cũng hạn chế bụi phát sinh khuyếch tán ra môi trường không khí xung quanh.
Gằng tách thóc
Mục đích của công đoạn này là tách thóc ra khỏi gạo lứt, máy hoạt động dựa trên sự khác biệt về tỷ trọng giữa thóc và gạo lứt. Máy có cấu tạo gồm các khay làm bằng thép không rỉ, trên bề mặt khay có các vết lõm đồng nhất chạy dài theo chiều dài khay, khay được đặt nghiêng và hoạt động với nguyên tắc sàng rung qua lại. Hỗn hợp được đưa vào máy ở góc nghiêng cao nhất và sàng rung, trong lúc di chuyển trên mặt khay, những hạt có tỷ trọng nặng là gạo lứt sẽ đi dần lên phía cao và những hạt có tỷ trọng nhẹ là thóc sẽ bị đẩy xuống phía thấp theo chiều nghiêng mặt khay. Sau khi tách xong sẽ được gạo lứt (hoàn toàn không chứa thóc) và hỗn hợp gạo lứt còn lẫn thóc.
Gạo lứt (hoàn toàn không chứa thóc) sẽ được gầu tải di chuyển đến bồn chứa và thực hiện các công đoạn sản xuất tiếp theo của nhà máy; hỗn hợp gạo lứt còn lẫn thóc sẽ được hồi lưu trở lại máy tách thóc và thực hiện sàng tách lại.
1.3.2.2. Quy trình lau bóng chế biến gạo thành phẩm 
Sàng tạp chất
Xát trắng
Lau bóng gạo lần 1
Sấy gió
Bụi, đất, đá, ồn
Cám ướt, gạo loại 2, gạo loại 3, ồn
Tấm, cám khô, ồn
Sàng đảo gạo
Trống phân loại
Kiểm tra
 
Ồn, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm
Bao bì hỏng thải
Đóng gói
 
Nước
Điện
Bao bì đóng gói
Thành phẩm
 
Gạo xô bán thành phẩm sản xuất tại nhà máy
Bồn chứa
Tách màu
Gạo lau bóng thành phẩm
Tách màu lần 2
Gạo chưa đạt
Gạo chất lượng thấp
Lau bóng gạo lần 2
Cám ướt, gạo loại 2, gạo loại 3, ồn
Nước
Bụi (cám)
Gạo xô mua ngoài 
Cám đươc thu gom, dẫn về thiết bị thu hồi cám
Đóng bao
Kho chứa
Cám đươc thu gom, dẫn về thiết bị thu hồi cám
Đóng bao
Kho chứa
Nhiệt thừa
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Thuyết minh quy trình
Nguyên liệu
Gạo xô bán thành phẩm được sản xuất tại nhà máy sau khi tách thóc và gạo xô mua bên ngoài sẽ được gầu tải vận chuyển đến bồn chứa, sau đó được chuyển đến chuyền lau bóng của nhà máy.
Sàng tạp chất
Sàng tạp chất là công đoạn tách tạp chất ra khỏi gạo lứt như: đá, kim loại, mảnh nhựa,… máy sàng tạp chất của công ty được thiết kế có 2 lớp lưới dạng lổ tròn (lớp lưới lọc trên có đường kính 6mm, lớp lưới lọc ở dưới có đường kính 2mm), được đặt nằm nghiêng theo chiều dài, máy hoạt động với cơ chế sàng rung theo chiều ngang và giữa lớp lưới mỗi tầng có gắn nam châm giúp loại bỏ được các kim loại có kích thước nhỏ. Khi hoạt động, gạo lứt sẽ được đổ lên mặt sàng nhờ rung động mà gạo sẽ đi chuyển từ đầu cao đến đầu thấp hơn của mặt sàng theo phương nghiêng, gạo sẽ được lọt qua mặt sàng trên rơi xuống mặt sàng dưới, các tạp chất có kích thước lớn sẽ được giữ lại ở lớp mặt sàng trên, các tạp chất bằng kim loại được nam châm hút giữ lại ở mặt sàng trên và được đưa ra ngoài phễu chứa tạp chất; các tạp chất này cuối mỗi ca làm việc sẽ được công nhân thu gom và được các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
Xát trắng
Gạo sau khi sàng xong sẽ được chuyển qua công đoạn xát trắng, máy xát trắng gồm các bộ phận chính như: đá sát, lưới sát và thanh cao su, máy này hoạt động theo nguyên lý ma sát hạt gạo trong buồng xát để tách lớp vỏ cám ra khỏi hạt gạo. Buồng xát được chia thành nhiều buồng nhỏ và phân cách nhau bởi các thanh cao su bố trí cách đều xung quang buồng xát. Khi các hạt gạo chuyển động trong buồng xát, thì các hạt gạo va chạm vào nhau hoặc va chạm với lưới sát hoặc va chạm với đá sát hoặc va chạm với thanh cao su sinh ra lực ma sát tách lớp cám ra khỏi gạo; đồng thời gió sẽ được đưa vào buồng sát để giải nhiệt cho hạt gạo và tách cám ra khỏi gạo; cám phát sinh được thu gom, dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu bằng cyclon, sau đó được đóng bao lưu chứa ở nhà kho chứa cám.
Lau bóng lần 1
Trong quá trình lau bóng, gạo sẽ được phun nước nhờ hệ thống phun sương tự động sau khi nạp nguyên liệu vào máy, gạo sẽ được xáo trộn bên trong khoang lưới tạo sự ma sát giữa gạo với lưới với thanh dao bằng cao su làm cho gạo sáng bóng hơn. Quá trình này sẽ loại bỏ triệt để lớp cám còn sót lại sau khi xát trắng, lượng nước dùng cho quá trình lau bóng khoảng 8,3 lít/tấn gạo, trên thân máy lau bóng gạo có ống hút cám ướt và được dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu bằng cyclon, sau đó được đóng bao lưu chứa ở nhà kho chứa cám.
Sấy gió
Gạo sau lau bóng lần 1 sẽ được chuyển qua tháp chứa gạo, tháp này có thiết kế quạt sấy giúp hong khô gạo; gạo sẽ được nạp từ từ vào tháp theo hướng rơi từ trên xuống, quạt sấy sẽ hoạt động liên tục khi tháp nạp nguyên liệu vào. Do công đoạn lau bóng không sử dụng nhiều nước nên gạo sẽ được hong khô nhanh chóng. Nhiệt thừa phát sinh trong quá trình sấy gió được nhà máy thu gom, thoát ra ngoài môi trường thông qua ống thải đường kính 0,08m và chiều cao 12m (so với mặt đất).
Sàng thóc
Sau khi sấy gió xong bán thành phẩm sẽ được chuyển qua máy sàng để sàng tách thóc; bán thành phẩm sẽ được cho vào phễu nạp liệu của máy sàng và rơi xuống khung lưới, máy hoạt động dựa vào động cơ rung động làm cho bề mặt sàng dao động, làm cho gạo được sàn lọc trực tiếp và di chuyển đều trên bề mặt lưới. Độ nghiêng của mặt sàng sẽ được thiết kế với một góc nghiêng trong khoảng từ 2 – 10o để có thể giúp gạo di chuyển trong quá trình sàng lắc. Trong quá trình hoạt động, hạt thóc nhỏ hơn mắt lưới sẽ đi qua lưới, còn gạo sẽ được giữ lại trên mặt lưới; gạo và thóc sẽ được đưa ra ngoài theo từng phễu xả liệu khác nhau.
Sàng đảo gạo, trống phân loại
Sau khi tách thóc ra khỏi gạo, nhà máy sẽ tiến hành sàng phân loại theo từng loại gạo để chọn được gạo nguyên thành phẩm xuất bán cho khách hàng. Công đoạn sàng đảo giúp tách được 4 loại gạo: hỗn hợp gạo nguyên, tấm lớn hỗn hợp gạo nguyên, tấm vừa và tấm nhỏ. Máy sàng được thiết kế với nhiều tầng lưới có kích thước khác nhau và bi cao su để làm sạch và chống kẹt gạo trên mặt lưới. Lớp sàng thứ nhất sẽ giữ lại hạt gạo nguyên có kích thước lớn hơn kích thước của lỗ lưới, lớp sàng thứ hai sẽ giữ lại các hạt gạo gảy ¾ và được lấy ra ở miệng sàng, lớp sàng thứ ba tách hạt gãy ½, lớp sàng cuối cùng sẽ tách tấm mài. Gạo nguyên sẽ được di chuyển chứa vào bồn chứa.
Gạo gãy ¾ và ½ sẽ được đưa qua trống phân loại để tiếp tục phân loại gạo. Trống phân loại được cấu tạo với nhiều lổ lõm trên vỏ trống, nguyên lý vận hành của trống là xoay tròn với vận tốc thích hợp để các hạt tấm có kích cỡ nhỏ hơn lõm trống sẽ rơi vào lõm trống. Phần gạo có kích thước lớn hơn sẽ di chuyển dọc chiều dài trống về phía trước và di chuyển đến bồn chứa.
Tách màu
Gạo từ bồn chứa được gầu tải vận chuyển đến máy tách màu gạo của nhà máy, máy hoạt động dựa trên nguyên lý cảm biến ánh sáng để phân loại gạo đạt chất lượng và gạo chưa đạt thông qua màu sắc của chúng. Đầu tiên, máy sẽ được cài đặt màu sắc gạo cần loại bỏ bởi nhân viên kỹ thuật máy tách màu.
Gạo được cấp vào phễu cấp liệu của máy tách màu có chứa đĩa rung và rơi xuống máng dốc (máng dốc giúp nguyên liệu phân phối đều khi qua camera). Tại đây, nguyên liệu sẽ bám sát vào máng gốc và rơi tự do đến vị trí mà camera có thể quan sát được. Hệ thống camera của máy sẽ thực hiện phân tích hình ảnh, sau đó truyền tín hiệu đến bộ phận cảm biến CCD ở phía sau. Bộ phận này chịu trách nhiệm phân tích màu sắc hạt gạo và đẩy tín hiệu đến hệ thống súng hơi. Súng hơi thổi một lượng hơi vừa đủ để đẩy hạt gạo có màu sắc chưa đạt vào thùng chứa, những hạt gạo đạt yêu cầu theo quán tính sẽ rơi vào phễu thành phẩm. Công đoạn tách màu được nhà máy thực hiện 2 lần để loại bỏ các hạt gạo chưa đạt ra khỏi thành phẩm, lượng gạo chưa đạt sẽ được nhà máy thu gom, lưu chứa trong kho và hợp đồng với các đơn vị thu mua để tiếp tục sử dụng chúng vào các mục đích khác nhau.
Gạo đạt chất lượng sau khi tách màu sẽ được đưa qua công đoạn kiểm tra trước khi đóng gói, xuất bán cho khách hàng.
Khi có yêu cầu về lau bóng chất lượng cao từ khách hàng, gạo đạt chất lượng sau khi tách màu sẽ được qua công đoạn lau bóng lần thứ 2 (với dây chuyền lau bóng chất lượng cao riêng biệt), công đoạn lau bóng lần 2 được thực hiện tương tự như công đoạn lau bóng lần 1 ở trên và dây chuyền lau bóng lần 2 này cũng được nhà máy thiết kế hệ thống thu hồi nguyên liệu bằng cyclon.
Kiểm tra
Gạo thành phẩm của nhà máy sẽ được qua công đoạn kiểm tra cảm quan về chất lượng của gạo về màu sắc, kích thước, mùi, kiểm tra tạp chất trong gạo, kiểm tra độ bóng bề mặt hạt gạo,… trước khi đóng gói.
Thành phẩm
Gạo đạt chất lượng sẽ được đóng gói theo quy cách khách hàng yêu cầu, được lưu trữ ở nhà kho thành phẩm và xuất bán cho khách hàng. Gạo thành phẩm sẽ được đặt trên pallet lưu trữ trong nhà kho, nhà máy sẽ đánh dấu nhận dạng cho từng lô gạo thành phẩm. Kho chứa gạo của công ty là kho kín, có mái che chống nắng, mưa, gió đảm bảo ngăn được tác động trực tiếp của các yếu tố thời tiết; tường và nền kho không bị thấm, ẩm ướt, đọng sương trong mùa mưa ẩm; hệ thống cửa kho đảm bảo kín và ngăn ngừa động vật gây hại và côn trùng, vi sinh vật hại lây nhiễm.
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Theo báo cáo ĐTM đã được Sở Tài nguyên và Môi trường – UBND tỉnh An Giang được phê duyệt theo quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi, công suất sản xuất của nhà máy là 100.000 tấn thành phẩm/năm. Công suất sản xuất của Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2011 là 50.000 tấn/năm.
Năm 2017, Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi đã nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư từ Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành và đã tiến hành sát nhập công ty Việt Thành vào công ty Hiệp Lợi và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Như vậy, theo lần điều chỉnh thứ 1, tổng quy mô sản xuất của Công ty Cổ phần Hiệp lợi là 150.000 tấn/năm với tổng diện tích đất sử dụng là 35.902,1m2.
Năm 2023, Công ty Hiệp Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ dự án (công suất 150.000 tấn/năm, diện tích 35.902,1m2) cho Công ty CP Lương thực Intimex. Như vậy, sau khi chuyển nhượng và đổi tên thành Công ty CP Lương thực Intimex, quy mô sản xuất của nhà máy được trình bày như sau:
[bookmark: _Toc209444341]Bảng 1.3: Công suất sản xuất sản phẩm của nhà máy qua các thời kỳ
	STT
	Quy mô chế biến gạo qua các thời kỳ
	Khối lượng (tấn/năm)

	1. 
	Quy mô theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp điều chỉnh cho công ty CP Lương Thực Intimex (đã sát nhập Việt Thành và Hiệp Lợi)
	150.000

	+
	Quy mô theo báo cáo ĐTM của công ty Việt Thành năm 2011
	50.000

	+
	Quy mô theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp chứng nhận lần đầu của công ty Hiệp Lợi ngày 29 tháng 01 năm 2011
	100.000

	2. 
	Quy mô sản xuất năm 2023
	52.000

	3. 
	Quy mô sản xuất năm 2024
	59.000

	4. 
	Quy mô sản xuất khi lập GPMT
	150.000


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
[bookmark: _Toc76932716][bookmark: _Toc109894123][bookmark: _Toc153100748][bookmark: _Toc164319814][bookmark: _Toc166759298][bookmark: _Toc176338648][bookmark: _Toc209446284]1.4. NGUYÊN, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc109894124][bookmark: _Toc153100749][bookmark: _Toc164319815][bookmark: _Toc166759299][bookmark: _Toc176338649][bookmark: _Toc209446285]1.4.1. Nguyên vật liệu
Theo Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt năm 2011 của công ty Việt Thành, nhà máy sẽ mua lúa khô từ các hộ nông dân về xay xát và xuất bán cho khách hàng; theo báo cáo này lượng nguyên vật liệu nhà máy sử dụng là 60.500 tấn lúa/năm.
Năm 2017, Công ty Cổ Phần Hiệp Lợi đã nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư từ Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành và đã tiến hành sát nhập công ty Việt Thành vào công ty Hiệp Lợi và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024.
Năm 2023, Công ty Hiệp Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ dự án (công suất 150.000 tấn/năm, diện tích 35.902,1m2) cho Công ty CP Lương thực Intimex. Như vậy, sau khi chuyển nhượng và đổi tên thành Công ty CP Lương thực Intimex. Khối lượng nguyên vật liệu Công ty CP Lương thực Intimex sử dụng trong năm 2023, 8 tháng đầu năm 2024 và khi lập GPMT được trình bày trong bảng sau:


[bookmark: _Toc209444342]Bảng 1.4: Nguyên vật liệu nhà máy sử dụng ở hiện tại và khi lập giấy phép môi trường
	STT
	Nguyên vật liệu
	Khối lượng (tấn/năm)
	Nguồn cung cấp

	
	
	Năm 2023
	Năm 2024
	Khi lập GPMT
	

	I
	Nguyên liệu chính
	Việt Nam

	1 
	Lúa tươi
	0
	14.000
	141.177
	

	2 
	Gạo xô mua bên ngoài
	65.468
	65.000
	95.247
	

	II
	Nguyên liệu phụ trợ
	

	1 
	Dầu nhớt bảo trì máy móc
	1,05
	0,9
	1,5
	

	2 
	Dầu DO (chạy máy phát điện)
	1,2
	0,9
	2
	

	3 
	Trấu (sau khi xay xát tại nhà máy)
	-
	290
	3.320
	

	4 
	Bao bì đóng gói
	104
	120,5
	310
	

	5 
	Chỉ may
	1,1
	0,95
	2,5
	

	6 
	NaOH (hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải)
	0
	0,155
	2,1
	

	7 
	PAC (hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải)
	0
	0,025
	0,37
	

	8 
	Clorin (hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải)
	0
	0,029
	0,41
	


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Cân bằng vật chất giữa dòng nguyên liệu đầu vào, sản phẩm và chất thải của quy trình sản xuất của nhà máy khi lập giấy phép môi trường.
[bookmark: _Toc176338804][bookmark: _Toc209444343]Bảng 1.5: Cân bằng vật chất giữa dòng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm và chất thải
	Quy trình sản xuất
	Nguyên vật liệu đầu vào (tấn/năm)
	Hao hụt
	Thành phẩm (tấn/năm)

	Năm 2023

	Lúa tươi  Sấy  Lúa khô
	0
	15%
(hơi nước)
	0

	Lúa khô  Xay xát  Gạo xô bán thành phẩm
	0
	20% (trấu, bụi)
	0

	Gạo xô  Lau bóng lần 1
	65.468
(gạo xô mua bên ngoài)
	15,5%
(cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm)
	55.320

	Bán thành phẩm  Tách màu  Lau bóng lần 2 (tùy theo yêu cầu khách hàng)  Thành phẩm
	55.320
	6%
(gạo loại 2, gạo loại 3, cám)
	52.000

	Năm 2024

	Lúa tươi  Sấy  Lúa khô
	14.000
	15%
(hơi nước)
	11.900

	Lúa khô  Xay xát  Gạo xô bán thành phẩm
	11.900
	20% (trấu, bụi)
	9.520

	Gạo xô  Lau bóng lần 1
	9.520 (gạo bán thành phẩm sản xuất tại nhà máy)
	15,5%
(cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm)
	62.767

	
	64.760 (gạo xô mua bên ngoài)
	
	

	Bán thành phẩm  Tách màu  Lau bóng lần 2 (tùy theo yêu cầu khách hàng)  Thành phẩm
	62.767
	6%
(gạo loại 2, gạo loại 3, cám)
	59.000

	Khi lập giấy phép môi trường

	Lúa tươi  Sấy  Lúa khô
	141.177
	15%
(hơi nước)
	120.000

	Lúa khô  Xay xát  Gạo xô bán thành phẩm
	120.000
	20% (trấu, bụi)
	96.000

	Gạo xô  Lau bóng lần 1
	96.000 (gạo bán thành phẩm sản xuất tại nhà máy)
	15,5%
(cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm)
	159.575

	
	92.847 (gạo xô mua bên ngoài)
	
	

	Bán thành phẩm  Tách màu  Lau bóng lần 2 (tùy theo yêu cầu khách hàng)  Thành phẩm
	159.575
	6%
(gạo loại 2, gạo loại 3, cám)
	150.000


[bookmark: _Toc176338650][bookmark: _Toc209446286]1.4.2. Nhu cầu sử dụng nước
Nước cho các hoạt động của nhà máy là nước cấp của trạm cấp nước liên xã An Thạnh Trung-Hòa Bình-Hội An thông qua hệ thống cấp nước chạy dọc theo các tuyến đường của xã Hội An, tỉnh An Giang. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy theo báo cáo ĐTM năm 2011, hiện tại và khi lập giấy phép môi trường được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444344]Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy theo báo cáo ĐTM năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành, ở hiện tại (năm 2024) và khi lập giấy phép môi trường
	TT
	Mục đích sử dụng
	Lưu lượng (m3/ngày)

	
	
	ĐTM năm 2011
	Năm 2024
	Khi lập GPMT

	
	
	
	Tháng 
1-11/2024
	Tháng 12/2024
	

	I
	Nước cấp thường xuyên (m3/ngày)
	2
	16,64
	36,64
	42,65

	1. 
	Nước sinh hoạt
	2
- Định mức 58 lít/ngày.người
- Số lượng: 35 người
	3,19
- Số lượng nhân viên: 38 người, định mức: 45 lít/người
- Số lượng công nhân vãng lai: 50 người, định mức: 20 lít/người
- Số lượng công nhân ở KTX: 6 người, định mức 80 lít/người
	3,19
- Số lượng nhân viên: 38 người, định mức: 45 lít/người
- Số lượng công nhân vãng lai: 50 người, định mức: 20 lít/người
- Số lượng công nhân ở KTX: 6 người, định mức 80 lít/người
	5,52
- Số lượng nhân viên: 65 người, định mức: 45 lít/người
- Số lượng công nhân vãng lai: 90 người, định mức: 20 lít/người
- Số lượng công nhân ở KTX: 10 người, định mức 80 lít/người

	2. 
	Nước phục cấp cho hoạt động nấu ăn
- Định mức: 25 lít/người.ngày
	0
	0,5
Số lượng suất ăn: 20 suất
	0,5
Số lượng suất ăn: 20 suất
	1,13
Số lượng suất ăn: 45 suất

	3. 
	Nước cấp chuyền lau bóng gạo
	0
	0,95
	0,95
	4

	4. 
	Nước cấp cho lò hơi
	0
	0
	20
	20

	5. 
	Nước tưới cây
- Định mức: 3 lít/m2 (theo QCVN 01:2019/BXD)
- Diện tích cây xanh: 3.763,46 m2
	0
	12
	12
	12

	II
	Nước cấp không thường xuyên (m3/tuần)
	-
	0
	5
	5

	1. 
	Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi
- Thể tích bể dập bụi: 8 m3
- Thể tích hữu ích bể dập bụi: 5 m3
	-
	0
	5
	5

	Tổng
	2
	16,64
	41,64
	47,65


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Nhận xét: Tháng 12 năm 2024, hệ thống sấy lúa đi vào hoạt động chính thức, nhà máy cũng đã lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ lò hơi nên 
Theo bảng trên, nước cấp cho các hoạt động của nhà máy bao gồm: nước sinh hoạt cho công nhân viên, nước nấu ăn, nước cho công đoạn lau bóng, nước cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi,…. với nhu cầu sử dụng thường xuyên là 42,65 m3/ngày, nước cấp tối đa là 47,65 m3/ngày (khi thay nước cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi theo định kỳ 1 tuần/lần); lượng nước này tăng so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt năm 2011 (do thiếu sót trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên bị thiếu các nguồn nước cấp cho nấu ăn, nước cấp cho tưới cây,…).
[bookmark: _Toc209446287]1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn điện công ty sử dụng được lấy từ mạng lưới cung cấp điện Quốc gia, nhà máy có 3 trạm điện bao gồm: 2 trạm 750KVA và 1 trạm 1.500KVA; lượng điện nhà máy sử dụng năm 2023 là 4.041.000 KWh/năm, năm 2024 là 4.964.336 KWh/năm. Hệ thống cấp điện hiện hữu đã được lắp đặt hoàn chỉnh nên chủ nhà máy sẽ tiếp tục sử dụng để phục vụ cho hoạt động của nhà máy trong tương lai, không cần cải tạo hoặc lắp đặt thêm.
[bookmark: _Toc209446288]1.4.4. Nhu cầu sử dụng lao động
Nhu cầu sử dụng lao động của nhà máy theo báo cáo ĐTM năm 2011 của công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành, hiện tại và khi lập GPMT được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc209444345]Bảng 1.7: Số lượng công nhân viên của nhà máy theo ĐTM, hiện tại và khi lập giấy phép môi trường
	STT
	Công nhân viên
	Số lượng (người)

	
	
	Theo ĐTM năm 2011
	Hiện tại
	Khi lập GPMT

	1
	Nhân viên văn phòng
	35
	12
	15

	2
	Công nhân sản xuất
	
	26
	50

	Tổng
	35
	38
	65

	Thời gian hoạt động: 03 ca/ngày, 8 giờ/ca, 6 ngày/tuần 
Nhà máy tổ chức nấu ăn tại nhà máy


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
[bookmark: _Toc209446289]1.4.5. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị
· Máy móc, thiết bị theo báo cáo ĐTM năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt năm 2011, các máy móc nhà máy sử dụng cho dây chuyền xay xát với chi tiết số lượng được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc209444346]Bảng 1.8: Danh mục máy móc, thiết bị theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt năm 2011 của công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh lương thực Việt Thành
	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Hệ thống cân và thùng chứa nguyên liệu
	Hệ thống
	1

	2 
	Hệ thống thùng chứa thành phẩm
	Hệ thống
	1

	3 
	Máy tách hạt
	Máy
	3

	4 
	Băng tải gạo
	Băng tải
	1

	5 
	Máy xát trắng 
	Máy
	1


(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực”, năm 2011)
· Máy móc, thiết bị của nhà máy ở hiện tại và khi lập giấy phép môi trường
Năm 2023, Công ty Hiệp Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ dự án (công suất 150.000 tấn/năm, diện tích 35.902,1m2) cho Công ty CP Lương thực Intimex, Công ty CP Lương Thực Intimex đã kế thừa và tiếp tục vận hành sản xuất các sản phẩm của nhà máy. Đến tháng 7/2024, Công ty CP Lương Thực Intimex đã lắp đặt bổ sung hệ thống sấy lúa để phục vụ sản xuất sản phẩm gạo lau bóng của nhà máy. Như vậy, các máy móc thiết bị của Công ty CP Lương thực Intimex được liệt kê chi tiết trong bảng 1.8 dưới đây.
Danh mục các máy móc, thiết bị nhà máy sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty CP Lương Thực Intimex ở hiện tại và khi lập giấy phép môi trường được trình bày trong bảng sau.


[bookmark: _Toc209444347]Bảng 1.9: Danh mục các máy móc, thiết bị ở hiện tại và khi lập giấy phép môi trường
	TT
	Tên thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Công suất
	Số lượng

	
	
	
	
	Hiện hữu
	Khi lập GPMT

	I.
	Dây chuyền sấy lúa
- Số chuyền: 01 chuyền
- Công suất: 500 tấn lúa khô/ngày

	1. 
	Cân
	Cái
	-
	1
	1

	2. 
	Máy sàng tạp chất
	Máy
	-
	1
	1

	3. 
	Buồng sấy vỉ ngang
- Kích thước: 7,5m x 16m
- Nhiệt độ lò sấy: 38-40oC
	Buồng
	-
	12
	12

	4. 
	Tháp sấy lúa
	Tháp
	-
	2
	2

	5. 
	Lò hơi
	Lò
	4 tấn
	1
	1

	6. 
	Quạt sấy khô
	Cái
	22 kW
	5
	5

	7. 
	Bồn chứa lúa sau sấy
	Cái
	75 tấn
	10
	10

	II.
	Dây chuyền xay xát
- Số chuyền: 02 chuyền
- Công suất: 11 tấn gạo xô/chuyền/giờ

	1. 
	Cân
	Cái
	-
	2
	2

	2. 
	Máy sàng tạp chất
	Máy
	-
	2
	2

	3. 
	Máy ruco bóc vỏ
	Máy
	-
	10
	10

	4. 
	Sàng tách trấu
	Máy
	-
	2
	2

	5. 
	Máy tách thóc
	Máy
	-
	2
	2

	III.
	Dây chuyền lau bóng gạo
- Số chuyền: 02 chuyền
- Công suất: 250 tấn gạo/chuyền/ngày

	1. 
	Máy sàng tạp chất
	Máy
	-
	9
	9

	2. 
	Máy xát trắng
	Máy
	-
	10
	10

	3. 
	Máy sấy gió
	Máy
	-
	5
	5

	4. 
	Sáng đảo
	Máy
	-
	4
	4

	5. 
	Trống phân loại
	Cái
	-
	4
	4

	6. 
	Máy tách màu
	Máy
	-
	4
	4

	IV.
	Dây chuyền lau bóng gạo chất lượng cao (chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng)
- Số chuyền: 01 chuyền
- Công suất: 100 tấn gạo/chuyền/ngày

	1. 
	Máy sàng tạp chất
	Máy
	-
	1
	1

	2. 
	Máy xát trắng
	Máy
	-
	1
	1

	3. 
	Máy sấy gió
	Máy
	-
	1
	1

	4. 
	Sáng đảo
	Máy
	-
	1
	1

	5. 
	Trống phân loại
	Cái
	-
	1
	1

	6. 
	Máy tách màu
	Máy
	-
	1
	1

	V.
	Máy móc phụ trợ và môi trường

	1. 
	Băng tải
	Chuyền
	40 tấn
	150
	150

	2. 
	Bồn chứa gạo xô
	Cái
	5 tấn
	10
	10

	3. 
	Bồn chứa gạo thành phẩm
	Cái
	75 tấn
	16
	16

	4. 
	Bồn chứa tấm
	Cái
	5 tấn
	8
	8

	5. 
	Máy may bao
	Cái
	-
	31
	31

	6. 
	Thiết bị thu hồi nguyên liệu (công đoạn tách màu, xay xát, lau bóng) bằng Cyclone
	Cyclon
	-
	19
	19

	7. 
	Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn vận chuyển lúa sau sấy vào silo chứa
	Hệ thống
	25.000 m3/giờ
	1
	1

	8. 
	Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ các công đoạn sản xuất của chuyền xay xát (bao gồm: chuyền xay xát số 01 và chuyền xay xát số 02)
	Hệ thống
	18.000 m3/giờ/hệ thống
	2
	2

	9. 
	Hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi
	Hệ thống
	12.000 m3/giờ; 22Kw; 30 HP
	1
	1

	10. 
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt
	Hệ thống
	12 m3/ngày
	1
	1

	11. 
	Máy phát điện
	Máy
	350KVA
	1
	1

	12. 
	Máy nén khí
	Máy
	-
	7
	7


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Theo bảng danh mục máy móc thiết bị trên, khi lập giấy phép nhà máy không bổ sung thêm máy móc, thiết bị so với hiện tại; năng lực sản xuất các máy móc của nhà máy  như bảng sau:


[bookmark: _Toc209444348]Bảng 1.10: Năng lực sản xuất các máy móc của nhà máy
	TT
	Tên chuyền sản xuất
	Công suất
	Số lượng
	Năng suất (tấn)
	Công suất trong giấy chứng nhận đầu tư

	1. 
	
	
	
	1 ngày (24giờ)
	1 năm
(310ngày)
	

	1
	Dây chuyền sấy lúa
	500 tấn lúa khô/ngày
	1 chuyền
	500
	155.000
	150.000 tấn/năm

	2
	Dây chuyền xay xát
	11 tấn gạo xô/chuyền/giờ
	2 chuyền
	528
	163.680
	

	3
	Dây chuyền lau bóng gạo
	250 tấn gạo thành phẩm/chuyền/ngày
	2 chuyền
	500
	155.000
	


Nhận xét: Theo giấy chứng nhận đầu tư số 5505520777 do Sở kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024 thì công suất sản xuất của cơ sở là 150.000 tấn/năm, cơ sở hoạt động 24 giờ/ngày (3 ca/ngày), số ngày làm việc trong năm là 310 ngày. Theo tính toán bảng trên, công suất sản xuất máy móc của nhà máy ở hiện tại so với công suất trong giấy chứng nhận đầu tư cấp điều chỉnh lần thứ 2 như sau:
- Năng suất sản xuất của 01 dây chuyền sấy lúa là 155.000 tấn lúa khô/năm > 150.000 tấn/năm nên đảm bảo đủ khả năng sản xuất của nhà máy.
- Năng suất sản xuất của 02 dây chuyền xay xát lúa là 163.680 tấn gạo xô/năm > 150.000 tấn/năm nên đảm bảo đủ khả năng sản xuất của nhà máy.
- Năng suất sản xuất của 02 dây chuyền lau bóng gạo là 155.000 gạo thành phẩm/năm > 150.000 tấn/năm nên đảm bảo đủ khả năng sản xuất của nhà máy.
Như vậy, công suất của các máy móc ở hiện tại của cơ sở hoàn toàn có thể đảm bảo được công suất sản xuất của nhà máy khi lập giấy phép môi trường.
[bookmark: _Toc209446290]1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ SẢN XUẤT
[bookmark: _Toc209446291]1.5.1. Vị trí cơ sở sản xuất
Theo giấy chứng nhận đầu tư số 5505520777 do Sở kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024, Công ty CP Lương thực Intimex có diện tích 35.902,1 m2 tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang. Vị trí tiếp giáp xung quanh của nhà máy như sau:
· Phía Đông: giáp với đất trống
· Phía Tây: giáp với đất trống
· Phía Nam: giáp với sông Hậu
· Phía Bắc: giáp với đất vườn
Tọa độ vị trí nhà máy được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444349]Bảng 1.11: Tọa độ khu đất nhà máy theo VN2000
	Vị trí
	Tọa độ VN2000

	1
	X = 577567.07; Y = 1148186.25

	2
	X = 577511.28; Y = 1148258.57

	3
	X = 577428.91; Y = 1148220.45

	4
	X = 577370.39; Y = 1148336.45

	5
	X = 577267.47; Y = 1148280.92

	6
	X = 577376.90; Y = 1148066.48


Hình ảnh sơ đồ của nhà máy và các đối tượng tiếp giáp xung quanh được thể hiện
như sau:
Phà An Hòa
Nhà máy
Sông Hậu

Sông Hậu
NHÀ MÁY

[bookmark: _Toc203403410]Hình 1.5: Vị trí tiếp giáp và các đối tượng xung quanh của nhà máy
[bookmark: _Toc209446292]1.5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở
1.5.2.1. Các hạng mục công trình chính
Năm 2023, Công ty Cổ phần Hiệp Lợi chuyển nhượng toàn bộ các công trình, hạng mục (bao gồm đất đai và tài sản gắn liền với đất) cho Công ty CP Lương thực Intimex với diện tích đất sử dụng là 35.902,1m2 tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (nay là ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang). Nhà máy sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình của Công ty Cổ phần Hiệp Lợi phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy.
Trên khu đất, các hạng mục công trình đã được xây dựng hoàn thiện như kho sấy cám, kho trữ gạo, nhà kho chứa thành phẩm, nhà nghỉ công nhân, văn phòng,… (với tổng diện tích xây dựng 29.213,74 m2, tổng diện tích sàn là 29.213,74 m2), đường giao thông và cây xanh. Các công trình này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH002913 và DH002914. Các hạng mục công trình hiện hữu của nhà máy được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444350]Bảng 1.12: Các hạng mục công trình hiện hữu của nhà máy
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ %

	
	
	Diện tích xây dựng
	Diện tích sàn
	

	I
	Các hạng mục công trình chính
	29.308,79
	29.308,78
	81,63

	1 
	Nhà kho dự trữ gạo
- Khu vực chứa nguyên liệu
- Khu vực chứa gạo thành phẩm
- Khu vực chứa chất thải nguy hại
	6.614,8
	6.614,8
	

	2 
	Nhà kho
- Khu vực chuyền xay xát
- Khu vực chuyền lau bóng
- Khu vực tách màu
- Khu vực chứa cám
	8.188,1
	8.188,1
	

	3 
	Nhà kho
- Khu vực chứa gạo túi nhỏ
- Khu vực chứa máy móc
- Khu vực đóng gói
	2.645,4
	2.645,4
	

	4 
	Kho sấy cám
- Khu vực chứa gạo
	5.303
	5.303
	

	5 
	Khu vực các buồng sấy lúa, khu vực lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	2.860
	2.860
	

	6 
	Kho gạo túi nhỏ
	2.693
	2.693
	

	7 
	Khu vực để máy móc
	874,9
	874,9
	

	8 
	Văn phòng
	129,59
	129,59
	

	II
	Các hạng mục công trình phụ trợ
	914,85
	914,85
	2,54

	9 
	Nhà bếp
	106
	106
	

	10 
	Phòng cân – phòng KCS
	118,49
	118,49
	

	11 
	Phòng đóng hàng
	123,96
	123,96
	

	12 
	Phòng đóng hàng bao nhỏ
	117,5
	117,5
	

	13 
	Nhà nghỉ 1 (cạnh cổng chính)
	120
	120
	

	14 
	Văn phòng + phòng giám đốc
	118,9
	118,9
	

	15 
	Nhà nghỉ 2 (cạnh kho sấy cám)
	50
	50
	

	16 
	Nhà vệ sinh (kế trạm điện )
	25
	25
	

	17 
	Nhà thu hồi bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	135
	135
	

	18 
	Khu vực hệ thống xử lý nước thải
	-
	-
	

	III
	Đường nội bộ, sân bãi
	2.050
	2.050
	5,7

	IV
	Cây xanh, thảm cỏ
	3.628,46
	3.628,46
	10,13

	Tổng
	35.902,1
	
	


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Hình ảnh nhà máy và mặt bằng bố trí các khu vực sản xuất của nhà máy được trình bày chi tiết trong các hình sau:

[bookmark: _Toc203403411]Hình 1.6: Mặt bằng bố trí các khu vực sản xuất của nhà máy
1.5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của nhà máy
· Hệ thống cấp nước
Nước phục vụ cho các hoạt động của nhà máy là nước cấp của trạm cấp nước liên xã An Thạnh Trung-Hòa Bình-Hội An. Theo nhu cầu sử dụng nước (bảng 1.6), nhu cầu sử dụng nước tối đa của nhà máy khoảng 47,65 m3/ngày bao gồm nước cấp cho sinh hoạt, hoạt động sản xuất (nước cấp cho công đoạn lau bóng gạo), PCCC, tưới cây.
Nước thủy cục cấp cho lò hơi được lọc qua hệ thống trao đổi ion sau đó sẽ được cấp cho lò hơi phục vụ quá trình sấy lúa của nhà máy.
· Hệ thống thu gom, thoát nước mưa
- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa sẽ được tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom và thoát nước thải. Chi tiết hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy như sau:
+ Nước mưa từ mái nhà kho, mái nhà xưởng giáp với sông Hậu sẽ được thu gom và thoát ra sông Hậu
+ Nước mưa từ mái nhà xưởng và các công trình còn lại sẽ được thu gom bằng máng xối và sử dụng ống nhựa Ф114 để đưa xuống đất và dẫn vào các hố ga
+ Dọc nhà đường betông từ cổng vào nhà máy có bó trí đường mương thu gom nước mưa; nước mưa từ đường betông này được thu gom và thoát ra sông Hậu tại 01 vị trí.
+ Nước mưa phát sinh từ khu vực nhà nghỉ 1 được thu gom và thoát ra mương trước cổng nhà máy tại 01 vị trí
+ Nước mưa từ kho gạo nguyên liệu gạo thành phẩm, kho gạo túi nhỏ, kho chứa máy móc và kho gạo trắng được thu gom bằng máng xối, sử dụng ống nhựa Ф114 để đưa xuống đất và dẫn về đường cống chính bằng BTCT D500mm sau đó thoát ra ngoài Sông Hậu tại 01 vị trí.
+ Như vậy, toàn nhà máy có 03 điểm đấu nối nước mưa: 01 vị trí thoát ra mương trước cổng và 02 vị trí thoát ra sông Hậu.
Nhìn chung, hệ thống thu gom và thoát nước mưa đã được xây dựng hoàn thiện cho toàn bộ khu đất của nhà máy, hệ thống thóat nước mưa này sẽ tiếp tục sử dụng cho nhà máy, không cần xây dựng hoặc cải tạo hệ thống hiện hữu. Hình ảnh mặt bằng thu gom nước mưa của nhà máy được trình bày như sau:
Vị trí thoát nước mưa trước cổng nhà máy
Vị trí thoát nước mưa ra Sông Hậu

[bookmark: _Toc194042661][bookmark: _Toc196489341][bookmark: _Toc203403383][bookmark: _Toc203403412]Hình 1.7: Mặt bằng thu gom nước mưa của nhà máy
· Hệ thống thoát nước thải
Các nguồn nước thải và lưu lượng phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444351]Bảng 1.13: Các nguồn nước thải và lưu lượng phát sinh nước thải của nhà máy theo ĐTM, năm 2024 và khi lập giấy phép môi trường
	TT
	Các nguồn phát sinh nước thải
	Lưu lượng thải (m3/ngày)

	
	
	ĐTM năm 2011 của công ty Việt Thành
	Năm 2024
	Khi lập GPMT

	
	
	
	Tháng 
1-11/2024
	Tháng 12/2024
	

	I
	Nước thải thường xuyên (m3/ngày)
	2
	3,69
	3,69
	6,65

	1. 
	Nước thải sinh hoạt
	2
	3,19
	3,19
	5,52

	2. 
	Nước thải từ nhà ăn
	0
	0,5
	0,5
	1,13

	II
	Nước thải không thường xuyên (m3/tuần)
	-
	0
	4,05
	4,05

	1. 
	Nước thải xả đáy lò hơi
- Tần suất thải: 0,05m3/lần/tuần
	0
	0
	0,05
	0,05

	2. 
	Nước thải của hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi
- Thể tích bể dập bụi: 8 m3
- Thể tích hữu ích của bể dập bụi: 5 m3
- Tần suất thải: 4m3/lần/tuần
	-
	0
	4
	4

	Tổng
	2
	3,69
	7,74
	10,7


Nhận xét: Theo bảng trên, khi lập giấy phép môi trường lượng nước thải phát sinh thường xuyên của nhà máy khoảng 6,65 m3/ngày, lượng nước thải phát sinh tối đa là 10,7m3/ngày (khi xả đáy lò hơi và thay nước cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tuần/lần). Lượng nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà ăn sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại hoặc bể tách dầu mỡ, nước xả đáy lò hơi + nước thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ được tiền xử lý qua bể phản ứng kết hợp lắng; các nguồn nước thải này sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được thu gom dẫn về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy rồi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày của nhà máy để xử lý trước khi thải ra sông Hậu.
Hình ảnh mặt bằng thu gom nước thải của nhà máy được trình bày sau đây:
Vị trí thoát nước thải sau xử lý vào Sông Hậu

[bookmark: _Toc203403413]Hình 1.8: Mặt bằng thu gom nước thải của nhà máy
Ghi chú:
	
	: Nước thải sinh hoạt

	
	: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nước xả đáy lò hơi

	
	: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi sau khi qua bể phản ứng kết hợp lắng

	
	: Nước thải sau khi xử lý


· Khu vực tập trung và lưu trữ chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom, lưu trữ trong thùng chứa kín đặt trong nhà vệ sinh, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, khuôn viên nhà máy. Chất thải sinh hoạt của nhà máy được Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới thu gom, xử lý theo hợp đồng số 07/HĐDV-XNMTĐTCM ngày 31 tháng 3 năm 2025; trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục hợp đồng với đơn thu gom hiện tại hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng khác để thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy
Với đặc thù ngành sản xuất gạo xuất khẩu thì chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình sản xuất là các phụ phẩm như cám, tấm, gạo loại 2, loại 3, trấu, tro…các phụ phẩm này được thu gom lưu trữ ở nhà kho chứa riêng biệt cho từng loại và được bán cho các đơn vị thu mua tiếp tục sử dụng. Đối với các phụ phẩm này, nhà máy không ký hợp đồng cố định với các đơn vị thu mua mà bán theo từng lô sản xuất. Đối với giấy vụn từ văn phòng thải nhà máy sẽ thu gom, lưu chứa trong thùng giấy carton ở văn phòng và được Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới thu gom, xử lý theo hợp đồng số 07/HĐDV-XNMTĐTCM ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Chất thải nguy hại phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm: dầu nhớt bảo trì máy móc thải, giẻ lau, bóng đèn huỳng quang hư hỏng, bùn từ hệ thống xử lý nước thải thải… các chất thải này được thu gom, lưu chứa ở khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 9 m2 (bên trong nhà kho chứa nguyên liệu) và được Công ty Cổ phần Môi trường Xanh VN thu gom, xử lý theo hợp đồng số 274/25/HĐXL-AG-TT ngày 24 tháng 6 năm 2025; trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục hợp đồng với đơn thu gom hiện tại hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng khác để thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy.
· Cây xanh
Với tổng diện của nhà máy là 35.902,1 m2, nhà máy sử dụng 3.628,46 m2 đất để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo cảnh quan, điều hòa không khí trong khuôn viên nhà máy


[bookmark: _Toc209446293]CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc101426904][bookmark: _Toc144880836]
[bookmark: _Toc209446294]2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG.
Cơ sở “Xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” - quy mô: Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 150.000 tấn/năm hoạt động tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5505520777 do Sở kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1401511927 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 9 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 8 tháng 5 năm 2023. Cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển trên địa bàn xã Hội An nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Cụ thể như sau:
+ Quyết định 80/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 26/04/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
+ Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt “Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035”
Hoạt động của cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Chợ Mới và tỉnh An Giang. Cơ sở đã góp phần, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Chợ Mới nói riêng và các vùng lân cận nói chung, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực.
Nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất của nhà máy như nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà ăn và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi; các nước thải này được thu gom để tiền xử lý sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 12m3/ngày để xử lý trước khi thải ra Sông Hậu. Bụi, khí thải phát sinh từ chuyền xay xát và lò hơi được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường; bụi (cám) phát sinh từ các công đoạn sản xuất cũng được nhà máy thu hồi và bán cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Các chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại được nhà máy thu gom, lưu chứa ở nhà kho được các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo pháp luật. Riêng các phụ phẩm (gạo loại 2, gạo loại 3, tấm, cám) được nhà máy thu gom, lưu trữ ở các khu vực lưu chứa riêng biệt và được bán lại cho các đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng.
Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Điều 6 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Cơ sở có yếu tố nhạy cảm về môi trường do Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
[bookmark: _Toc209446295]2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc209446296]2.2.1. Sự phù hợp của nhà máy đối với hệ thống thoát nước của khu vực 
· Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy đã được xây dựng hoàn chỉnh và được tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. Toàn bộ lượng nước mưa của nhà máy được thu gom bằng các tuyến cống thoát nước mưa hiện hữu bằng BTCT với đường kính D300-500mm và thoát ra ngoài mương hiện hữu trước cổng nhà máy tại 03 điểm.
- Nước thải phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy là nước thải sinh hoạt của công nhân viên, nước thải từ nhà ăn và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải từ nhà ăn sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ; nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom dẫn về bể phản ứng kết hợp lắng để tiền xử lý; sau khi xử lý sơ bộ xong các nguồn nước thải này dẫn về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy và dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra sông Hậu.
· Nguồn tiếp nhận nước mưa và nước thải của nhà máy
Phía Nam của nhà máy tiếp giáp với Sông Hậu nên đây là nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải và nước mưa chảy tràn từ nhà máy. 
- Sông Hậu là nhánh phụ của sông Mêkông. Chế độ thủy văn sông Hậu chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy văn thượng nguồn, chế độ thủy văn Biển Đông và hệ thống kênh rạch nối sông chính với nội đồng. Sông chảy qua các tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh, đổ ra biển qua 2 cửa: Định An và Trần Đề, tổng chiều dài khoảng 230 km. Theo báo cáo “Quy hoạch khai thác và bảo vệ môi trường nước mặt sông Tiền và sông Hậu đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”, lưu lượng trung bình của sông Hậu dao động từ 1.000 m3/s đến 5.000 m3/s.
Đối với huyện Chợ Mới, sông Hậu vừa là nguồn nước cung cấp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa là nguồn tiếp nhận nước thải sản xuất, sinh hoạt và nước mưa chảy tràn từ phần lớn diện tích huyện Chợ Mới.


[bookmark: _Toc209444352]Bảng 2.1: Giới hạn tiếp nhận nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của nhà máy
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn cho phép 
QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)

	
	
	

	pH
	-
	6-9

	Màu
	Pt/Co
	50

	SS
	mg/l
	72

	BOD5
	mg/l
	43,2

	COD
	mg/l
	108

	Sunfua
	mg/l
	0,28

	Amoni
	mg/l
	7,2

	Clo dư
	mg/l
	1,44

	Tổng nito
	mg/l
	28,8

	Tổng photpho
	mg/l
	5,76

	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	7,2

	Coliform
	MPN/100ml
	3.000


Để đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Hậu được thực hiện theo phụ lục 1 - thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:
· Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn.
· Sông Hậu tại khu vực xả thải có chất lượng nước tốt, không xảy ra hiện tượng nước đen và bốc mùi hôi thối. 
· Sông Hậu tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh vật thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt. 
· Sông Hậu chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa. 
· Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng do tiếp xúc với nguồn nước mặt gây ra.
Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận được thực hiện theo phụ lục 1 - thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thông số cụ thể và đánh giá chi tiết sẽ được tính toán như sau:
- Các thông số được đánh giá về khả năng tiếp nhận nước thải của sông Hậu hiện hữu bao gồm: COD, BOD5, SS, nitrat, tổng N, tổng coliform.
· Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ không tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như:
Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm
Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh
Tương tác vật lý, hóa học hoặc/và sinh học của các chất ô nhiễm trong nguồn nước. 
Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước.
· Nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy
Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là Sông Hậu, theo kết quả phân tích nước mặt vào ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex tại Đồng Tháp (Công ty có cùng chủ đầu tư) thì chất lượng nước mặt tại sông Hậu như sau:
[bookmark: _Toc209444353]Bảng 2.2: Kết quả phân tích mẫu nước mặt sông Hậu ngày 12/6/2024
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2023/BTNMT, cột A2

	1. 
	pH
	-
	6,63
	6 - 8,5

	2. 
	TSS
	mg/L
	20
	30

	3. 
	DO
	mg/L
	5,92
	≥ 5

	4. 
	COD
	mg/L
	14
	15

	5. 
	BOD5
	mg/L
	5
	6

	6. 
	Nitrat (N_NO3)
	mg/L
	0,52
	5

	7. 
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	4.500
	5.000


· Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt Sông Hậu
Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với  từng thông số ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:
Ltđ = Qs * Cqc * 86,4			(1)
Trong đó:
- Ltđ: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận (kg/ngày)
- Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) (mg/l)
- Qs: lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất của đoạn sông Hậu cần đánh giá (m3/s). Qs = 1.000 (m3/s)
- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).
Kết quả tính toán như sau:
[bookmark: _Toc209444354]Bảng 2.3: Tải lượng ô nhiễm tối đa sông Hậu có thể tiếp nhận
	STT
	Thông số
	Giá trị Cqc (mg/L)
	Ltđ (kg/ngày)

	1. 
	TSS
	30
	2.592.000

	2. 
	COD
	15
	1.296.000

	3. 
	BOD5
	6
	518.400

	4. 
	Nitrat (N_NO3)
	5
	432.000

	5. 
	Tổng Coliform
	5.000
	432.000.000


· [bookmark: dieu_11]Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có ở Sông Hậu
Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:
Lnn = Qs * Cnn * 86,4 			(2)
Trong đó:
- Lnn: tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày)
- Qs: lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất của đoạn sông cần đánh giá, Qs = 1.000 (m3/s)
- Cnn: nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước thải (mg/l)  
- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s), (mg/l) sang (kg/ngày).
[bookmark: _Toc209444355]Bảng 2.4: Tải lượng ô nhiễm hiện có trên sông Hậu
	[bookmark: _Toc180588826][bookmark: _Toc194042225]STT
	Thông số
	Nồng độ lớn nhất Cnn (mg/L)
	Lnn (kg/ngày)

	1 
	TSS
	20
	1.728.000

	2 
	COD
	14
	1.209.600

	3 
	BOD5
	5
	432.000

	4 
	Nitrat (N_NO3)
	0,52
	44.928

	5 
	Tổng Coliform
	4.500
	388.800.000


· [bookmark: _Toc428185658][bookmark: _Toc428456464][bookmark: _Toc434308540][bookmark: _Toc471238738][bookmark: _Toc485820893]Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Hậu
Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với từng thông số ô nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức:
Ltn = (Ltđ - Lnn) * Fs
Trong đó:
Ltđ: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với sông Hậu; đơn vị tính là kg/ngày (1)
Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày (2)
Fs: là hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9); chọn 0,8
Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với thông số ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với thông số ô nhiễm.
[bookmark: _Toc209444356]Bảng 2.5: Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Hậu
	[bookmark: _Toc180588827][bookmark: _Toc194042226]STT
	Thông số
	Ltđ (kg/ngày)
	Lnn (kg/ngày)
	Ltn(kg/ngày)

	1 
	TSS
	2.592.000
	1.728.000
	691.200

	2 
	COD
	1.296.000
	1.209.600
	69.120

	3 
	BOD5
	518.400
	432.000
	69.120

	4 
	Nitrat (N_NO3)
	432.000
	44.928
	309.658

	5 
	Tổng Coliform
	432.000.000
	388.800.000
	34.560.000


Nhận xét:
Như vậy, với chất lượng nước mặt sông Hậu còn khả năng tiếp nhận các chỉ tiêu TSS, BOD5, COD, nitrat, coliform. Ngoài ra, lưu lượng xả thải của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng sông Hậu. Như vậy, có thể đánh giá việc xả nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy vào nguồn tiếp nhận ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước sông Hậu
[bookmark: _Toc209446297]2.2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với thu gom và xử lý bụi
[bookmark: _Toc152246385]Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy phải được thu gom và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT.
Hoạt động sản xuất của nhà máy phát sinh bụi từ công đoạn sấy lúa, công đoạn lau bóng, công đoạn xay xát, bụi khí thải phát sinh từ lò hơi… hiện trạng thu gom, xử lý bụi khí thải của nhà máy như sau:
· Nhà máy đã lắp đặt các hệ thống thu gom, thu hồi cám cho công đoạn công đoạn lau bóng, xay xát, tách màu… lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi từ các công đoạn của chuyền xay xát và lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi từ lò hơi
· Cám sau khi được dẫn về thiết bị thu hồi cám bằng cyclon sẽ được đóng bao và lưu trữ ở nhà kho chứa cám của nhà máy; sau đó, được bán cho các đơn vị có nhu cầu làm thức ăn cho gia súc.
· Khu đất của nhà máy trồng nhiều cây xanh và tương đối thông thoáng nên mức độ ô nhiễm không khí rất thấp
[bookmark: _Toc209446298]2.2.3. Sự phù hợp của cơ sở đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
· Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bằng các thùng chứa có nắp đậy từ 60 lít -120 lít được đặt trong nhà vệ sinh, nhà xưởng, nhà ăn,…; lượng chất thải này được các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật
· Chất thải rắn công nghiệp thông thường (bao gồm các phụ phẩm như cám, gạo loại 2, gạo loại 3, trấu; tro, giấy từ văn phòng thải, dây buộc thải,...) được thu gom, phân loại và lưu trữ từng loại ở từng nhà kho chứa phù hợp. Phụ phẩm gạo loại 2, loại 3; cám; tro nhà máy đã bố trí các nhà kho chứa riêng biệt cho từng loại chất thải này và bán cho các đơn vị thu mua tiếp tục sử dụng vào các mục đích khác; trấu sẽ được thu gom chứa ở nhà kho và được tái sử dụng làm nguyên liệu đốt cho lò hơi. Đối với giấy từ văn phòng thải được thu gom lưu chứa trong thùng carton ở văn phòng và hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật
· Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu trữ ở nhà kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy có diện tích 9 m2 và được đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc209446299]2.2.4. Sự phù hợp của cơ sở đối với tiếng ồn và độ rung
Các máy móc, thiết bị của nhà máy có sử dụng đệm cao su giảm chấn, máy móc được đặt gối trên bệ bê tông nên vấn đề tiếng ồn và độ rung là không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sức khỏe của người lao động.
Nhận xét: Qua các đánh giá về sức chịu tải của môi trường không khí, chất lượng nước thải cho thấy hoạt động của cơ sở “Xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực” - quy mô: Nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 150.000 tấn/năm tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang là hoàn toàn phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

[bookmark: _Toc123896967][bookmark: _Toc153100762][bookmark: _Toc209446300]CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc123896968][bookmark: _Toc31654][bookmark: _Toc24460][bookmark: _Toc153100763][bookmark: _Toc209446301]3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[bookmark: _Toc123896969][bookmark: _Toc18314][bookmark: _Toc29516][bookmark: _Toc153100764][bookmark: _Toc209446302]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa sẽ được tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom và thoát nước thải. Chi tiết hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy như sau:
+ Nước mưa từ mái nhà kho, mái nhà xưởng giáp với sông Hậu sẽ được thu gom và thoát ra sông Hậu
+ Nước mưa từ mái nhà xưởng và các công trình còn lại sẽ được thu gom bằng máng xối và sử dụng ống nhựa Ф114 để đưa xuống đất và dẫn vào các hố ga
+ Dọc nhà đường betông từ cổng vào nhà máy có bó trí đường mương thu gom nước mưa; nước mưa từ đường betông này được thu gom và thoát ra sông Hậu tại 01 vị trí.
+ Nước mưa phát sinh từ khu vực nhà nghỉ 1 được thu gom và thoát ra mương trước cổng nhà máy tại 01 vị trí
+ Nước mưa từ kho gạo nguyên liệu gạo thành phẩm, kho gạo túi nhỏ, kho chứa máy móc và kho gạo trắng được thu gom bằng máng xối, sử dụng ống nhựa Ф114 để đưa xuống đất và dẫn về đường cống chính bằng BTCT D500mm sau đó thoát ra ngoài Sông Hậu tại 01 vị trí
+ Như vậy, toàn nhà máy có 03 điểm đấu nối nước mưa: 01 vị trí thoát ra mương trước cổng và 02 vị trí thoát ra sông Hậu.
Nhìn chung, hệ thống thu gom và thoát nước mưa đã được xây dựng hoàn thiện cho toàn bộ khu đất của nhà máy, hệ thống thóat nước mưa này sẽ tiếp tục sử dụng cho nhà máy, không cần xây dựng hoặc cải tạo hệ thống hiện hữu
Hình ảnh mặt bằng thu gom nước mưa của nhà máy được trình bày như sau:
Vị trí thoát nước mưa trước cổng nhà máy
Vị trí thoát nước mưa ra Sông Hậu

[bookmark: _Toc203403414]Hình 3.1: Mặt bằng thu gom nước mưa của nhà máy
[bookmark: _Toc4185][bookmark: _Toc123896970][bookmark: _Toc16868][bookmark: _Toc153100765][bookmark: _Toc209446303]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _Toc123896971]3.1.2.1. Nguồn phát sinh
Nước thải phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt của công nhân viên, nước thải từ nhà ăn, nước thải từ hệ thống xử lý khi thải lò hơi; chi tiết lưu lượng phát sinh của nhà máy được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444357]Bảng 3.1: Lưu lượng phát sinh nước thải của nhà máy theo ĐTM năm 2011, hiện tại và khi lập giấy phép môi trường
	TT
	Các nguồn phát sinh nước thải
	Lưu lượng thải (m3/ngày)

	
	
	ĐTM năm 2011 của công ty Việt Thành
	Năm 2024
	Khi lập GPMT

	
	
	
	Tháng 
1-11/2024
	Tháng 12/2024
	

	I
	Nước thải thường xuyên (m3/ngày)
	2
	3,69
	3,69
	6,65

	1. 
	Nước thải sinh hoạt
	2
	3,19
	3,19
	5,52

	2. 
	Nước thải từ nhà ăn
	0
	0,5
	0,5
	1,13

	II
	Nước thải không thường xuyên (m3/tuần)
	-
	0
	4,05
	4,05

	1. 
	Nước thải xả đáy lò hơi
- Tần suất thải: 0,05m3/lần/tuần
	0
	0
	0,05
	0,05

	2. 
	Nước thải của hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi
- Thể tích bể dập bụi: 8 m3
- Thể tích hữu ích của bể dập bụi: 5 m3
- Tần suất thải: 4m3/lần/tuần
	-
	0
	4
	4

	Tổng
	2
	3,69
	7,74
	10,7


Nhận xét: Theo bảng trên, khi lập giấy phép môi trường lượng nước thải phát sinh thường xuyên của nhà máy khoảng 6,65 m3/ngày, lượng nước thải phát sinh tối đa là 10,7m3/ngày (khi xả đáy lò hơi và thay nước cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1 tuần/lần). Lượng nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà ăn sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại hoặc bể tách dầu mỡ, nước xả đáy lò hơi + nước thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ được tiền xử lý qua bể phản ứng kết hợp lắng; các nguồn nước thải này sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được thu gom dẫn về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy rồi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày của nhà máy để xử lý trước khi thải ra sông Hậu.
Năm 2023, nhà máy thực hiện lấy mẫu quan trắc nước thải sau bể tự hoại để đánh giá chất lượng nước thải trước khi thải ra sông Hậu, chi tiết tính chất, kết quả quan trắc được trình bày trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc209444358]Bảng 3.2: Kết quả quan trắc nước thải sau bể tự hoại của nhà máy năm 2023
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT, (Cột A, k=1,2)

	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	pH
	-
	7,41
	7,48
	7,3
	7,43
	5-9

	TDS
	mg/l
	1.236
	1.150
	1.720
	485
	600

	TSS
	mg/l
	18
	23
	22
	38
	60

	BOD5
	mg/l
	38
	48
	13
	12
	36

	Sunfua
	mg/l
	0,36
	0,41
	0,15
	0,18
	1,2

	Amoni
	mg/l
	13,1
	14,8
	1,32
	0,98
	6

	Nitrat
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	36

	Phosphat
	mg/l
	2,85
	4,52
	3,87
	3,25
	7,2

	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	0,87
	1,28
	1,01
	0,48
	6

	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	7,82
	8,63
	5,2
	5,3
	12

	Coliform
	MPN/
100ml
	5.300
	7.500
	6.400
	2.800
	3.000


Nhận xét: Qua kết quả quan trắc ở bảng trên, nồng số đặc trưng của các thông số trong nước thải sau bể tự hoại của nhà máy cao hơn so với QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A; nhận thấy được bể tự hoại chưa xử lý được các chất ô nhiễm đạt Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận, tháng 7 năm 2024 nhà máy bắt đầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước thải đạt giới hạn tiếp nhận khi xả ra môi trường tiếp nhận.
Năm 2023, nhà máy chưa lắp đặt hệ thống sấy lúa (bao gồm các buồng sấy, lò hơi, hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi), chưa phát sinh nước thải từ hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi nên nước thải được so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A.
Tháng 12 năm 2024, khi hệ thống sấy lúa, lò hơi đi vào hoạt động, các nguồn nước thải phát sinh của nhà máy bao gồm: nước thải sinh hoạt và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Lượng nước thải này sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày để xử lý và nước thải sau xử lý đạt Cột A của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Chi tiết hệ thống xử lý nước thải được trình bày dưới đây.
[bookmark: _Toc123896972]3.1.2.2. Biện pháp thu gom, thoát nước thải
Hệ thống thu gom nước thải hiện hữu của nhà máy chi tiết như sau:
- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh bên cạnh nhà kho, nhà vệ sinh nhà nghỉ 1, nhà vệ sinh văn phòng + phòng Giám đốc, nhà vệ sinh nhà nghỉ 2 sẽ được thu gom, tiền xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được thu gom, dẫn về hố thu gom và đưa về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày của nhà máy để xử lý.
- Nước thải từ nhà ăn sẽ được thu gom, tiền xử lý qua bể tách dầu mỡ. Nước thải sau khi qua bể tách dầu mỡ sẽ được thu gom, dẫn về hố thu gom và đưa về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày của nhà máy để xử lý.
- Nước xả đáy lò hơi + nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ được thu gom dẫn về bể phản ứng kết hợp lắng để tiền xử lý rồi dẫn về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày của nhà máy để xử lý
Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày sẽ được thoát ra sông Hậu tại 01 điểm. Mặt bằng thu gom nước thải của nhà máy được thể hiện như hình dưới đây:
Vị trí thoát nước thải sau xử lý vào Sông Hậu

[bookmark: _Toc203403415]Hình 3.2: Mặt bằng thu gom nước thải của nhà máy
Ghi chú:
	
	: Nước thải sinh hoạt

	
	: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nước xả đáy lò hơi

	
	: Nước thải hệ thống xử lý khí thải lò hơi sau khi qua bể phản ứng kết hợp lắng

	
	: Nước thải sau khi xử lý


[bookmark: _Toc209446304]3.1.3. Xử lý nước thải
3.1.3.1. Đối với nước thải sinh hoạt
Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy khi lập giấy phép môi trường là 5,52 m3/ngày trong đó nước thải từ nhà vệ sinh (âu tiểu, bệ xí) với lưu lượng khoảng 1,7 m3/ngày (chiếm 30% tổng lượng nước cấp) được thu gom bằng đường ống riêng, sau đó được tiền xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn.
Toàn nhà máy có 5 bể tự hoại để lưu chứa và tiền xử lý nước thải từ khu vực bệ xí và âu tiểu từ khu vực nhà vệ sinh. Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như sau:
[bookmark: _Toc76933363][bookmark: _Toc61276888][bookmark: _Toc25245631][bookmark: _Toc25245735]Dẫn về hệ thống XLNT 
NGĂN CHỨA NƯỚC
NGĂN LẮNG 
NGĂN LỌC

Nước thải sinh hoạt

Hố gas 

[bookmark: _Toc15585057][bookmark: _Toc76933364][bookmark: _Toc109813730][bookmark: _Toc61276889][bookmark: _Toc153060848][bookmark: _Toc153657990][bookmark: _Toc203403416]Hình 3.3: Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn
Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng, thời gian lưu nước trong bể từ 1-3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3-6 tháng dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... 
Toàn nhà máy có 5 bể tự hoại với tổng thể tích 44,9 m3 nên đảm bảo khả năng lưu chứa và tiếp nhận nước thải tại nhà máy. Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày để tiếp tục được xử lý.
3.1.3.2. Nước thải từ nhà ăn
Khi lập giấy phép môi trường, nước thải phát sinh từ nhà ăn có lưu lượng 1,13 m3/ngày được thu gom, xử lý qua bể tách dầu mỡ của nhà máy với thể tích 4,5 m3. Sau khi tiền xử lý qua bể tách mỡ, nước thải được thu gom dẫn về bể thu gom và dẫn về hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy và được đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày của nhà máy để tiếp tục được xử lý.
3.1.3.3. Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi với lưu lượng 4m3/tuần/lần được thu gom dẫn về hố thu gom 03, sau đó dẫn về bể phản ứng kết hợp lắng để xử lý sơ bộ nước thải lò hơi và dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12m3/ngày của nhà máy để được tiếp tục xử lý.
3.1.3.4. Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy
Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt năm 2011 của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và kho bảo quản lương thực”, nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà máy sẽ được thu gom xử lý qua bể tự hoại và thoát ra nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, nhận thấy bể tự hoại chưa xử lý được nồng độ các thông số trong nước thải đạt Quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, nên tháng 7 năm 2024 nhà máy bắt đầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt với công suất 12 m3/ngày để xử lý lượng nước thải phát sinh từ nhà máy với sơ đồ công nghệ như sau:
Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày.đêm của nhà máy:
PAC, NaOH
Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại
Hố thu gom
Bể điều hòa
Bể sinh học hiếu khí theo mẻ - SBR
Bể lọc áp lực
Bể khử trùng
Nước thải sau xử lý 
QCVN 40:2011/BTNMT,
(Cột A, kq=1,2, kf=1,2)
Bể chứa bùn
Khí Oxy
Bùn
Hóa chất khử trùng
Khí Oxy
Nước thải nhà ăn sau khi qua bể tách dầu mỡ
Hố thu gom
Nước xả đáy lò hơi + nước thải từ HTXL khí thải lò hơi
Hố thu gom
Bể phản ứng kết hợp lắng
Bể phơi bùn
Bùn được thu gom, xử lý định kỳ
Bùn
Nước thải
Vật liệu lọc
Nước rửa lọc

[bookmark: _Toc203403417]Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày
Thuyết minh quy trình:
Hố thu gom nước thải hệ thống xử lý nước thải lò hơi và nước xả đáy lò hơi: nước thải từ bể dập bụi của hệ thống xử lý nước thải lò hơi và nước xả đáy lò hơi sẽ được thu gom dẫn về bể thu gom này và được bơm qua bể phản ứng kết hợp lắng. 
	Bể phản ứng kết hợp lắng: Ở đây nước thải sẽ được khuấy trộn với hóa chất PAC, sau đó nước thải sẽ được điều chỉnh pH về khoảng 8 – 9 bằng hóa chất NaOH và trộn đều nhờ máy khuấy trộn. Các bông cặn sẽ được tạo ra nhờ việc gắn kết các chất lơ lững và cặn vô cơ làm giảm phần lớn độ màu, COD và TSS có trong nước thải.
 Khi đó nước thải được phân tán đều vào bể và phân phối đều trên toàn bộ diện tích ngang ở đáy bể. Bể lắng được thiết kế sao cho dòng nước đi lên trong bể là chậm nhất, khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn, thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên để lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. Phần nước sẽ được dẫn qua bể điều hòa chung, phần bùn lắng xuống đáy bể định kỳ sẽ được xả ra bể phơi bùn.
Bể phơi bùn: tiếp nhận bùn dư từ bể phản ứng kết hợp lắng. Bùn cặn được làm khô và được thu gom, xử lý định kỳ. Nước tách bùn từ bể phơi bùn được đưa về hố thu gom nước thải sinh hoạt để tiếp tục bơm về hệ thống sinh học để tiếp tục xử lý.
Bể thu gom nước thải từ nhà vệ sinh và nhà ăn: nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu gom dẫn về bể thu gom. Bể thu gom là công trình chuyển tiếp giữa điểm phát sinh nước thải và trạm xử lý. Bể thu gom có nhiệm vụ tiếp nhận, trung chuyển và tận dụng được cao trình của các công trình đơn vị phía sau. Nước thải nhà ăn sau khi qua bể tách dầu mỡ sẽ được dẫn về hố thu gom và bơm về bể điều hoà.	
Bể điều hòa: toàn bộ nước thải bao gồm nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi sau khi tiền xử lý, nước thải từ các khu nhà vệ sinh sau bể tự hoại, nước thải từ khu nhà ăn sau bể tách mỡ, thông qua các hố thu gom được bơm về bể điều hòa. Bên trong bể được bố trí hệ thống đĩa phân phối khí, thông qua máy thổi khí để cấp không khí vào trong bể nhằm xáo trộn, tạo sự đồng nhất cho dòng nước thải, tránh hiện tượng lắng cặn trong bể đồng thời xử lý một phần chất hữu cơ có trong nước thải, làm giảm nồng độ ô nhiễm cho quá trình xử lý sinh học tiếp theo.
	Bể sinh học hiếu khí theo mẻ - SBR: nước thải được đưa vào bể theo từng mẻ gián đoạn. Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ thực hiện nhờ bùn hoạt tính hiếu khí. Bùn hoạt tính hiếu khí là tập hợp các vi sinh vật có khả năng oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, nước và các chất vô cơ khác nhờ máy thổi khí.
Bể SBR hoạt động gồm 5 pha thực hiện nối tiếp nhau:
- Pha làm đầy (Fill);
- Pha phản ứng (React);
- Pha lắng (Settle);
- Pha tháo nước sạch (Decant);
- Pha chờ (Idle).
	Sau khi qua pha lắng, phần nước trong được bơm qua bể lọc áp lực và nối tiếp về bể khử trùng, phần bùn dư được định kỳ bơm ra bể chứa bùn. Tại đây hiệu quả xử lý BOD5, COD rất cao (90 – 95%), bên cạnh đó trong chu kỳ xử lý của bể SBR xảy ra đồng thời 2 quá trình là nitrat hóa và phản nitrat hóa để loại bỏ Nitơ và Photpho rất hiệu quả.
Bể lọc áp lực: có chứa vật liệu đỡ (sỏi lớn) và vật liệu lọc (cát, sỏi nhỏ) có chức năng lọc phần cặn còn lại của nước thải sau pha lắng ở bể SBR. Sau một thời gian hoạt động cần rửa lọc để duy trì hiệu quả của bể lọc, nước thải từ quá trình rửa lọc được dẫn về bể điều hòa của hệ thống. Nước thải sau khi qua bể lọc được dẫn qua bể khử trùng để tiếp tục loại bỏ các vi sinh vật còn lại trong nước thải.
Bể khử trùng: tại bể này, nước thải được châm hóa chất khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải và làm trong nước. Thời gian tiếp xúc để loại vi sinh khoảng 15 – 30 phút.
Bể chứa bùn: tiếp nhận bùn từ bể sinh học SBR, bùn sẽ được lắng xuống đáy và phần nước trong ra được dẫn về ra nguồn thải
Toàn bộ lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq = 1,2; kf = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra sông Hậu.
Danh mục các máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải công suất 12 m3/ngày được liệt kê chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444359]Bảng 3.3: Danh mục các máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải công suất 12m3/ngày
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Số lượng 
	Thông số kỹ thuật

	1. 
	Bể điều hòa
Vật liệu: thép CT3
	Bể
	01
	Đường kính x chiều cao = 1,8m×3,5m

	2. 
	Bể sinh học hiếu khí theo mẻ - SBR
Vật liệu: thép CT3
	Bể
	01
	Đường kính x chiều cao = 1,8m×3,5m

	3. 
	Bể lọc áp lực
Vật liệu: inox SS304
	Bể
	01
	Đường kính x chiều cao = 0,3m×1,6m

	4. 
	Bể khử trùng
	Bể
	01
	Dài x rộng x cao 
= 1m x 0,5m x 1m

	5. 
	Thùng hóa chất
Chủng loại: nhựa PVC
	Thùng
	01
	Chủng loại: nhựa PVC
Thể tích: 200 lít

	6. 
	Thùng chứa bùn
	Thùng
	01
	Chủng loại: nhựa PVC
Thể tích: 1000 lít


Danh mục các thiết bị phụ trợ của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày được trình bày chi tiết ở bảng sau
Bảng 3.4: Danh mục các máy, móc thiết bị của hệ thống xử lý khí thải công suất 12 m3/ngày
	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Đơn vị

	A
	HẠNG MỤC THU GOM NƯỚC THẢI

	01
	Hố thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vệ sinh công nhân (hố thu gom 01)
	01
	Hố

	02
	Hố thu gom nước thải sinh hoạt khu nhà ăn và 1 nhà vệ sinh văn phòng (hố thu gom 02)
- Kích thước: L×W×H = 1,0m×1,0m×1,5m
- Vật liệu: Thành gạch đinh, đáy và nắp BTCT
- Lắp âm, có nắp đan chịu lực
	01
	Hố

	03
	Hố thu gom nước thải sinh hoạt 2 nhà vệ sinh nhà ở gần lò sấy (hố thu gom 04)
- Kích thước: L×W×H = 1,0m×1,0m×1,5m
- Vật liệu: Thành gạch đinh, đáy và nắp BTCT
- Xây âm, có nắp đan chịu lực
	01
	Hố

	04
	Bể tách dầu mỡ nhà ăn
- Kích thước: L×W×H = 3,0m×1,0m×1,5m
- Vật liệu: inox SS304 bao gồm lưới lọc
- Lắp âm, có nắp đan chịu lực
	01
	Bể

	05
	Bơm chìm cho hố thu gom

- Dạng bơm chìm chuyên dụng cho nước thải

- Công suất N = 0,5 HP (0,37KW)

- Lưu lượng: Q = 260 lít/phút

- Cột áp: H = 6m - 10m

- Điện áp: 380v

- Họng xả: 35mm

- Cấp bảo vệ: IP 68

- Xuất xứ: công nghệ nhật 
sản xuất tại Đài Loan
	04
	Cái

	06
	Hệ thống điện, tủ điện điều khiển tự động cho hố thu gom
- Chế độ: tự động và chạy bằng tay
- Bao gồm:
+ Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện
+ MCB, contacter, relay nhiệt, relay trung gian
+ Đèn báo pha, công tắc 3 chế độ, các phụ kiện kèm theo
	04
	Hệ thống

	B
	HẠNG MỤC THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI ĐỐT TRẤU

	01
	Hố thu gom nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi (hố thu gom 03)
- Kích thước: L×W×H = 1,0m×1,0m×1,5m
- Vật liệu: thành gạch đinh, đáy và nắp BTCT
- Xây âm, có nắp đan chịu lực
	01
	Bể

	02
	Bơm chìm cho hố thu gom
- Dạng bơm chìm chuyên dụng cho nước thải
- Công suất N = 0,5 HP (0,37KW)
- Lưu lượng: Q = 260 lít/phút
- Cột áp: H = 6m - 10m
- Điện áp: 380V
- Họng xả: 35mm
- Cấp bảo vệ: IP 68
- Xuất xứ: công nghệ nhật sản xuất tại Đài Loan
	01
	Cái

	03
	Hệ thống đường ống thu gom
- Toàn bộ hệ thống đường ống nước thu gom
- Vật liệu: ống uPVC, các phụ kiện kèm theo
	01
	Hệ thống

	04
	Bể phản ứng kết hợp lắng 
- Ø×H = 1,5m×2,5m
- Vật liệu: thép CT3, thân 3 ly
	01
	Cái

	05
	Bơm định lượng hóa chất cho bể phản ứng kết hợp lắng
- Chủng loại: Bơm hóa chất cho bể phản ứng hóa lý
- Xuất xứ: Rumani
- Lưu lượng: 15 lít/giờ
	02
	Bộ

	06
	Bồn chứa hóa chất cho bể phản ứng kết hợp lắng 
- Chủng loại: nhựa PVC
- Thể tích: 200 lít
- Xuất xứ: Việt Nam
	02
	Cái

	07
	Sân phơi bùn (bể phơi bùn)
- Kích thước: D×R×C = 3,0×1,2×1,0 (m)
- Vật liệu: thép CT3, thân 3 ly, đáy 4 ly
- Sơn phủ chống rỉ Epoxy và sơn màu trang trí 
	01
	Bể

	C
	DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

	01
	Bơm chìm cho bể điều hòa
- Dạng bơm chìm chuyên dụng cho nước thải
- Công suất N = 0,5 HP (0,37KW)
- Lưu lượng: Q = 260 lít/phút
- Cột áp: H = 6m - 10m
- Điện áp: 380v
- Họng xả: 35mm
- Cấp bảo vệ: IP 68
- Xuất xứ: công nghệ nhật sản xuất tại Đài Loan
	01
	Cái

	02
	Decanter thu nước sau lắng
- Nhiệm vụ: thu nước sau lắng
- Ống chính thu nước: phi 100
- Ống nhánh thu nước: phi 50
- Ống phao nổi: phi 125
- Vật liệu: inox SS304
	01
	Cái

	03
	Mô tơ giảm tốc khuấy trộn
- Dạng máy trộn chuyên dụng cho nước thải
- Công suất: 0,5HP (0,4kw)
- Flow speed = 2,02m/s
- Motor 4 Pole (1450rpm)
- 3Pha/380V/50Hz
- Xuất xứ: Đài Loan
	01
	Cái

	04
	Bơm lọc áp lực - cho bồn lọc áp lực

- Công suất N = 1,5HP, 380V

- Lưu lượng: Q = 7,9 m3/giờ, cột áp: H = 28 m

- Xuất xứ: Đài Loan
	02
	Cái

	05
	Bơm định lượng
- Chủng loại: Bơm hóa chất khử trùng
- Xuất xứ: Rumani
- Lưu lượng: 15 lít/giờ
	01
	Bộ

	06
	Máy thổi khí
- Dạng máy thổi khí chuyên dụng cho nước thải
- Công suất: 2 HP; 1,5KW
- Cột áp: 5 m
- Lưu lượng: 0,1 - 130 m3/phút
- ÁP suất: 1.000 – 8.000 mmAq
- Điện áp: 3Pha 380V
- Xuất xứ: Đài Loan
	01
	Bộ

	07
	Phao điện cho các máy bơm
- Chủng loại: phao đo mực nước 
	04
	Cái

	08
	Hệ thống điện, tủ điện điều khiển tự động
- Chế độ: tự động và chạy bằng tay

- Bao gồm:
+ Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện

+ MCB, contacter, relay nhiệt, relay trung gian

+ Đèn báo pha, công tắc 3 chế độ, các phụ kiện kèm theo
	01
	Hệ thống

	09
	Hệ thống đường ống công nghệ
- Toàn bộ hệ thống đường ống nước, ống khí tại hệ thống
- Vật liệu: ống uPVC, STK,…
	01
	Hệ thống

	10
	Đĩa phân phối khí (bể điều hòa và bể sinh học)
- Chủng loại: phân phối khí mịn
- Xuất xứ: Mỹ
- Lưu lượng: 60 lít/phút/cái
	10
	Cái

	11
	Vật liệu cho thiết bị lọc
- Chủng loại: vật liệu lọc chuyên dùng
- Xuất xứ: Việt Nam
	01
	Thiết bị

	12
	Cụm hệ đồng hồ đo lưu lượng và hố lấy mẫu nước theo quy chuẩn hiện hành
- Xuất xứ Malaysia
- Đường kính DN32 (lắp ống phi 42mm)
- Kiểu truyền động từ mặt số khô, đa tia
- Kiểu kết nối: nối ren
- Chất liệu Thân gang/Thân đồng
- Lưu lượng định danh (Qn) 6m3/giờ
- Lưu lượng nhỏ nhất Qmin 0,12m3/giờ
- Lưu lượng lớn nhất Qmax 12m3/giờ
- Chiều dài L 230mm
- Nhiệt độ <50oC
- Áp lực max 16 bar
- Cấp chính xác Cấp B
- Giấy tờ đi kèm CO, CQ, kiểm định/hiệu chuẩn
- Hố lấy mẫu nước kích thước: Dài x Rộng x Cao = 1m x 0,5m x 1m; chất liệu: inox SS304
	01
	Bộ


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Đánh giá hiệu quả xử lý
Nhà máy đã tiến hành lấy mẫu nước thải chưa qua hệ thống xử lý (nước thải trước xử lý tại bể điều hòa) và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải để phân tích đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày của nhà máy. Kết quả phân tích nước thải trước xử lý và sau xử lý của nhà máy được trình bày chi tiết trong bảng sau.
[bookmark: _Toc209444360]Bảng 3.5: Kết quả quan trắc nước thải của nhà máy trước xử lý (tại bể điều hòa) và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/BTNMT,
(Cột A; kq=1,2; kf=1,2)

	
	
	Trước xử lý
	Sau xử lý
	

	pH
	-
	7,74
	7,37
	6 - 9

	Độ màu
	Pt-Co
	28,7
	KPH
	50

	SS
	mg/l
	285
	53
	72

	COD
	mg/l
	498
	52
	108

	BOD5
	mg/l
	322
	34
	43,2

	Amoni
	mg/l
	9,81
	3,34
	7,2

	Tổng nito
	mg/l
	28,3
	4,06
	28,8

	Tổng phospho
	mg/l
	8,59
	1,41
	5,76

	Dầu động thực vật
	mg/l
	2,62
	KPH
	KQĐ


(Nguồn: Trung tâm quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang)
Nhận xét: Theo kết quả phân tích nước thải trước và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày của nhà máy cho thấy các thông số đặc trưng trong nước thải đều thấp hơn giới hạn tiếp nhận của QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Điều đó cho thấy các công đoạn xử lý trong hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn phù hợp với tính chất nước thải phát sinh tại nhà máy.
Biện pháp xử lý trong tương lai
Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị trong hệ thống để đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái vận hành tốt, nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước đấu nối. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, công trình của hệ thống để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố nếu có.
[bookmark: _Toc153100767][bookmark: _Toc209446305]3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI
[bookmark: _Toc153100768][bookmark: _Toc209446306]3.2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy
a. Nguồn phát sinh
· Vận chuyển đường bộ
Với hoạt động của nhà máy, các phương tiện giao thông ra vào gồm xe máy, xe ô tô của công nhân viên và khách hàng; xe tải vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm với số lượng nhỏ ra khỏi nhà máy.
Tải lượng các chất ô nhiễm có trong loại khí thải này phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải cũng như chất lượng của các tuyến đường giao thông tại khu vực xung quanh nhà máy.
Hoạt động đốt nhiên liệu vận hành các phương tiện xe máy, xe ô tô, xe tải sẽ phát sinh một số chất ô nhiễm như NOx, SO2, CO, bụi, VOCs. Dự báo số lượt các phương tiện giao thông ra vào nhà máy như sau:
Xe máy: khi nhà máy đi vào hoạt động, toàn nhà máy sẽ có khoảng 78 công nhân viên làm việc chính thức và khoảng 120 công nhân vãn lai nên ước tính tối đa có khoảng 198 lượt xe máy của công nhân viên và khoảng 5 lượt xe máy của khách hàng đến liên hệ công tác.
Xe ô tô: ước tính có khoảng 5 lượt xe ô tô ra vào của cán bộ và khách hàng
Xe tải (từ 3-5 tấn): ước tính có khoảng 1 lượt xe ra vào nhà máy.
Theo tài liệu “Emission inventory manual” của UNEP (2013), hệ số tải lượng các chất ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông trong giai đoạn vận hành như bảng sau:
[bookmark: _Toc209444361]Bảng 3.6: Hệ số tải lượng ô nhiễm các phương tiện giao thông
	Loại phương tiện
	Bụi (g/km)
	SO2 (g/km)
	NO2 (g/km)
	CO (g/km)
	VOC (g/km)

	Xe máy (> 50 cc)
	0,05
	0,037
	0,3
	2,2
	0,7

	Xe tải hạng nhẹ (3,5-16 tấn)
	0,07
	1,187
	1,28
	5,1
	0,14


(Nguồn: UNEP, 2013)
Quãng đường vận chuyển trung bình trong khuôn viên nhà máy là 250m, tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của các phương tiện giao thông và vận chuyển như bảng sau:
[bookmark: _Toc209444362]Bảng 3.7: Tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển
	Loại phương tiện
	Bụi (g/ngày)
	SO2 (g/ngày)
	NO2 (g/ngày)
	CO (g/ngày)
	VOC (g/ngày)

	Xe máy (> 50 cc)
	6,5
	4,81
	39
	286
	91

	Xe tải (3,5-5 tấn)
	0,28
	4,75
	5,12
	20,4
	0,56

	Tổng
	6,78
	9,56
	44,12
	306,4
	91,56


Xét nguồn đường ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường, khi đó nồng độ bụi trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí được xác định theo mô hình cải biên của Sutton như sau:
C = 0,8 . E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u) (3-4)
Trong đó: 	C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);
			E - Nguồn thải (mg/m/s);
			z - Độ cao của điểm tính (m);
			σz - Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách 				x theo phương gió thổi; σz = 0,53.x0,73;
	        			u - Tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 2,2 m/s;
			h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m.
(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003)
Kết quả tính toán nồng độ bụi theo khoảng cách (x) và độ cao (z) được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc209444363]Bảng 3.8: Nồng độ các chất ô nhiễm phát tán trong không khí do hoạt động vận chuyển
	Chất ô nhiễm
	Khoảng cách x (m)
	Nồng độ (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	
	
	z = 0,5
	z = 1
	z = 1,5
	z = 2
	z = 3
	

	Bụi 
	5
	0,330
	0,340
	0,480
	0,350
	0,300
	0,3

	
	10
	0,270
	0,300
	0,395
	0,320
	0,268
	

	
	50
	0,287
	0,275
	0,263
	0,271
	0,256
	

	
	100
	0,274
	0,270
	0,256
	0,249
	0,225
	

	
	300
	0,262
	0,263
	0,264
	0,268
	0,259
	

	NO2
	5
	0,187
	0,160
	0,161
	0,128
	0,106
	0,2

	
	10
	0,149
	0,145
	0,545
	0,121
	0,099
	

	
	50
	0,069
	0,068
	0,065
	0,053
	0,051
	

	
	100
	0,033
	0,032
	0,028
	0,022
	0,021
	

	
	300
	0,031
	0,031
	0,029
	0,023
	0,022
	

	VOC
	5
	0,149
	0,135
	0,600
	0,062
	0,036
	-

	
	10
	0,097
	0,084
	0,077
	0,075
	0,062
	

	
	50
	0,050
	0,047
	0,040
	0,039
	0,033
	

	
	100
	0,040
	0,035
	0,031
	0,028
	0,021
	

	
	300
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	

	SO2
	5
	0,134
	0,132
	0,132
	0,130
	0,130
	0,35

	
	10
	0,132
	0,132
	0,132
	0,131
	0,125
	

	
	50
	0,122
	0,119
	0,118
	0,092
	0,087
	

	
	100
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	

	
	300
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	

	CO
	5
	0,147
	0,145
	0,145
	0,143
	0,143
	30

	
	10
	0,145
	0,145
	0,145
	0,144
	0,138
	

	
	50
	0,134
	0,131
	0,130
	0,101
	0,096
	

	
	100
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	

	
	300
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	


Theo kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy nồng độ tổng của các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông ra vào nhà máy trong giai đoạn vận hành (trường hợp tất cả các phương tiện đều hoạt động đồng thời) nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí. Tuy nhiên, theo thực tế các phương tiện này không hoạt động đồng thời nên tải lượng và nồng độ ô nhiễm sẽ thấp hơn so với tính toán ở trên, nên hoạt động vận chuyển tại cơ sở sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường và sức khỏe của công nhân viên tại nhà máy và khu vực lân cận.
· Vận chuyển đường thủy
Với lợi thế nằm sát Sông Hậu nên quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm nhà máy sử dụng chủ yếu là đường thủy (chiếm 90% tổng nguyên vật liệu và thành phẩm).
- Tổng khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm cần vận chuyển bằng sà lan của nhà máy: 347.781 tấn/năm, tương đương 1.121 tấn/ngày.
- Tải trọng của sà lan: 200 tấn
- Số lượng sà lan tối đa ra vào nhà máy: 6 sà lan/ngày
- Thời gian hoạt động của nhà máy là 24 giờ/ngày nên sà lan chở sản phẩm cũng như nguyên vật liệu không hoạt động đồng thời, thêm vào đó các phương tiện đường thủy đều tắt động cơ trước khi đến bến giao nhận hàng hóa của công ty nên việc phát tán khí thải từ các phương tiện đường thủy ảnh hưởng đến nhà máy là rất ít. Nhà máy đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong phần dưới đây.
b. Biện pháp giảm thiểu
Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất là phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này, công ty sẽ có một số biện pháp giảm thiểu như sau:
· Bê tông hóa và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.
· Các phương tiện vận chuyển (đường thủy) ra vào khu vực yêu cầu tắt máy khi khi giao nhận hàng để hạn chế khói thải phát sinh ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực. Khi neo đậu, các phương tiện vận chuyển phải tuân thủ theo nội quy và sự điều động sắp xếp của nhân viên nhà máy.
· Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay,… cho công nhân làm việc tại công đoạn nhập nguyên liệu vào nhà máy
· Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đường nội bộ và khu bãi nhận nguyên liệu vì cây xanh có vai trò điều hoà vi khí hậu và giảm thiểu bụi rất hiệu quả.
· Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên nhà máy.
[bookmark: _Toc209446307]3.2.2. Bụi, khí thải từ máy phát điện
a. Nguồn phát sinh
Hiện tại, nhà máy có 01 máy phát điện 350 KVA để đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định điện cho hoạt động sản xuất của nhà xưởng và văn phòng khi mạng lưới điện quốc gia có sự cố. Dựa vào thông số kỹ thuật của một số loại máy phát điện trên thị trường, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trong một giờ của các loại máy phát điện có công suất 350 KVA khoảng 96,4 lít/giờ với hàm lượng lưu huỳnh trong dầu là 0,05%.
Theo Viện Nhiệt đới Môi trường Tp.HCM, lượng khí thải thực tế khi đốt 1 kg dầu DO ở nhiệt độ thường (Nm3: N=Nomal, nhiệt độ 15÷20oC, 1 atm; Việt Nam lấy nhiệt độ này là nhiệt độ phòng: 25oC) là khoảng 22  25 m3. Như vậy, lưu lượng khí thải phát sinh tối đa của mỗi máy phát điện khoảng: 96,4 * 25 = 2.410 m3/giờ (≈ 0,66 m3/s)
[bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc18043]Theo tài liệu “Emission inventory manual” của UNEP (2013), hệ số tải lượng, tải lượng tính toán và nồng độ của các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy dầu DO cho máy phát điện như bảng sau:
[bookmark: _Toc129616011][bookmark: _Toc153875112][bookmark: _Toc161036300][bookmark: _Toc209444364]Bảng 3.9: Khối lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động đốt cháy dầu DO của máy phát điện
	STT
	Yếu tố phát thải
	Định mức phát thải (g/kg) 
	Tải lượng ô nhiễm (g/h)
	Nồng độ (mg/Nm3)
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, KP = 0,8; Kv = 1 (mg/Nm3)

	1
	NOx
	2,45
	639,45
	98
	680

	2
	SO2
	2,12
	553,32
	84,8
	400

	3
	CO
	0,65
	169,65
	26
	800

	4
	Bụi
	1,1
	287,1
	44
	160


(Nguồn: UNEP(2013), Emission inventory manual) 
So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt động của máy phát điện với quy chuẩn Việt Nam về nồng độ các chất vô cơ trong khí thải (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, kp=0,8; kv=1) cho thấy nồng độ của tất cả các chất ô nhiễm trong khí thải từ máy phát điện đều nằm trong giới hạn cho phép.
b. Biện pháp giảm thiểu
Công ty còn áp dụng một số biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng đến môi trường và sức khỏe của công nhân, cụ thể như sau: 
Máy phát điện dự phòng được đặt trong khu vực riêng
Nền móng đặt máy được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao, có khả năng chống ồn
Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì để tránh trường hợp hư hỏng xảy ra
[bookmark: _Toc209446308]3.2.3. Bụi từ công đoạn nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm và xuất cám
a. Nguồn phát sinh
Nguyên liệu lúa từ sà làn, tàu ghe vào nhà máy bằng băng chuyền nên phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, lượng phát sinh là không đáng kể. Nhưng nếu tiếp xúc lâu dài mà không có biện pháp giảm thiểu, bụi này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Ngoài ra, bụi này còn có tác động gây ngứa khi tiếp xúc với da. Vì vậy, cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động làm việc tại khu vực này.
Ở công đoạn xuất thành phẩm và cám bụi phát sinh tương đối ít hơn do lúa, cám, gạo được cho vào bao bì, đóng gói. Bụi chỉ phát sinh do bụi bám trên băng chuyền, khi sản phẩm, nguyên liệu đi qua sẽ gây ra cọ sát làm bụi bay lên.
Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động này, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp được trình bày ở phần sau của báo cáo.
b. Biện pháp giảm thiểu
- Sử dụng băng tải tự động, thực hiện vệ sinh sạch sẽ tại các băng tải, lối đi, kho chứa; kiểm tra các bao chứa nguyên liệu, thành phẩm trước khi chuyển lên băng tải, thực hiện tưới nước các lối đi trong những ngày nắng và có gió nhiều để hạn chế tác động của bụi.
- Nguyên liệu lúa tươi, gạo xô lúc nhập hàng vào nhà máy được chứa trong bao bì, quá trình nhập từ ghe, tàu.... vào bồn chứa của các phân xưởng sản xuất bằng băng chuyền tải hở, không bốc thảy mạnh bao chứa gạo lúc lên băng chuyền, để hạn chế vỡ bao và hạn chế bụi phát tán qua các khe lỗ của bao bì ra ngoài môi trường xung quanh.
- Cám chứa trong nhà kho chứa cám riêng biệt với các khu sản xuất khác, không đổ xá, khi cần xuất bán đều được đóng bao và được băng chuyền vận chuyển ra ghe, xà lan hạn chế bốc thảy mạnh để hạn chế bụi phát tán.
[bookmark: _Toc209446309]3.2.4. Bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
a. Nguồn phát sinh
Trên bề mặt lúa có một lớp lông tơ mịn hoặc các tạp chất như bụi, cát bám vào, trong quá trình sấy lúa, luồng gió mang khí nóng được cấp vào buồng sấy làm cho các hạt lúa cọ xát vào nhau, cọ xát vào thành buồng sấy làm cho cát, bụi, lông tơ bên ngoài hạt lúa bong ra và phát sinh ra bụi. Bụi này có kích thước rất nhỏ, dễ phát tán vào môi trường không khí xung quanh và gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc lâu dài.
b. Biện pháp giảm thiểu
Để tránh bụi phát sinh trong quá trình sấy lúa ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực, nhà máy đã lắp đặt đường ống thu gom, dẫn bụi về nhà kho lắng bụi với nguyên lý hoạt động như sau:
Dòng khí lẫn bụi được quạt hút hút thu gom dẫn về nhà thu hồi bụi bằng ống dẫn, khi dòng khí vào bên trong nhà kho dưới tác dụng của trọng lực làm cho vận tốc dòng khí giảm đột ngột, các hạt bụi không còn đủ năng lượng để duy trì lưu thông trong dòng khí; các hạt bụi sẽ từ từ lắng xuống phía dưới đáy của nhà kho lắng bụi, dòng khí sạch sẽ được thoát ra ngoài môi trường thông qua cửa xả trên nóc nhà thu hồi bụi. Lượng bụi lắng dưới đáy nhà kho định kỳ sẽ được thu gom, xử lý dưới dạng chất thải rắn công nghiệp thông thường.
Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi phát sinh từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy hiện hữu của nhà máy như sau:
Bảng 3.10: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi phát sinh từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	STT
	Các hạng mục/thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1 
	Đường ống thu gom
	-
	- Nhà máy có 02 tháp sấy, mỗi tháp có 02 đường ống thu gom bụi
- Số lượng: 4 ống
- Đường kính: 1m/ống

	2 
	Nhà thu hồi bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	1 nhà
	Diện tích nhà thu hồi bụi: 135m2

	3 
	Quạt hút
	4 quạt
	- Thông số 01 quạt hút:
+ Công suất: 20HP/quạt
+ Lưu lượng: 3.000-5.000 m3/giờ/quạt
=> Công suất tổng: 80HP
=> Lưu lượng tổng: 20.000 m3/giờ

	4 
	Cửa xả
	2 cửa
	Kích thước 01 cửa xả: dài x rộng = 2m*1m


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, 2024)
[bookmark: _Toc209446310]3.2.5. Bụi phát sinh từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
a. Nguồn phát sinh
Lúa sau khi sấy xong sẽ được làm nguội bằng không khí bên ngoài và băng tải vận chuyển lúa vào silo chứa để thực hiện các công đoạn tiếp theo của quy trình sản xuất; do lúa đã được sấy khô nên khi nạp vào silo chứa rất dễ phát tán bụi làm ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực, bụi này chủ yếu là phần lông tơ nhỏ mịn bên ngoài lớp vỏ lúa. Mặc dù công đoạn này được thực hiện tự động hóa nhưng nếu không có giải pháp kiểm soát, bụi phát tán ra sẽ làm ảnh hưởng đến công nhân tại khu vực sản xuất.
Theo kinh nghiệm từ nhà máy, lượng bụi phát sinh ở giai đoạn này ước tính khoảng 30g bụi/tấn lúa sau sấy. Khi lập giấy phép môi trường, lượng lúa sau sấy khô khoảng 120.000 tấn/năm, lượng bụi phát sinh ước tính khoảng 11,6kg/ngày, tương đương 0,4kg/giờ. Phạm vi khu vực chịu tác động của bụi khi nạp lúa khô vào silo chứa khoảng 500m2, với chiều cao tối đa chịu tác động của khu vực này là 3m thì thể tích khu vực chịu tác động cho khu vực xay xát là 1.500m3.
Theo TCVN 5687:2024 - Tiêu chuẩn quốc gia về thông gió và điều hòa không khí – tiêu chuẩn thiết kế, đối với xí nghiệp, nhà công nghiệp thì bội số trao đổi không khí trong phòng xưởng, có máy móc sản xuất là 6 lần/giờ (đối với chiều cao chịu tác động là 2,5m). Đối với chiều cao chịu tác động tại nhà máy là 3m, thì bội số trao đổi không khí là 7,2 lần/giờ.
Thể tích không khí cần trao đổi trong 1giờ là V = 1.500m3  7,2 lần/giờ = 10.800 m3/giờ. Giả sử nồng độ bụi trong khu vực silo chứa lúa khô tại một điểm bất kỳ là như nhau. Như vậy, nồng độ bụi tính toán được tại một điểm bất kỳ trong khu vực chịu ảnh hưởng:
Cbụi = 0,4kg/giờ / 10.800 m3/giờ = 37 (mg/m3)
Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh khi nạp lúa khô vào silo chứa khoảng 37 mg/m3, cao hơn giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc của QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (8mg/m3). Để tránh ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực, nhà máy đã lắp đặt các ống hút thu gom lượng bụi phát sinh này dẫn về hệ thống xử lý bụi với công suất 25.000 giờ. 
Nồng độ bụi phát sinh sau khi được thu gom xử lý qua hệ thống xử lý bụi được tính toán như sau:
Cbụi = 0,4kg/giờ / 25.000 m3/giờ = 16 (mg/m3)
Nhận xét: Nồng độ bụi sau khi qua hệ thống xử lý khí thải khoảng 16 mg/m3 thấp hơn rất nhiều lần so với giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép đối với bụi tại nơi làm việc của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8; Kv = 1) là 160mg/m3. Điều này cho thấy hệ thống xử lý bụi nhà máy lắp đặt đã thu gom, xử lý tốt lượng bụi phát sinh này; chi tiết hệ thống được trình bày ở phần sau đây.
b. Biện pháp giảm thiểu
Công nghệ thu gom, xử lý bụi từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa được trình bày trong hình dưới đây:
Quạt hút
Đường ống thu gom
Cyclon
Ống thải
Bụi
Bụi

[bookmark: _Toc203403418]Hình 3.5: Quy trình công nghệ thu gom, xử lý bụi từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
Thuyết minh quy trình:
Dòng khí lẫn bụi sẽ được quạt hút hút vào thiết bị và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới, các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ sẽ tách ra khỏi không khí, chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra xa trục và va vào thành cyclon. Khi bụi chạm vào thành, nó sẽ bị mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới, còn hạt bụi nhẹ sẽ đọng lại thành từng lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng rơi xuống đáy cyclon. Phần không khí gần trục xoáy trung tâm tương đối sạch sẽ thoát ra ngoài môi trường thông qua ống thải. Thường xuyên thu gom bụi trong ngăn chứa bụi của cyclon, lưu giữ ở nhà kho chứa chất thải công nghiệp thông thường và hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom, xử lý chúng.
Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa được trình bày chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444365]Bảng 3.11: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	Cyclon
	01 cái
	- Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,2 m
- Đường kính thân trên cyclon: D = 1,2 m
- Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,25 m
- Chiều cao phần trụ cyclon: H = 3,7 m
- Chiều cao phần đáy cyclon: H = 2,7 m

	Quạt hút
	01 cái
	Công suất: 25.000 m3/giờ, 30HP

	Ống thải
	01 cái
	- Đường kính D = 0,25m
- Chiều cao H = 7m (tính từ mặt đất)


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, 2024) 
[bookmark: _Toc209446311]3.2.6. Bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01, số 02
a. Nguồn phát sinh
Các công đoạn của chuyền xay xát như sàng tạp chất, bóc vỏ, tách trấu, tách thóc đều phát sinh bụi trong quá trình sản xuất; theo kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, lượng bụi phát sinh khi hoạt động chuyền xay xát khoảng 0,1kg/tấn lúa đầu vào; khi lập giấy phép môi trường khối lượng lúa đầu vào chuyền xay xát là 120.000 tấn/năm, lượng bụi phát sinh tương đương 12 tấn/năm tương đương 1,6kg/giờ. Khu vực đặt 02 chuyền xay xát của nhà máy có diện tích 1.300 m2, với chiều cao ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực là 3m thì thể tích vùng ảnh hưởng của bụi là 3.900m3.
Nồng độ bụi phát sinh tại khu vực 02 chuyền xay xát của nhà máy như sau:
C = m/V = 1,6kg/giờ / 3900m3 = 410,2 mg/m3
Nồng độ bụi phát sinh cao gấp nhiều lần so với giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép đối với bụi tại nơi làm việc của QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (8mg/m3). Bụi này có kích thước nhỏ, nhẹ, dễ phát tán vào môi trường xung quanh; nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, bụi này có khả năng gây ngứa, kích thích da, gây ra các bệnh viêm về đường hô hấp nếu người lao động tiếp xúc lâu dài.
Hiện tại, cơ sở đã lắp đặt các đường ống hút hút thu gom bụi phát sinh từ các công đoạn (sàng tạp chất, bóc vỏ, tách trấu, tách thóc) của chuyền xay xát dẫn về hệ thống xử lý tránh ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực. Nhà máy có 02 chuyền xay xát và 02 hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ 02 chuyền này; nồng độ bụi phát sinh tại 01 chuyền xay xát sau khi được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý bụi như bảng sau:
[bookmark: _Toc209444366]Bảng 3.12: Nồng độ bụi phát sinh tại 01 chuyền xay xát sau khi được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý bụi
	Khu vực
	Tải lượng phát sinh tại 01 chuyền
	Quạt hút lắp đặt
	Nồng độ
(mg/m3)
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (mg/Nm3)
Kp = 0,8; Kv = 1

	01 chuyền xay xát
	0,8kg/giờ/
chuyền
	18.000m3/
hệ thống
	44,4
	160


Nhận xét: Qua tính toán tại bảng trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại khu vực chuyền xay xát thấp hơn nồng độ bụi tối đa cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (mg/Nm3) Kp = 0,8; Kv = 1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; điều này cho thấy hệ thống thu gom, xử lý bụi cơ sở lắp đặt hoàn toàn phù hợp với chuyền xay xát.
b. Biện pháp giảm thiểu
Nhà máy đã lắp đặt 02 hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ các công đoạn (sàng tạp chất, bóc vỏ, tách trấu, tách thóc) trong quá trình hoạt động của chuyền; 02 hệ thống này có kích thước giống nhau, nguyên lý hoạt động giống nhau. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu, gom xử lý bụi chuyền xay xát như sau:
Quạt hút
Ống hút, ống dẫn
Cyclon
Ống thải
Bụi
Bụi

[bookmark: _Toc203403419]Hình 3.6: Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát
Thuyết minh quy trình
Bụi phát sinh từ các công đoạn như sàng tạp chất, bóc vỏ, tách trấu, tách thóc của chuyền xay xát được nhà máy lắp đặt ống hút thu gom tại mỗi công đoạn, qua đường ống dẫn về cyclon. Nguyên lý hoạt động của cyclon: cyclone là thiết bị hình trụ tròn. Không khí cùng với bụi sẽ đi vào thiết bị theo phương tiếp tuyến với ống trụ và chuyển động xoáy tròn đi xuống phía dưới. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo dòng xoáy thì các hạt bụi có trọng lượng lớn hơn các phân tử khí sẽ chịu tác dụng của lực ty tâm văng ra xa trục và va vào thành. Khi bụi chạm thành, nó sẽ mất quán tính và rơi xuống ngăn chứa bụi phía dưới. Còn với hạt bụi nhẹ thì nó sẽ đọng lại thành lớp rồi cuối cùng khi đủ nặng nó cũng rơi xuống đáy, rơi xuống ngăn chứa bụi. Như vậy, bụi sẽ bị tách ra khỏi không khí, còn không khí tiếp tục chuyển động xoáy của mình, phần không khí gần trục xoáy trung tâm tương đối sạch, sẽ thoát ra ngoài thông qua ống thải.
Bụi từ ngăn chứa cyclon định kỳ được thu gom, đóng bao lưu trữ ở khu vực chứa tro và hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom, xử lý lượng bụi này.
Thông số kỹ thuật của 02 hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444367]Bảng 3.13: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01, số 02
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01

	Đường ống thu gom
	-
	Nhà máy đã lắp đặt các ống hút thu gom bụi như sau:
- Máy sàng tạp chất: số lượng 01 ống, D = 0,3 m
- Cối ruco bóc vỏ: số lượng 05 ống, D = 0,3 m/ống
- Sàng tách trấu: số lượng 01 ống, D = 0,3 m
- Gằng tách thóc: số lượng 01 ống, D = 0,3 m

	Cyclon
	01
	- Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,2 m
- Đường kính thân trên cyclon: D = 1,2 m
- Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,25 m
- Chiều cao phần trụ cyclon: H = 3,7 m
- Chiều cao phần đáy cyclon: H = 2,7 m

	Quạt hút
	01
	Công suất: 18.000 m3/giờ, 15kw, 20HP

	Ống thải 
	01
	Đường kính D = 400mm

	Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02

	Đường ống thu gom
	-
	Nhà máy đã lắp đặt các ống hút thu gom bụi như sau:
- Máy sàng tạp chất: số lượng 01 ống, D = 0,3 m
- Cối ruco bóc vỏ: số lượng 05 ống, D = 0,3 m/ống
- Sàng tách trấu: số lượng 01 ống, D = 0,3 m
- Gằng tách thóc: số lượng 01 ống, D = 0,3 m

	Cyclon
	01
	- Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,2 m
- Đường kính thân trên cyclon: D = 1,2 m
- Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,25 m
- Chiều cao phần trụ cyclon: H = 3,7 m
- Chiều cao phần đáy cyclon: H = 2,7 m

	Quạt hút
	01
	Công suất: 18.000 m3/giờ, 15kw, 20HP

	Ống thải
	01
	Đường kính D = 0,4 m


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, 2024)
[bookmark: _Toc209446312]3.2.7. Bụi từ chuyền lau bóng (công đoạn xát trắng, lau bóng, tách màu)
a. Nguồn phát sinh
· Bụi (cám) từ công đoạn xát trắng, lau bóng
Công đoạn xát trắng: nhằm loại bỏ lớp cám bên ngoài hạt gạo, quá trình này phát sinh loại bụi là cám khô. Cám cũng là đối tượng có giá trị, mang lại lợi nhuận nên cám khô được thu hồi bằng hệ thống cyclon thu hồi nguyên liệu. Cám chủ yếu được sử dụng cho mục đích làm thức ăn cho gia súc. Vì vậy, bụi phát sinh từ công đoạn này là không đáng kể vì máy xát trắng của nhà máy hoạt động khép kín và được quạt hút hút thu gom dẫn hệ thống cyclon thu hồi lượng bụi này.
Công đoạn lau bóng: khi vận hành nhà máy có sử dụng nước rất ít dưới dạng phun sương để bóc đi lớp cám còn sót lại sau khi xát trắng cũng như làm cho hạt gạo bóng đẹp hơn; công đoạn này cũng phát sinh một lượng bụi gọi là cám ướt, tuy nhiên máy này cũng hoạt động khép kín và lượng cám ướt phát sinh cũng được hệ thống quạt hút-cyclon thu giữ lại dùng cho mục đích làm thức ăn gia súc.
Dựa vào thông số kinh nghiệm của ngành nghề, lượng cám (cám khô, cám ướt) phát sinh từ công đoạn xát trắng, lau bóng thường chiếm khoảng 11% lượng gạo đầu vào. Khi lập giấy phép môi trường, lượng gạo xay xát tại nhà máy và gạo mua bên ngoài với công suất tối đa 609 tấn/ngày, tổng lượng cám phát sinh tại công đoạn xát trắng, đánh bóng là 66,9 tấn cám/ngày. Chi tiết hệ thống thu hồi nguyên liệu tại 2 công đoạn này được trình bày ở phần dưới đây.
· Bụi (cám) từ công đoạn tách màu
Do đã được bóc đi lớp cám bên ngoài ở công đoạn xát trắng và lau bóng ở trên nên lượng bụi (cám) phát sinh tại công đoạn này không lớn khoảng 3% tổng lượng gạo đầu vào. Khi đạt công suất trong giấy chứng nhận đầu tư, khối lượng gạo đầu vào công đoạn tách màu là 159.575 tấn/năm, lượng bụi phát sinh khoảng 15,4 tấn/ngày; nhà máy cũng đã lắp đặt hệ thống thu hồi bụi (cám) phát sinh từ công đoạn này, chi tiết được trình bày dưới đây.
Như vậy, công nghệ sản xuất của chuyền lau bóng của Công ty CP Lương thực Intimex hoàn toàn tự động, khép kín và luôn có thiết bị thu hồi bụi (cám) khép kín được lắp đặt đồng bộ theo từng máy nên mức phát thải bụi tại chuyền lau bóng này giảm đến mức thấp nhất.
b. Biện pháp giảm thiểu
Nhà máy đã lắp đặt hệ thống cyclon thu hồi nguyên liệu tại công đoạn xát trắng, lau bóng và tách màu để thu hồi lượng cám phát sinh với sơ đồ công nghệ thu gom như sau:
Quạt hút
Đường ống thu gom
Cyclon thu hồi nguyên liệu
Cám được thu gom, đóng bao và lưu chứa ở nhà kho chứa cám
Bụi (cám khô, cám ướt)

[bookmark: _Toc203403420]Hình 3.7: Sơ đồ công nghệ hệ thống thu hồi nguyên liệu công đoạn xát trắng, lau bóng, tách màu
Nguyên lý thu hồi nguyên liệu của cyclon: quạt hút sẽ hút thu gom bụi (cám) dẫn về thiết bị cyclon bằng đường ống dẫn, khi tới cyclon bụi (cám) trong dòng không khí chảy xoáy sẽ bị cuốn theo vào chuyển động xoáy xoắn ốc. Lực ly tâm tác động lên bụi (cám) khiến nó rời xa tâm quay và tiến về đầu vỏ của cyclon. Đồng thời sẽ chịu tác động của sức cản không khí theo hướng ngược chuyển động, sau cùng dịch chuyển dần về đầu vỏ của cyclon, va chạm và mất động năng, rơi xuống phễu thu và xuống ngăn chứa bụi. Lượng cám này sẽ được thu gom, đóng bao vào lưu trữ ở nhà kho chứa cám của nhà máy và bán cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.
Hình ảnh cyclon thu hồi nguyên liệu ở công đoạn xát trắng và lau bóng được thể hiện trong hình sau:
Trục vít xoắn thu hồi bụi (cám)

[bookmark: _Toc203403421]Hình 3.8: Cyclon thu hồi nguyên liệu ở công đoạn xát trắng và lau bóng 
Ở mỗi hệ thống cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn xát trắng và lau bóng sẽ được bố trí trục vít tải xoắn nằm ngang và nằm nghiêng để vận chuyển bụi (cám) thu được về nhà kho chứa cám. Khi trục vít xoắn quay, các cánh xoắn của trục vít tạo ra lực đẩy, khiến bụi (cám) bị cào, di chuyển liên tục dọc theo chiều dài của trục nằm ngang đến vị trí nạp liệu của trục vít tải xoắn nghiêng; trục vít xoắn nằm nghiêng này sẽ vận chuyển cám đến thùng chứa, cám được đóng bao và lưu chứa ở nhà kho chứa cám. Vít tải này được thiết kế với máng kín, giúp hạn chế tối đa sự thất thoát cám và phát tán cám ra môi trường xung quanh.
Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi nguyên liệu công đoạn xát trắng, lau bóng và tách màu được trình bày chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444368]Bảng 3.14: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi nguyên liệu công đoạn xát trắng, lau bóng và tách màu
	Tên công trình
	Số lượng (hệ thống)
	Thông số kỹ thuật

	Cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn xát trắng
	01
	- Số lượng: 5 cyclon/hệ thống
- Công suất quạt hút: 30.000 m3/giờ; 40HP
- Thông số kỹ thuật của 01 cyclon như sau:
+ Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,4 m
+ Đường kính thân trên cyclon: D = 1,8 m
+ Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,2 m
+ Chiều cao phần trụ cyclon: H = 2,7 m
+ Chiều cao phần đáy cyclon: H = 3,7 m

	Cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền lau bóng số 01
	01
	- Số lượng: 5 cyclon/hệ thống
- Công suất quạt hút: 25.000 m3/giờ, 30HP
- Thông số kỹ thuật của 01 cyclon như sau:
+ Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,4 m
+ Đường kính thân trên cyclon: D = 1 m
+ Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,2 m
+ Chiều cao phần trụ cyclon: H = 1,4 m
+ Chiều cao phần đáy cyclon: H = 3 m

	Cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền lau bóng số 02
	01
	- Số lượng: 5 cyclon/hệ thống
- Công suất quạt hút: 25.000 m3/giờ, 30HP
- Thông số kỹ thuật của 01 cyclon như sau:
+ Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,4 m
+ Đường kính thân trên cyclon: D = 1 m
+ Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,2 m
+ Chiều cao phần trụ cyclon: H = 1,4 m
+ Chiều cao phần đáy cyclon: H = 3 m

	Cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền lau bóng chất lượng cao
	01
	- Số lượng: 2 cyclon/hệ thống
- Công suất quạt hút: 22.000 m3/giờ; 25HP
- Thông số kỹ thuật của 01 cyclon như sau:
+ Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,4 m
+ Đường kính thân trên cyclon: D = 1 m
+ Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,2 m
+ Chiều cao phần trụ cyclon: H = 1,4 m
+ Chiều cao phần đáy cyclon: H = 3 m

	Cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn tách màu
	01
	- Số lượng: 2 cyclon/hệ thống
- Công suất quạt hút: 8.000 m3/giờ, 10HP
- Thông số kỹ thuật của 01 cyclon như sau:
+ Đường kính đường ống chính thu gom bụi: D = 0,2 m
+ Đường kính thân trên cyclon: D = 1 m
+ Đường kính thân dưới cyclon: D = 0,2 m
+ Chiều cao phần trụ cyclon: H = 0,75 m
+ Chiều cao phần đáy cyclon: H = 1,8 m


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, 2024)
[bookmark: _Toc209446313]3.2.8. Bụi, khí thải từ lò hơi
a. Nguồn phát sinh
Nhà máy có 01 lò hơi công suất 4 tấn để cấp nhiệt cho công đoạn sấy lúa của nhà máy. Tháng 12 năm 2024 hệ thống sấy lúa của nhà máy được đưa vào hoạt động chính thức, nhiên liệu sử dụng cho lò hơi của nhà máy là trấu, nhà máy tận dụng trấu sau khi xay xát tại nhà máy để làm nhiên liệu cho lò hơi; khối lượng trấu nhà máy sử dụng khi lập giấy phép môi trường là 3.820 tấn/năm. Trong quá trình đốt trấu sẽ sinh ra bụi, CO, NOx, SO2 làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc tại khu vực sản xuất; tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của lò hơi được tính toán như sau:
Tải lượng các chất ô nhiễm
Hệ số tải lượng của các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đốt cháy trấu khi lập giấy phép môi trường như bảng sau:
[bookmark: _Toc209444369]Bảng 3.15: Hệ số tải lượng, tải lượng tính toán của các chất ô nhiễm trong khí thải từ việc đốt trấu cho lò hơi khi lập giấy phép môi trường
	STT
	Thông số
	Hệ số tải lượng (g/kg)
	Tải lượng (g/giờ)

	1 
	Bụi
	2,435
	1.250,2

	2 
	SO2
	0,118
	60,6

	3 
	NOx
	0,014
	7,2

	4 
	CO
	97
	49.803,7


(Nguồn: Estimation and characterization of gaseous pollutant emissions from agricultural crop residue combustion in industrial and household sectors of Pakistan. Atmospheric Environment, 84:189-197)
Tính toán lưu lượng khí thải
Theo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp – Xử lý khói thải lò hơi – Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh”, lưu lượng khí thải phát sinh từ việc đốt trấu được tính toán dựa trên công thức sau:
L = B x [Vo20 + (α-1)Vo] x (273 + t)/273     m3/giờ  (1)
Trong đó:
- B: Lượng trấu sử dụng trong một giờ (kg/giờ); B = 513,44 kg/giờ
- Vo20: Khói sinh ra khi đốt 1 kg trấu; có thể lấy Vo20 = 4,23 m3/kg
- α: Hệ số thừa không khí α = 1,25 ÷ 1,3; chọn thông số α = 1,3
- Vo: Lượng không khí cần để đốt 1 kg trấu
- Cho (trấu): Vo = 3,43 m3/kg
- t: Nhiệt độ khí thải gần đúng; t ~ 150oC.
Thay các số liệu vào công thức (1), ta tính được lưu lượng khí thải ở điều kiện chuẩn khi đốt trấu trong 1 giờ là: L = 513,44 x [4,23 + (1,3-1)3,43] x (273 + 63)/273 = 3.324m3/giờ, lưu lượng khí thải ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 atm) là 4.091m3/giờ.
Nồng độ khí thải
Dựa vào tải lượng của các chất ô nhiễm và lưu lượng khí thải được tính toán trong bảng trên, nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi đốt trấu như sau:
[bookmark: _Toc209444370]Bảng 3.16: Nồng độ các thông số đặc trưng trong khí thải lò hơi đốt trấu
	STT
	Thông số
	Nồng độ (mg/Nm3)
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (mg/Nm3), Kp = 0,8; Kv = 1

	1
	Bụi
	305,6
	160

	2
	SO2
	14,8
	400

	3
	NOx
	1,8
	680

	4
	CO
	12.174
	800


Nhận xét: Theo như tính toán ở bảng trên, khi lập giấy phép môi trường nồng độ bụi, khí thải phát sinh của lò hơi đốt trấu khi được thu gom dẫn về hệ thống xử lý cao hơn giới hạn tối đa cho phép (đối với thông số bụi và CO) của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1). Hiện tại, công ty đã lắp đặt hệ thống với công suất 12.000 m3/giờ để thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi trong quá trình hoạt động sản xuất; trong tương lai khi nhà máy hoạt động với công suất thiết kế, hệ thống xử lý của nhà máy vẫn đảm bảo khả năng xử lý lượng bụi, khí thải phát sinh.
b. Biện pháp giảm thiểu
Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi với công suất 12.000 m3/giờ để giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của lò hơi với sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý được trình bày chi tiết như sau:
Bụi, khí thải từ lò hơi
Cyclon chùm
Quạt hút
Nước
Nước thải
Ống thải
Tháp lọc bụi ướt
Bụi

[bookmark: _Toc203403422]Hình 3.9: Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải của lò hơi
Thuyết minh công nghệ
Khí thải từ buồng đốt của lò hơi sẽ được quạt hút thu gom thông qua đường ống dẫn để về hệ thống xử lý. Trước tiên, bụi, khí thải sẽ vào thiết bị cyclon chùm để xử lý bụi.
Bên trong cyclone chùm sẽ được thiết kế nhiều cyclone con và được kết nối với nhau. Với thiết kế này, dòng khí đi vào sẽ di chuyển dáng lốc xoáy, dưới tác dụng của lực ly tâm, bụi chuyển dần về vỏ ngoài của các cyclone con, va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống đáy phễu và đưa ra ngoài bằng miệng lấy bụi. Với thiết bị xử lý này sẽ loại bỏ được các hạt bụi kích thước lớn hơn 10µm.
Dòng khí lẫn bụi còn lại sẽ tiếp túc dẫn đến tháp khử bụi ướt, tại cửa vào của tháp lọc ướt sẽ được thiết kế hệ thống phun nước để bao phủ toàn bộ lưu lượng dòng khí đi qua nhằm xử lý khí NOx, SO2 trong dòng khí và lôi cuốn các hạt bụi lẫn trong dòng khí, rơi xuống đáy tháp. Nước trong tháp được tuần hoàn sử dụng liên tục trong quá trình sản xuất và định kỳ 1 tuần/lần nước trong tháp được thải bỏ, nước thải này được thu gom dẫn về bể phản ứng kết hợp lắng để tiền xử lý sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12m3/ngày để xử lý.
Hình ảnh hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ lò hơi được trình bày như hình dưới đây:
Lò hơi
Cyclon chùm
Tháp lọc bụi ướt

Ống thải

[bookmark: _Toc203403423]Hình 3.10: Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải của lò hơi
Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi được trình bày chi tiết như sau:
[bookmark: _Toc209444371]Bảng 3.17: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải của lò hơi
	STT
	Tên hạng mục, thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1. 
	Cyclon chùm
	01
	- Kích thước thân trên: dài x rộng = 1,5m x 1,5m
- Kích thước thân dưới: đường kính 0,25m
- Chiều cao thân trên: 1,2m
- Chiều cao thân dưới: 1,375m
- Tổng chiều cao cyclon: 2,575m
- Số lượng cyclon đơn: 25 cái
- Kích thước cyclon đơn: đường kính x chiều cao = 0,26m x 1,2m

	2. 
	Tháp lọc bụi ướt
	01
	- Bộ dập bụi ướt: đường kính x chiều cao = 1,25m x 2,232m
- Tháp khử bụi:
+ Kích thước thiết bị: dài x rộng x cao: 4,1m x 1,8m x 3,2m
+ Tháp bao gồm 3 ngăn chứa nước thông với nhau, chiều cao mực nước trong tháp là 1m
+ Ngăn chứa thứ 1: dài x rộng x cao = 0,5m x 1,8m x 1,6m
+ Ngăn chứa thứ 2: dài x rộng x cao = 1,4m x 1,8m x 3,2m
+ Ngăn chứa thứ 3: dài x rộng x cao = 1,4m x 1,8m x 3,2m

	3. 
	Quạt hút
	01
	Công suất: 12.000 m3/giờ; 22kw; 30HP

	4. 
	Ống thải
	01
	- Đường kính: D = 1m
- Chiều cao: H = 23,75 m (tính từ mặt đất)


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
· Kết quả quan trắc hệ thống xử lý khí thải lò hơi
[bookmark: _Toc203403276][bookmark: _Toc203403344][bookmark: _Toc209444288][bookmark: _Toc209444372]Ngày 14/8/2024, nhà máy đã tiến hành lấy mẫu tại ống thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi để đánh giá khả năng thu gom, xử lý bụi, khí thải khi lò hơi hoạt động sản xuất; kết quả phân tích được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc209444373]Bảng 3.18: Kết quả phân tích sau hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 19:2009/BTNMT, 
Cột B (mg/Nm3), Kp = 0,8; Kv = 1

	1 
	Lưu lượng
	m3/giờ
	7.153
	-

	2 
	Nhiệt độ
	oC
	63
	-

	3 
	Bụi tổng
	mg/m3
	84
	160

	4 
	NOx (tính theo NO2)
	mg/m3
	410
	680

	5 
	SO2
	mg/m3
	<2,62
	400

	6 
	CO
	mg/m3
	210
	800


(Nguồn: Công ty CP Xây dựng & Môi trường Đại Phú, 2024)
Nhận xét: Theo kết quả quan trắc sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi ở bảng trên, các chỉ tiêu trong khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, (Cột B (mg/Nm3), Kp = 0,8; Kv = 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, đều này cho thấy các bước xử lý trong hệ thống hoàn toàn phù hợp với tính chất của khí thải phát sinh từ lò hơi. 
[bookmark: _Toc209446314]3.2.9. Nhiệt thừa phát sinh từ quá trình sấy gió gạo
a. Nguồn phát sinh
Sau khi lau bóng lần 1, gạo sẽ được chuyển qua tháp sấy gió để hong khô gạo; khi gạo rơi xuống tháp các quạt có công suất lớn sẽ tạo ra luồng gió mạnh thổi làm khô gạo; tuy nhiên tháp sấy của nhà máy là tháp kín sẽ phát sinh nhiệt thừa trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng đến chất lượng của hạt gạo. Nhà máy đã thực hiện biện pháp giảm thiểu lượng nhiệt thừa này được trình bày chi tiết dưới đây
b. Biện phát giảm thiểu
Nhà máy đã lắp đặt hệ thống để thu gom, thoát nhiệt thừa ra ngoài môi trường thông qua ống thải có đường kính 0,8m và chiều cao 12m (so với mặt đất) để giảm thiểu lượng nhiệt thừa phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo của nhà máy.
[bookmark: _Toc209446315]3.2.10. Bụi phát sinh từ quá trình thu gom, lưu trữ trấu, tro
a. Nguồn phát sinh
- Trấu phát sinh từ công đoạn ruco bóc vỏ, lượng trấu phát sinh khoảng 19,99% tổng lượng lúa khô. Khi lập giấy phép môi trường, lượng lúa khô đầu vào của dây chuyền xay xát là 120.000 tấn/năm, với lượng trấu phát sinh khoảng 77,23 tấn/ngày; trấu có kích thước nhỏ, nhẹ dễ phát tán vào không khí xung quanh ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân làm việc tại nhà máy nếu không được thu gom, quản lý chặt chẽ 
- Tro phát sinh từ buồng đốt cung cấp nhiệt cho công đoạn sấy lúa. Tro có kích thước nhỏ, nhẹ rất dễ phát tán vào môi trường không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, sức khỏe của công nhân làm việc. Nhà máy đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi ảnh hưởng đến mức thấp nhất, chi tiết được trình bày như dưới đây
b. Biện phát giảm thiểu
- Trấu từ máy sàng tách trấu được hút đưa về nhà kho chứa trấu bằng đường ống kín, nhà kho chứa trấu của nhà máy có diện tích 794,5m2 bên cạnh chuyền xay xát, kết cấu vách tường kiên cố, cửa kéo kín. Trấu từ kho chứa trấu sẽ được công nhân xúc đổ vào bao, cột chặt miệng bao chứa rồi dùng xe đẩy di chuyển sang khu vực tháp sấy lúa để cung cấp cho lò đốt trấu, khi nạp liệu công nhân sẽ mở bao đổ vào phễu đựng trấu của lò đốt, việc chứa trấu trong bao và thực hiện trong nhà kho trấu cũng hạn chế bụi phát sinh khuyếch tán ra môi trường không khí xung quanh.
- Tro phát sinh từ lò đốt trấu không xúc đổ đống mà được phun nước với lượng vừa đủ để làm nguội, sau đó xúc chứa vào bao cột kín để hạn chế gió lùa làm bay bụi ra môi trường làm việc và không khí xung quanh, các bao chứa tro trấu được sắp xếp gọn gàng khu vực ngoài nhà xưởng có mái che, định kỳ bán cho khách hàng.
[bookmark: _Toc209446316]3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG
[bookmark: _Toc123896983][bookmark: _Toc23314][bookmark: _Toc153100775][bookmark: _Toc209446317]3.3.1. Biện pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Công ty hoạt động 3 ca/ngày (8 giờ/ca), khi lập giấy phép môi trường nhà máy có khoảng 65 công nhân viên chính thức và 90 công nhân vãng lai. Lượng rác sinh hoạt phát sinh ước tính của nhà máy là 33 kg/ngày. Hiện tại, các biện pháp thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nhà máy như sau:
- Trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng, có nắp đậy kín, dung tích từ 20-120 lít tại các khu vực nhà vệ sinh, nhà văn phòng, nhà ăn, nhà xưởng sản xuất để lưu chứa.
- Cuối mỗi ngày, công nhân vệ sinh sẽ tiến hành thu gom và tập trung các trung các thùng chứa rác thải tại khu vực gần cổng công ty.
- Chất thải sinh hoạt phát sinh được Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới thu gom và xử lý theo hợp đồng số 07/HĐDV-XNMTĐTCM ngày 31 tháng 3 năm 2025 thu gom và xử lý theo pháp luật.
[bookmark: _Toc209446318]3.3.2. Biện pháp thu gom, xử lý rác thải rắn công nghiệp thông thường
Dựa vào các quy trình sản xuất, các loại nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình sản xuất của nhà máy được trình bày tại chương 1 của báo cáo, khối lượng các loại chất thải sản xuất không nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2011 của Công ty Việt Thành; năm 2023, 8 tháng đầu năm 2024 và khi lập giấy phép môi trường của Công ty CP Lương thực Intimex như sau:
[bookmark: _Toc209444374]Bảng 3.19: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	
	
	Theo ĐTM năm 2011 của Việt Thành
	Năm 2023
	Năm 2024
	Khi lập GPMT

	1 
	Giấy thải từ văn phòng
	-
	0,1
	0,11
	0,3

	2 
	Trấu
	12.100
	0
	9.518,8
	23.988

	3 
	Tro
	-
	0
	475
	4.755

	4 
	Bụi từ chuyền xay xát
	-
	0
	1,19
	12

	5 
	Bụi từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa, bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	-
	0
	0,35
	3,6

	6 
	Nước thải lẫn cặn của tháp lọc bụi ướt (hệ thống xử lý khí thải lò hơi)
	-
	0
	0,6
	6,9

	7 
	Cám
	-
	7.620
	9.460
	26.560

	8 
	Tấm loại 3
	-
	573
	450
	1.143

	9 
	Tấm phế
	-
	1.228
	1.214
	3.154

	10 
	Gạo loại 2, loại 3
	-
	1.040,2
	2.343
	7.988

	Tổng
	12.100
	10.461,3
	23.463,05
	67.610,8


Nhận xét: Các chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của Công ty CP Lương thực Intimex bao gồm: tro, tấm, cám, trấu, gạo loại 2, gạo loại 3,… với khối lượng khi lập giấy phép môi trường là 67.610,8 tấn/năm; lượng chất thải này được nhà máy thu gom, lưu chứa ở các nhà kho chứa riêng biệt và được nhà máy có các phương án xử lý riêng biệt cho từng loại chất thải.
· Phương án thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy
[bookmark: _Toc209444375]Bảng 3.20: Phương án thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
	STT
	Loại chất thải
	Biện pháp xử lý

	1. 
	Giấy thải từ văn phòng
	- Thu gom và lưu chứa ở văn phòng
- Được xử lý như chất thải sinh hoạt, được Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới thu gom, xử lý theo hợp đồng số 07/HĐDV-XNMTĐTCM ngày 31 tháng 3 năm 2025

	2. 
	Trấu
	- Được thu gom lưu chứa tại nhà kho chứa trấu (kho bên cạnh chuyền xay xát) của nhà máy với diện tích 794,5 m2
- Trấu được nhà máy tái sử dụng làm nguyên liệu đốt cho lò hơi phục vụ cho công đoạn sấy lúa

	3. 
	Tro
	- Được thu gom, lưu chứa ở khu vực chứa tro của nhà máy với diện tích 500 m2
- Cho các hộ nông dân lân cận có nhu cầu sử dụng

	4. 
	Cám
	- Cám được thu gom, lưu chứa tại nhà kho chứa cám diện tích 1.000m2
- Gạo loại 2, gạo loại 3, tấm được lưu chứa ở nhà kho chứa gạo
- Các phụ phẩm này được bán lại cho đơn vị thu mua tiếp tục sử dụng

	5. 
	Tấm
	

	6. 
	Gạo loại 2, loại 3
	


Biện pháp trong tương lai: Công ty sẽ tiếp tục thu gom, lưu trữ các chất thải trên tại các nhà kho và khu vực chứa hiện hữu. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục hợp đồng thu gom, bán cho các đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng và xử lý với các đơn vị trên hoặc với các đơn vị khác có chức năng khác
[bookmark: _Toc123896985][bookmark: _Toc11950][bookmark: _Toc18928][bookmark: _Toc153100777][bookmark: _Toc209446319]3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Do thiếu sót trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường nên thiếu phần liệt kê chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy. Theo số liệu thống kê của Công ty CP Lương thực Intimex lượng chất thải nguy hại của nhà máy phát sinh năm 2024 và dự báo phát sinh khi lập giấy phép môi trường được trình bày trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc209444376]Bảng 3.21: Thành phần CTNH phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy ở hiện tại và khi lập giấy phép môi trường
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã CTNH

	
	
	
	Năm 2024
	Khi lập GPMT
	

	1. 
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	5
	20
	16 01 06

	2. 
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (bóng đèn led thải)
	Rắn
	0
	55
	16 01 13

	3. 
	Ắc quy chì thải
	Rắn
	0
	5
	19 06 01

	4. 
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	Lỏng
	0
	397
	17 02 04

	5. 
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	0
	155
	18 02 01

	6. 
	Bùn thải có thành phần nguy hại từ quá trình XLNT (bùn từ bể phản ứng kết hợp lắng xử lý nước thải xử lý khí thải lò hơi)
	Bùn
	0
	120
	12 06 05

	7. 
	Bao bì mềm thải
	Rắn
	20
	65
	18 01 01

	8. 
	Bao bì nhựa cứng thải
	Rắn
	0
	69
	18 01 03

	Tổng
	25
	886
	


Nhận xét: Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy khi lập giấy phép môi trường là 886 kg/năm, bao gồm các loại như bóng đèn led thải, giẻ lau thải, bao bì mềm thải, bùn từ hệ thống xử lý nước thải thải,…. lượng chất thải này sẽ được thu gom lưu chứa ở khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 9 m2 và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý
Biện pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại phát sinh hiện hữu tại nhà máy như sau:
· Trang bị các thùng chứa riêng cho từng loại chất thải; dán nhãn, dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu cảnh báo nguy hại trên từng loại thùng chứa chất thải. Các thùng chứa chất thải như sau:
· Thùng chứa loại 50 lít để lưu giữ giẻ lau dính dầu nhớt thải
· Thùng chứa loại 100 lít để lưu giữ bóng đèn, pin, ăc-quy.
· Các thùng chứa 120 lít để lưu trữ các loại CTNH khác (mỗi mã CTNH được lưu trữ riêng trong 1 thùng chứa).
· Dầu nhớt thải được chứa lại trong các thùng chứa của nhà cung cấp. Các thùng chứa được đóng chặt nắp đậy và không chồng lên nhau để tránh lật đổ, tràn đổ chất thải ra ngoài.
· Bùn thải được chứa trong thùng chứa 100 lít.
· Hướng dẫn công nhân cách thức phân loại, lưu chứa đúng loại chất thải theo nhãn và dấu hiệu nhận biết dán trên các thùng chứa.
· Lượng CTNH phát sinh tại nhà máy được Công ty Cổ phần Môi trường Xanh thu gom và xử lý theo hợp đồng số 274/25/HĐXLAG-IT ngày 26 tháng 4 năm 2025. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục các biện pháp thu gom, lưu trữ và quản lý CTNH như hiện tại, thường xuyên giám sát công tác phân loại của công nhân viên, tiếp tục hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với các đơn vị hiện hữu hoặc đơn vị khác có chức năng.
[bookmark: _Toc209446320]3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
[bookmark: _Toc209446321]3.5.1. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn và rung động phát sinh từ nhà máy chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân trong nội bộ sản xuất. Công ty cũng sẽ thực hiện một số biện pháp quản lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng có thể có của tiếng ồn và rung động tới môi trường và sức khỏe của công nhân trực tiếp sản xuất, cụ thể như sau:
· Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông ra vào nhà máy
Các phương tiện giao thông ra vào nhà máy chủ yếu là xe máy của công nhân viên, ghe, xà lan vận chuyển nguyên vật liệu tới nhà máy và vận chuyển đi tiêu thụ. Đối với các loại phương tiện khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. Mức ồn của các loại phương tiện được nêu trong bảng sau:
[bookmark: _Toc390791062][bookmark: _Toc390934805][bookmark: _Toc390935592][bookmark: _Toc78386655][bookmark: _Toc390936048][bookmark: _Toc390931910][bookmark: _Toc390935912][bookmark: _Toc390933927][bookmark: _Toc394994976][bookmark: _Toc390936567][bookmark: _Toc390936112][bookmark: _Toc416177248][bookmark: _Toc470123196][bookmark: _Toc390845030][bookmark: _Toc109892289][bookmark: _Toc436863107][bookmark: _Toc153100875][bookmark: _Toc153101062][bookmark: _Toc209444377]Bảng 3.22: Mức ồn của các loại xe cơ giới
	Loại xe
	Tiếng ồn (dBA)
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
(QCVN 26:2010/BTNMT)

	
	
	6h – 21h (dBA)
	21h – 6h (dBA)

	Xe vận tải
	93
	70
	55

	Xe mô tô 4 thì
	94
	
	

	Ghe, sà lan
	96
	
	


(Nguồn: Tổ chức FHA (Federal Highway Administration) Mỹ, 1999)
Nhìn vào bảng trên ta thấy rằng hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh tiếng ồn vượt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT tại khu vực thông thường. Tuy nhiên đây là nguồn ồn không liên tục, tiếng ồn chủ yếu tác động đến sức khỏe của công nhân viên tại nhà máy và một số nhà máy lân cận. Chủ cơ sở sẽ có phương án cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa các tác động của tiếng ồn đến sức khỏe công nhân viên.
[bookmark: _Toc209446322]3.5.2. Biện pháp giảm thiểu
Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động của nhà máy như sau:
· Kiểm tra độ cân bằng của thiết bị máy móc trên nền nhà xưởng và hiệu chỉnh nếu cần thiết.
· Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. 
· Trang bị nút chống ồn cho công nhân.
· Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên và hàng rào nhà xưởng nhằm tạo khoảng cách cách âm đối với các nhà máy lân cận cơ sở
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc123896988][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc153100779][bookmark: _Toc209446323]3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc123896989][bookmark: _Toc2662][bookmark: _Toc153100780][bookmark: _Toc209446324]3.6.1. Phương án phòng ngừa sự cố từ hệ thống xử lý khí thải
· Nhận diện các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
· Cyclon bị nứt, không hoạt động
· Quạt hút thu gom của hệ thống không hoạt động
· Thiết bị xử lý bị bể, thủng dẫn đến khí thải thoát ra ngoài mà chưa được xử lý
· Các biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải như sau: 
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các hệ thống xử lý khí thải; kiểm tra đường ống thu gom, chụp hút đảm bảo ống kín không bị rò rỉ. 
- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế cho các hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Bố trí công nhân kỹ thuật vận hành các hệ thống xử lý khí thải, có khả năng sửa chữa, khắc phục khi có sự cố xảy ra.
- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải. 
· Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
Các biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải như sau:
- Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố.
- Trường hợp xảy ra sự cố lớn và kéo dài, dừng hoạt động sản xuất, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường ở địa phương để được hướng dẫn giải quyết, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường không khí. Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải cho một số trường hợp cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc144891120][bookmark: _Toc153100877][bookmark: _Toc153101064][bookmark: _Toc209444378]Bảng 3.23: Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 
	STT
	Nguyên nhân sự cố
	Ứng phó sự cố

	1. 
	Rò rỉ khí thải đường ống thu gom, quạt hút không hút triệt để khí thải
	- Dừng các hoạt động phát sinh khí thải, dừng hoạt động của hệ thống xử lý khí thải
- Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng đường ống thu gom
- Kiểm tra công suất quạt hút để khắc phục, thay thế. Vệ sinh quạt hút, cặn bẩn bám vào quạt
- Ngưng hoạt động nếu không khắc phục kịp thời 

	2. 
	Nồng độ khí thải đầu ra không đạt quy chuẩn quy định
	- Định kỳ lấy mẫu để phân tích, kiểm tra thường xuyên chất lượng khí thải đầu vào, đầu ra của hệ thống xử lý khí thải (3 tháng/lần)
- Tạm ngưng hoạt động lò hơi để kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố.


Quy trình ứng phó sự cố khí thải của nhà máy được thực hiện như sau:
Phát hiện sự cố
Phát hiện sự cố
Con người
Thiết bị
Cấp cứu nếu cần thiết
Sửa chữa khắc phục thiết bị
Báo cáo nguyên nhân và khắc phục sự cố
Thông báo ban lãnh đạo
Ngắt điện

[bookmark: _Toc144976677][bookmark: _Toc153060866][bookmark: _Toc153658006][bookmark: _Toc203403424][bookmark: _Toc30559][bookmark: _Toc123896990]Hình 3.11: Quy trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý khí thải
[bookmark: _Toc209446325][bookmark: _Toc153100783][bookmark: _Toc153100781]3.6.2. Phương án phòng ngừa sự cố từ thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon
· Nhận diện các sự cố đối với thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon
- Nghẹt đường ống thu gom cám
- Quạt hút bị sự cố
- Miệng xả cám của cyclon bị rỉ sét
· Nguyên nhân xảy ra sự cố
- Các linh kiện, phụ kiện và máy móc sử dụng cho hệ thống xử lý không đảm bảo, có thể bị hư hỏng trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống, gián đoạn quá trình xử lý
- Công nhân vận hành thiết bị không tuân thủ phương án vận hành được thiết lập, không theo dõi thường xuyên các thiết bị dẫn đến không phát hiện các sự cố kịp thời
- Thiết bị hoạt động lâu ngày không được bảo trì, dẫn đến bị hư hỏng
- Cyclon bị nứt phát sinh bụi cám ra bên ngoài khu vực sản suất
· Biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
Các biện pháp ứng phó sự cố đối với thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon như sau:
- Khi gặp sự cố nên tắt hoạt động thiết bị thu hồi nguyên liệu và ngưng hoạt động sản xuất công đoạn có liên quan
- Trong trường hợp sự cố thiết bị, đối với các thiết bị nhỏ gọn, có sẵn dự phòng ở nhà máy thì nhanh chóng khắc phục sự cố.
- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, máy móc của thiết bị thu hồi nguyên liệu
- Khi nghe tiếng động lạ phát ra từ thiết bị, cần tổ chức kiểm tra nhanh chống
[bookmark: _Toc209446326]3.6.3. Phương án phòng ngừa sự cố từ hệ thống xử lý nước thải
· Nhận diện các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
· Máy bơm nước thải, máy thổi khí không hoạt động
· Hệ thống xử lý nước thải có mùi hôi
· Máy bơm định lượng hóa chất không bơm được hóa chất 
· Nguyên nhân xảy ra sự cố
· Tính toán thiết kế các thiết bị xử lý không tính đến hệ số an toàn, hệ số vượt tải dẫn đến hệ thống bị quá tải, xử lý không đảm bảo
· Các linh kiện, phụ kiện và máy móc sử dụng cho hệ thống xử lý không đảm bảo, có thể bị hư hỏng trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống, gián đoạn quá trình xử lý
· Công nhân vận hành thiết bị không tuân thủ phương án vận hành được thiết lập, không theo dõi thường xuyên các thiết bị dẫn đến không phát hiện các sự cố kịp thời
· Hệ thống hoạt động lâu ngày không được bảo trì, dẫn đến bị hư hỏng và ngưng hoạt động
· Biện pháp phòng ngừa
· Lắp đặt hệ thống và vận hành hệ thống phải tuân theo các yêu cầu thiết kế trước đó
· Định kỳ lấy mẫu để phân tích, kiểm tra thường xuyên chất lượng nước đầu vào đầu ra của hệ thống xử lý nước thải
· Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải thường xuyên kiểm tra giám sát hệ thống để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp khắc phục
· Biện pháp ứng phó sự cố
Khi phát hiện có sự cố, nhân viên vận hành hệ thống XLNT của nhà máy xác định nguyên nhân và báo cáo ngay cho Trưởng ca hoặc người có trách nhiệm biết để ra quyết định xử lý. Biện pháp ứng phó đối với từng sự cố cụ thể như sau: 
· Đối với sự cố hư hỏng thiết bị: các bơm, thiết bị khuấy và máy thổi khí tại mỗi bể xử lý đều được trang bị 01 bộ hoạt động chính và 01 bộ dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục. Khi thiết bị chính bị hỏng thì thiết bị dự phòng sẽ được kích hoạt hoạt động để duy trì hoạt động xử lý.
· Đối với sự cố hư hỏng, rò rỉ từ các bể xử lý: nhà máy sẽ ngưng hoạt động các hoạt động có phát sinh nước thải để giảm lưu lượng nước thải về hệ thống xử lý. Sau khi bơm cạn nước và để khô ráo, nhà máy sẽ tiến hành sữa chữa vị trí nứt và rò rỉ.
Quy trình ứng phó sự cố nước thải của nhà máy được thực hiện như sau:
Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải
Xem xét sự cố và xác định nguyên nhân sự cố
Báo cáo cấp trên
Xem xét sự cố 
Xử lý được
Triển khai thực hiện sửa chữa/ khắc phục sự cố 
Xử lý 
Ghi vào sổ vận hành và lưu hồ sơ
Báo cáo trưởng bộ phận có liên quan
Xem xét sự cố 
Không xử lý được
Xử lý được
Báo cáo Ban lãnh đạo công ty

[bookmark: _Toc144976678][bookmark: _Toc153060880][bookmark: _Toc153658009][bookmark: _Toc203403425]Hình 3.12: Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải của nhà máy
[bookmark: _Toc209446327]3.6.4. Phương án phòng ngừa sự cố từ lò hơi
· Nguyên nhân xảy ra sự cố
Trong quá trình vận hành lò hơi, một số sự cố xảy ra nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến việc nổ lò hơi có thể gây bỏng, tổn thương cho công nhân vận hành, hư hại công trình và nghiêm trọng hơn là có thể gây cháy nổ trong toàn nhà xưởng. Một số sự cố có liên quan đến lò hơi như sau: cạn nước, van an toàn hỏng, nổ, điện giật,…
· Biện pháp phòng ngừa
· Thiết bị phải được chế tạo và lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định kiểm định an toàn, đăng ký sử dụng theo quy định. 
· Việc vận hành thiết bị chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị chịu áp lực 
· Bảo quản thực hiện các chế độ bảo dưỡng, vận hành, tu sửa và khám nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật.
· Trên lò hơi phải có đủ các thiết bị an toàn sau:
· Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Nghiêm cấm lắp đặt van khóa trên đường ống hơi lắp đặt van an toàn. Không cho phép làm giảm diện tích lỗ thoát hơi của van an toàn. (Đường thoát hơi của van an toàn và van xả phải được đưa ra vị trí không gây nguy hiểm cho người, thiết bị). Van an toàn phải được cơ quan có chức năng kiểm định và niêm chì định kỳ hàng năm. Nghiêm cấm người sử dụng lò hơi cân chỉnh, thay đổi thông số hoạt động của van an toàn.
· Áp kế: mỗi thiết bị phải được lắp đặt 01 áp kế tại vị trí dễ quan sát, được bảo vệ tránh sự va chạm và phải được kiểm định hàng năm.
· Bộ ống thủy: bao gồm ống thủy tối, ống thủy sáng và các van khóa dùng để kiểm tra mức nước trong lò hơi. Ống thủy sáng phải được che chắn bảo vệ chống va chạm, trên thân ống thủy sáng phải kẻ mức nước cao nhất và mức nước thấp nhất theo quy định của nhà sản xuất. Phải có chế độ kiểm tra định kỳ các điện cực báo mức nước được lắp bên trong ống thủy tối đảm bảo hoạt động tốt.
· Bơm cấp nước: phải đủ công suất và áp lực và lưu lượng phù hợp để cấp nước cho lò hơi trong quá trình làm việc để tránh tình trạng thiếu nước dẫn đến lò hơi bị đốt nóng quá mức gây biến dạng (nguy cơ gây nổ rất cao). Hệ thống điện của máy bơm nước phải được bảo vệ chống rò điện.
· Rơle áp suất: dùng để khống chế áp suất làm việc của lò hơi trong phạm vi cho phép. Rơle áp suất phải được lắp đặt tại vị trí phù hợp, chống bị biến dạng và phải được kiểm tra định kỳ.
· Van xả đáy: để xả nước và các chất cặn bên trong khoan chứa nước nhằm bảo vệ lâu dài cho lò hơi. Việc xả nước và cáu căn qua van xả đáy lò hơi được thực hiện khi lò hơi đang hoạt động ở áp suất làm việc. (Khi xả đáy lò hơi phải chú ý quan sát mức nước, tránh làm cạn nước dẫn đến sự cố).
· Van xả hơi: được lắp đặt trên đường ống thông với khoan hơi của lò hơi, dùng để xả hơi trong quá trình đốt lò và xử lý sự cố. Đường ống xả hơi phải được đưa ra khu vực an toàn bên ngoài nhà xưởng.
· Nhà lò hơi phải được thông thoáng và thoát nước tốt, có đủ không gian cho công nhân làm việc, kiểm tra vận hành và vệ sinh thiết bị.
· Trước khi vận hành lò hơi, công nhân phải kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an toàn, hệ thống điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên lò hơi.
· Hàng ngày phải lau chùi mặt kính đồng hồ áp lực, mặt kính ống thủy để dễ dàng theo dõi mực nước và áp suất của lò.
· Đồng hồ áp lực, ống thủy phải có vạch quy định mức nước, áp suất hơi cho phép.
· Người trực tiếp vận hành lò hơi phải luôn có mặt khi thiết bị hoạt động, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của lò hơi, các van xả, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường: áp kế, van an toàn. Vận  hành lò hơi theo đúng quy trình vận hành của đơn vị. Ghi chép ngày kiểm tra vào sổ nhật ký vận hành lò hơi.
· Công nhân vận hành lò hơi không được phép làm việc riêng, hoặc làm những công việc không có liên quan đến chức trách của mình hoặc tự ý bỏ đi nơi khác trong lúc điều khiển lò hơi.
· Trong lúc làm việc, phải thường xuyên kiểm tra mức nước, áp lực hơi trong ống. Nếu thấy không an toàn phải báo cho cán bộ kỹ thuật đơn vị biết để xử lý.
· Dụng cụ làm xong phải để gọn gàng vào nơi quy định. Khu vực xung quanh lò hơi phải gọn gàng không gây trở ngại cho công nhân vận hành trong quá trình thao tác.
· Vệ sinh sửa chữa lò hơi phải ngồi chờ lò hơi nguội hẳn, sau đó mở hết cửa thông hơi mới cho người vào làm việc.
· Lò hơi đốt dầu các ống dẫn phải kín không để rò rỉ. Nếu có dầu rơi vãi phải lau sạch ngay. Ống dẫn hơi, dẫn nước nóng phải được bao che cách nhiệt.
· Những vật liệu dễ cháy nổ (xăng dầu) phải để xa lò hơi ít nhất 10m. trong quá trình làm việc không được để cạn nước. Cấm bơm nước vào lò hơi khi đang đốt.
· Hết ca làm việc phải ghi nhật ký, bàn giao tình trạng an toàn của lò hơi cho ca sau.
· Không được phép đưa vào vận hành các lò hơi chưa được đăng kiểm.
· Các lò hơi không có đủ các dụng cụ kiểm tra đo lường, thiếu hoặc không có các cơ cấu an toàn hoặc dụng cụ kiểm tra đo lường và cơ cấu an toàn không được kiểm định. Các van an toàn của lò hơi phải thường xuyên được kiểm tra.
· Cấm hàn, sửa chữa lò hơi và các bộ phận chịu áp lực của thiết bị khi còn áp suất.
· Phải lập tức đình chỉ sử dụng lò hơi trong các trường hợp sau:
· Khi áp suất trong lò hơi tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy định trong quy trình vận hành thiết bị đều bảo đảm.
· Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo.
· Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của lò hơi có vết nứt, phồng, gỉ mòn đáng kể, xì hơi, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,…
· Khi áp kế hư hỏng và không có khả năng xác định áp suất trong lò hơi bằng một dụng cụ nào khác. Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị.
[bookmark: _Toc153100784][bookmark: _Toc209446328]3.6.5. Phương án phòng ngừa rò rỉ điện và cháy nổ
· Phòng ngừa rò rỉ điện
· Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa được bố trí an toàn trong hộp cách điện để hạn chế việc rò rỉ điện.
· Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, vị trí kết nối giữa nguồn điện và thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời.
· Thường xuyên định kỳ kiểm tra các mối nối, xiết chặt các chỗ đường dây nối vào thiết bị đóng cắt. Trên tủ điện chung nên có đặt rơ le bảo vệ điện áp thấp, dụng cụ đo Volt hay bóng đèn chỉ thị, để vận hành viên theo dõi. Các động cơ cần đặt rơ le nhiệt bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất cân bằng dòng 3 pha.
· Sử dụng vật liệu cách điện tốt. 
· Lắp đặt các rơ le bảo vệ quá tải nhằm tránh hiện tượng điện quá tải kéo dài.
· Giữ gìn môi trường khô ráo, sạch sẽ không hóa chất, không ẩm.
· Các thiết bị điện và dây cáp là loại chịu được môi trường khắc nghiệt. Dây cáp điện được chôn ngầm dưới đất và lót các tại đoạn chôn ngầm và được bảo vệ cơ học. 
· Các đường dây không lắp đặt trực tiếp lên sườn sắt của nhà xưởng và tránh các thiết bị có rung động thường xuyên. 
· Lắp đặt thiết bị bảo vệ ngắn mạch như áp tô mát, cầu chì, hoặc rơ le quá dòng tốc độ cao.
· Phòng ngừa cháy nổ:
·  Biện pháp chung
· Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty sẽ có hồ sơ lý lịch đi kèm (nguồn gốc, các thông số kỹ thuật) và thường xuyên được kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động các thiết bị này.
· Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng theo quy định số 76/QĐ ngày 02/03/1983. Điện trở tiếp đất xung kích < 10  khi điện trở suất của đất < 50.000 /cm2. Điện trở tiếp đất xung kích > 10  khi điện trở suất của đất > 50.000/cm2.
· Số lượng các thiết bị PCCC đã trang bị được tính toán và lắp đặt dựa trên diện tích nhà xưởng, đặc trưng của quá trình sản xuất và khối lượng chất cháy nổ lưu trữ thường xuyên tại nhà xưởng.
· Đường nội bộ trong nhà máy đã được thiết kế và xây dựng với chiều rộng mặt đường từ 5-8 m, thông suốt đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hoả có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà xưởng. 
· Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và có khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra. 
· Tất cả các hạng mục, công trình trong nhà xưởng đều được trang bị các bình cứu hoả cầm tay, đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.
· Các nguyên vật liệu dễ cháy, hóa chất gây cháy được lưu trữ trong nhà kho, cách ly với các loại nguyên vật liệu khác. 
· Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy, nổ trong khu vực sản xuất. 
· Đối với cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định. 
· Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, công nhân viên chức luôn có ý thức và trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm việc 
· Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của nhà máy.
· Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, nhà kho,…
· Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp. 
· Các phương tiện chữa cháy
· 02 máy bơm chữa cháy (1 động cơ điện, 1 động cơ xăng)
· 16 họng chữa cháy vách tường kèm phụ kiện vòi, lăng. Nước phun ra đầu lăng đảm bảo tia nước trên 6m
· Trang bị các bình chữa cháy phân tán trong nhà xưởng như bình bột AB, bình CO2.
· Huấn luyện nhân viên phương án ứng cứu khi có cháy
· Bố trí các lối thoát hiểm, lối ra phụ
· Đội PCCC
Đội PCCC được thành lập từ đội ngũ nhân viên, quản lý của nhà máy gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất, nhân viên an toàn lao động, bảo vệ và công nhân tại các xưởng, tùy tình hình sản xuất cụ thể mà số thành viên trong đội sẽ thay đổi. Nhiệm vụ của đội PCCC như sau:
· Ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC chung cho mục tiêu và cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị cơ sở.
· Phát động và duy trì phong trào PCCC trong cán bộ công nhân viên mục tiêu.
· Xây dựng quy chế thưởng phạt trong việc thực hiện nội dung công tác PCCC.
· Đề xuất kế hoạch PCCC phù hợp với ngành nghề sản xuất và quy mô của nhà máy
· Xây dựng nội quy, biển cấm lửa ở nơi cần thiết thông qua hệ thống tuyên truyền của cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên thông báo nhắc nhở việc PCCC.
· Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác PCCC.
Nội dung tuyên truyền tập trung giáo dục và nâng cao ý thức PCCC, hướng dẫn kiến thức PCCC. Phổ thông và thông báo những nguy cơ có thể gây cháy tạimục tiêu và biện pháp đề phòng.
· Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC (hệ thống ống dẫn nước, bơm nước, bể nước, các bình chữa cháy cầm tay...)
· Tổ chức, điều phối lực lượng chữa cháy khi có cháy xảy ra, di tản công nhân viên ra khỏi khu vực cháy; phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương.
· Quy trình ứng phó khi có cháy
Cháy nổ 
Báo động an toàn cho toàn nhà máy 
Thông báo cho lãnh đạo nhà máy 
Nghiêm trọng?
Dập lửa 
Thu dọn hiện trường 
Điều tra và viết báo cáo sự cố 
Kết thúc 
Cắt điện
Báo cho đội PCCC 
Thoát hiểm nếu cần 
Kết hợp với đội PCCC để dập lửa 
Có
Không
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·  Thông báo: Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là khách hàng đều có thể biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động, trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh 
·  Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình chữa cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội PCCC sẽ liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy nhanh chóng, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản
·  Thu dọn hiện trường: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực
·  Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục.
[bookmark: _Toc209446329]3.6.6. Phương án phòng ngừa sự cố sạt lở bờ sông
· Nhận diện sự cố sạt lở bờ sông
- Trong quá trình dòng chảy của các sông nếu có vận tốc dòng chảy lớn hơn vận tốc không xói cho phép của đất cấu tạo lòng sông, thì sẽ xảy ra xói lở.
- Những tàu thuyền lưu thông với tốc độ lớn và gần bờ tạo ra những đợt sóng làm tách rời các hạt bùn cát và gây xói ở bờ sông.
· Biện pháp phòng ngừa
- Để tránh sự cố sạt lở bờ sông, nhà máy đã xây dựng bờ kè để xuất nhập hàng. Ngoài ra, Chủ cơ sở còn thực hiện các biện pháp như sau:
+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các ghe, sà lan giảm tốc độ khi gần cập bến và
ngừng các động cơ trong quá trình bốc dỡ hàng hóa để giảm áp lực cho bờ sông.
+ Chỉ cho các phương tiện có tải trọng đúng theo tải trọng được phép cập bến
+ Thực hiện gia cố các khúc quanh của bờ kênh đoạn chảy qua nhà máy bằng các bao tải đất và đóng cọc.
+ Thường xuyên giám sát sạt lở bờ sông, đặc biệt là vào mùa nước lên để có thể đưa ra phương án giải quyết và khắc phục kịp thời.
+ Quy định tốc độ cho các phương tiện khi cập bến.
[bookmark: _Toc209446330]3.6.7. Phương án phòng ngừa sự cố về an toàn giao thông đường thủy
Các tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Luật Hàng hải và Luật Giao
thông đường thủy cũng như các văn bản hướng dẫn.
 Sử dụng phao, đèn hiệu, biển báo theo quy định  để đánh dấu hai mép luồng tàu, đặc biệt tại các đoạn hẹp, gấp khúc. Hệ thống phao, đèn hiệu, biển báo,... phải đúng tiêu chuẩn áp dụng trong Luật Hàng hải Việt Nam và các yêu cầu của Cảng vụ cũng như các yêu cầu của cơ quan ban ngành khác có liên quan.
 Giới hạn phạm vi hoạt động của bến được đánh dấu bằng các phao, đèn.
 Việc điều động tàu, thuyền cập và rời bến sẽ tuân thủ đúng quy định an toàn khi
tàu cập và rời bến.
 Biện pháp xử lý sự cố va đụng tàu:
 Tổ chức cứu người và tìm kiến người bị nạn;
 Sử dụng tàu có sẵn tại cảng trực tiếp đến hiện trường để cứu nạn, trục vớt hàng hóa và tàu gặp nạn.
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[bookmark: _Toc153100786][bookmark: _Toc209446332]3.7.1. Giảm thiểu tác động nhiệt độ và độ ẩm
· Nguồn phát sinh tác động
Do Việt Nam có khí hậu nóng ẩm nên nhiệt độ cao là một trong những yếu tố tác động đến sức khỏe của công nhân lao động nếu không có biện pháp khống chế. Mái nhà xưởng làm bằng tôn nên bức xạ mặt trời qua mái nhà xưởng sẽ làm gia tăng nhiệt độ bên trong nhà xưởng. Nhiệt độ cao có thể gây những tai biến nguy hiểm cho con người. Khi con người tiếp xúc nhiệt độ ở quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra các triệu chứng như rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, mất nước và mất muối khoáng…
Ngoài yếu tố tự nhiên, trong quá trình sản xuất, hoạt động của các máy móc thiết bị có thể sinh bức xạ nhiệt ra ngoài không khí, gia tăng nhiệt độ trong xưởng sản xuất, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân. Để hạn chế các ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức khỏe công nhân, công ty sẽ thực hiện một số biện pháp như quạt thổi cục bộ, quạt hút… để điều hòa không khí trong xưởng
· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động
Để giảm ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm cao tới sức khỏe của công nhân lao động trong khu vực nhà máy, trong quá trình thiết kế xây dựng nhà máy, công ty đã có biện pháp hạn chế tác động của nguồn ô nhiễm này như: sử dụng các vật liệu cách nhiệt như tôn lạnh, gạch chống nóng đồng thời thiết kế nhà xưởng có hướng sao cho sử dụng được sự thông thoáng tự nhiên. Ngoài ra trong quá trình hoạt động, công ty đang thực hiện một số biện pháp như sau:
· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống máy móc để phát hiện ra những sai phạm và kịp thời sửa chữa.
· Nhiệt độ và độ ẩm trong một số khu vực sản xuất của nhà máy được duy trì ở nhiệt độ từ 20-25oC. Một số khu vực khác sẽ được làm thông thoáng nhà xưởng, lắp đặt các quạt gió công nghiệp để trao đổi không khí trong nhà xưởng và bên ngoài
· Diện tích cây xanh được trồng tại nhà máy chiếm khoảng 20% tổng diện tích khu đất, Cây xanh được trồng là các loại cây có tán rộng nên đây sẽ là mảng xanh tạo bóng mát, hạn chế bức xạ mặt trời, điều hòa vi khí hậu trong nhà xưởng.
[bookmark: _Toc153100787][bookmark: _Toc209446333]3.7.2. Biện pháp an toàn lao động
· Nguồn phát sinh tác động
Tai nạn lao động trong giai đoạn vận hành nhà máy có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:
· Không tập huấn an toàn lao động cho quản đốc các phân xưởng và công nhân
· Không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân
· Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.
· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động
Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ có tính chất chủ yếu làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, công ty đang thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác để góp phần hạn chế ô nhiễm, cải tạo môi trường và an toàn lao động:
· Trang bị khẩu trang cho công nhân tại tất cả các công đoạn sản xuất
· Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ và công nhân trong công ty. Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh và quản lý chất thải của công ty. 
· Đôn đốc công nhân trong công ty thực hiện các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ cho công nhân.
· Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng:
· Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy
· Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,…
[bookmark: _Toc20596][bookmark: _Toc25518][bookmark: _Toc153100788][bookmark: _Toc209446334]3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Công ty CP Lương thực Intimex được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 505520777 do Sở kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 01 năm 2011, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024  trên cơ sở chuyển nhượng dự án đầu tư từ Công ty Cổ phần Hiệp Lợi; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1401511927 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 9 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 8 tháng 5 năm 2023. Ngành nghề hoạt động của công ty là chế biến và kho bảo quản lương thực, công suất 150.000 tấn/năm tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang với tổng diện tích đất cơ sở sử dụng là 35.902,1 m2.
Sau khi nhận chuyển nhượng dự án từ công Việt Thành, công ty Hiệp Lợi đã tiến hành sát nhập công ty Việt Thành vào công ty Hiệp Lợi và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh An Giang chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Như vậy, theo lần điều chỉnh thứ 1, tổng quy mô sản xuất của Công ty Cổ phần Hiệp lợi là 150.000 tấn/năm với tổng diện tích đất sử dụng là 35.902,1m2.
Năm 2023, Công ty Hiệp Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ dự án (công suất 150.000 tấn/năm, diện tích 35.902,1m2) cho Công ty CP Lương thực Intimex. Các nội dung thay đổi của nhà máy so với ĐTM năm 2011 của Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành và ĐTM năm 2011 của Công ty Cổ phần Hiệp Lợi được trình bày cụ thể như bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc209444379]Bảng 3.24: Các nội dung thay đổi của nhà máy so với ĐTM năm 2011 của Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh lương thực Việt Thành và ĐTM năm 2011 của Công ty Cổ phần Hiệp Lợi
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	ĐTM năm 2011 của công ty Việt Thành
	ĐTM năm 2011 của công ty Hiệp Lợi
	
	

	1. 
	Công suất, sản phẩm của nhà máy
	Gạo thành phẩm (gạo xay xát), công suất 50.000 tấn thành phẩm/năm
	Gạo thành phẩm (gạo lau bóng), công suất 100.000 tấn thành phẩm/năm
	- Năm 2024: chế biến và kho bảo quản lương thực (lúa, gạo, tấm, cám, trấu), công suất 59.000 tấn thành phẩm/năm
- Khi lập giấy phép môi trường: chế biến và kho bảo quản lương thực (lúa, gạo, tấm, cám, trấu), công suất 150.000 tấn thành phẩm/năm
	

	2. 
	Diện tích khu đất nhà máy
	Diện tích nhà máy 19.049 m2
	Diện tích nhà máy 25.760 m2
	- Năm 2024: Diện tích nhà máy 35.902,1 m2
- Khi lập giấy phép môi trường: Diện tích nhà máy 35.902,1 m2
	

	3. 
	Công nghệ sản xuất
	Lúa  xay xát  thành phẩm
	- 01 dây chuyền xay xát và lau bóng gạo
- 01 dây chuyền lau bóng gạo
	- Tháng 1/2024 – 11/2024: Gạo xô  lau bóng  thành phẩm
- Tháng 12/2024 và khi lập giấy phép môi trường:
+ Lúa tươi  sấy  xay xát  gạo xô sau xay xát
+ Gạo xô sau xay xát + gạo xô mua bên ngoài  lau bóng  thành phẩm
	

	4. 
	Máy móc thiết bị
	Máy móc thiết bị phục vụ chuyền xay xát
	- Máy móc chuyền xay xát và lau bóng gạo
- Máy móc chuyền lau bóng gạo
	- Tháng 1/2024 – 11/2024:
+ Máy móc phục vụ 02 chuyền xay xát
+ Máy móc phục vụ 02 chuyền lau bóng
+ Máy móc phục vụ 01 chuyền lau bóng chất lượng cao
- Tháng 12/2024:
+ Bổ sung thêm máy móc phục vụ 01 chuyền sấy lúa
- Khi lập giấy phép môi trường: tiếp tục sử dụng các máy móc trên không bổ sung máy móc, thiết bị mới
	

	5. 
	Nguyên vật liệu sử dụng
	60.500 tấn lúa/năm
	-
	- Năm 2024: 14.000 tấn lúa tươi/năm và 64.760 tấn gạo xô/năm mua bên ngoài (tháng 12/2024 hệ thống sấy lúa được đưa vào hoạt động chính thức, nên lượng lúa tươi mua ngoài không lớn)
- Khi lập giấy phép môi trường: 141.177 tấn lúa tươi/năm và 92.847 tấn gạo xô/năm mua bên ngoài
	

	6. 
	Nhu cầu sử dụng nước
	- Lưu lượng sử dụng: 2 m3/ngày
- Mục đích sử dụng: sinh hoạt công nhân 

	-
	- Tháng 1/2024 – 11/2024:
+ Lưu lượng sử dụng: 16,64 m3/ngày
+ Mục đích sử dụng: sinh hoạt công nhân, nước cho chuyền lau bóng gạo, nấu ăn, tưới cây
- Tháng 12/2024:
+ Lưu lượng sử dụng: 31,64 m3/ngày
+ Mục đích sử dụng: sinh hoạt công nhân, nước cho chuyền lau bóng gạo, nấu ăn, nước cấp cho lò hơi, nước cấp hệ thống xử lý khí thải lò hơi, nước tưới cây
- Khi lập giấy phép môi trường:
+ Lưu lượng sử dụng: 47,65 m3/ngày
+ Mục đích sử dụng: sinh hoạt công nhân, nước cho chuyền lau bóng gạo, nấu ăn, nước cấp cho lò hơi, nước cấp hệ thống xử lý khí thải lò hơi, nước tưới cây
	

	7. 
	Nước thải
	- Lưu lượng thải: 2 m3/ngày
- Nguồn phát sinh: sinh hoạt công nhân
	-
	- Tháng 1/2024 – 11/2024:
+ Lưu lượng thải hằng ngày: 3,69 m3/ngày
+ Nguồn phát sinh: sinh hoạt công nhân, nấu ăn
+ Biện pháp xử lý: nước thải sinh hoạt (tiền xử lý bẳng bể tự hoại) + nước thải nhà ăn (tiền xử lý bằng bể tách dầu mỡ) => thoát ra sông Hậu
- Tháng 12/2024:
+ Lưu lượng thải hằng ngày 3,69 m3/ngày, lưu lượng thải tối đa 7,74 m3/ngày (khi thay nước hệ thống xử lý khí thải lò hơi)
+ Nguồn phát sinh: sinh hoạt công nhân, nấu ăn, nước xả đáy lò hơi, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi
+ Biện pháp xử lý: nước thải sinh hoạt (sau khi tiền xử lý bẳng bể tự hoại) + nước thải nhà ăn (sau khi tiền xử lý bằng bể tách dầu mỡ) + nước xả đáy lò hơi, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi (sau khi qua bể phản ứng kết hợp lắng) => hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12m3/ngày => thoát ra sông Hậu
- Khi lập giấy phép môi trường: 
+ Lưu lượng thải hằng ngày 6,65 m3/ngày, lưu lượng thải tối đa 10,7 m3/ngày (khi thay nước hệ thống xử lý khí thải lò hơi)
+ Nguồn phát sinh: sinh hoạt công nhân, nấu ăn, nước xả đáy lò hơi, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi
+ Biện pháp xử lý: nước thải sinh hoạt (sau khi tiền xử lý bẳng bể tự hoại) + nước thải nhà ăn (sau khi tiền xử lý bằng bể tách dầu mỡ) + nước xả đáy lò hơi, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi (sau khi qua bể phản ứng kết hợp lắng) => hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12m3/ngày => thoát ra sông Hậu
	

	8. 
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường
	12.100 tấn trấu/năm
	-
	- Năm 2024:
+ Khối lượng: 23.463,05 tấn/năm
+ Thành phần: cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm, trấu, tro, giấy từ văn phòng, bụi từ chuyền xay xát, bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
+ Biện pháp thu gom xử lý:
· Giấy từ văn phòng, bụi: hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý
· Cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm: bán cho các đơn vị thu mua để tiếp tục sử dụng
· Trấu: tái sử dụng làm nguyên liệu đốt lò hơi
· Tro: cho các hộ nông dân lân cận
- Khi lập giấy phép môi trường:
+ Khối lượng: 67.610,8 tấn/năm
+ Thành phần: cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm, trấu, tro, giấy từ văn phòng thải, bụi từ chuyền xay xát, bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy  vào silo chứa
+ Biện pháp thu gom xử lý:
· Giấy từ văn phòng, bụi: hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý
· Cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm: bán cho các đơn vị thu mua để tiếp tục sử dụng
· Trấu: tái sử dụng làm nguyên liệu đốt lò hơi
· Tro: cho các hộ nông dân lân cận
	

	9. 
	Hệ thống xử lý nước thải
	Không có
	Không có
	- Tháng 1/2024 – 11/2024: Không có
- Tháng 12/2024: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày.đêm
- Khi lập giấy phép môi trường: tiếp tục sử dụng công trình hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 12 m3/ngày.đêm, không cải tạo và nâng cấp thêm
	

	10. 
	Hệ thống xử lý khí thải
	01 cyclon thu bụi cám tại chuyền xay xát
	-
	- Tháng 1/2024 – 11/2024: 
+ 05 cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền lau bóng số 01
+ 05 cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền lau bóng số 02
+ 02 cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền lau bóng chất lượng cao
+ 05 cyclon thu hồi nguyên liệu chuyền xát trắng
+ 02 cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn tách màu
+ 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi từ chuyền xay xát số 01
+ 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi từ chuyền xay xát số 02
+ 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh khi nạp lúa từ buồng sấy vào silo chứa
- Tháng 12/2024: bổ sung 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi và 01 nhà thu hồi bụi từ quá trình sấy lúa dạng tháp
- Khi lập giấy phép môi trường: cơ sở không lắp đặt thêm các máy móc thiết bị có phát sinh bụi, khí thải nên các công trình xử lý khí thải trên vẫn tiếp tục sử dụng, không cải tạo nâng cấp thêm.
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[bookmark: _Toc117204319][bookmark: _Toc117238389][bookmark: _Toc117204405][bookmark: _Toc209446337]A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 
1. Nguồn phát sinh nước thải
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà nghỉ số 1, nhà vệ sinh bên cạnh nhà kho, nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng + phòng giám đốc, nhà vệ sinh khu vực nhà nghỉ 2
- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà ăn
- Nguồn số 03: Nước thải xả đáy lò hơi
- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi
2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 12 m3/ngày (thu gom, xử lý nước thải từ nguồn 01 đến nguồn 04) xả vào nguồn tiếp nhận.
2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Hậu tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang
2.2. Vị trí xả nước thải: 01 vị trí
- Vị trí tại ống xả nước thải thoát ra sông Hậu tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1148227,066; Y = 577275,303 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o)
2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 12 m3/ngày.đêm
2.3.1. Phương thức xả thải: nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn sẽ được bơm ra nguồn tiếp nhận (qua đường ống nhựa uPVC có đường kính 90mm)
2.3.2. Chế độ xả thải: liên tục (24 giờ/ngày)
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A; kq=1,2; kf=1,2), cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc209444380]Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
	TT
	Các chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn 
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động

	1. 
	pH 
	-
	6 - 9
	Tần suất quan trắc 6 tháng/lần
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	2. 
	Màu
	Pt-Co
	50
	
	

	3. 
	BOD5 (20oC)
	mg/l 
	43,2
	
	

	4. 
	COD
	mg/l
	108
	
	

	5. 
	Chất rắn lơ lửng (SS)
	mg/l 
	72
	
	

	6. 
	Amoni (tính theo N)
	mg/l 
	7,2
	
	

	7. 
	Tổng Nito
	mg/l 
	28,8
	
	

	8. 
	Tổng photpho
	mg/l 
	5,76
	
	

	9. 
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l 
	7,2
	
	

	10. 
	Coliform
	MNP/
100ml
	3.000
	
	


[bookmark: _Toc209446338]B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải
1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà nghỉ số 1, nhà vệ sinh bên cạnh nhà kho, nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng + phòng giám đốc, nhà vệ sinh khu vực nhà nghỉ 2 sẽ được tiền xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn (số lượng 05 bể tự hoại, tổng thể tích 44,9 m3). Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý. Nước thải sau hệ thống xử lý sẽ được bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm.
- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà ăn sẽ được tiền xử lý qua bể tách dầu mỡ (thể tích 4,5 m3), sau đó được thu gom dẫn về hố thu gom số 02 và được đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý. Nước thải sau hệ thống xử lý sẽ được bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm.
- Nguồn 03, 04: Nước xả đáy lò hơi + nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi sẽ được thu gom dẫn về hố thu gom 03, sau đó dẫn về bể phản ứng kết hợp lắng và dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý. Nước thải sau hệ thống xử lý sẽ được bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm.
Ghi chú: Toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy sẽ được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải, công suất 12 m3/ngày.đêm, sau đó được bơm thoát ra ngoài sông Hậu tại 01 điểm. Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1148227,066; Y = 577275,303
1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải
1.2.1. Công trình xử lý sơ bộ
- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 05 bể tự hoại 3 ngăn
+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt (nguồn số 01) → bể tự hoại 3 ngăn (số lượng: 5 bể với tổng thể tích là 44,9 m3) → hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy → hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt, công suất 12 m3/ngày.đêm → bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm.
+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: không sử dụng hóa chất
- Công trình bể tách dầu mỡ: 01 bể tách dầu mỡ
+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải từ nhà ăn (nguồn số 02) → bể tách dầu mỡ (thể tích 4,5 m3) → hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy → hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt, công suất 12 m3/ngày.đêm → bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm.
+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: không sử dụng hóa chất
- Công trình xử lý nước thải từ hệ thống xử lý nước thải lò hơi
+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước xả đáy lò hơi (nguồn số 03) + nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi (nguồn số 04) → hố thu gom → bể phản ứng kết hợp lắng → hệ thống thu gom nước thải nội bộ của nhà máy → hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt, công suất 12 m3/ngày.đêm → bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm
+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC
1.2.2. Công trình xử lý nước thải tập trung của cơ sở
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải toàn nhà máy (nguồn số 01 sau khi tiền xử lý bằng bể tự hoại; nguồn số 02 sau khi tiền xử lý bằng bể tách dầu mỡ và nguồn số 03, 04 sau khi qua bể phản ứng kết hợp lắng) → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể sinh học hiếu khí theo mẻ - SBR → Bể lọc áp lực → Bể khử trùng → Bơm thoát ra sông Hậu tại 01 điểm.
- Công suất thiết kế: 12 m3/ngày.đêm
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Clorin
- Hiệu quả xử lý: chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A, kq=1,2, kf=1,2)
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục
Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố
[bookmark: _Hlk153742775]a. Đối với bể tự hoại, bể tách dầu mỡ
· Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bể tách dầu mỡ và mạng lưới thu gom, thoát nước thải; định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước và lắng loại bỏ các chất bẩn; hút hầm bể tự hoại định kỳ
· Thuê các đơn vị chức năng để thu gom bùn từ bể tự hoại để tránh tắc nghẽn đảm bảo khả năng lưu chứa và xử lý.
· Khi bể tự hoại có hiện tượng gây mùi khó chịu cần sử dụng các chế phẩm sinh học đổ vào bồn cầu để giảm thiểu mùi hôi.
· Khi phát hiện đường ống dẫn, thành bể bị rò rỉ nước cần khắc phục kịp thời để nước thải không bị tràn ra bên ngoài.
· Định kỳ thu gom rác, dầu mỡ sau bể tách dầu mỡ để đảm bảo khả năng lưu chứa và xử lý
b. Đối với hệ thống xử lý nước thải
· Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải… thường xuyên kiểm tra giám sát hệ thống để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp khắc phục
· Thiết lập chương trình kiểm tra thích hợp cho hệ thống xử lý nước thải.
· Tạm dừng hoạt động sản xuất nếu hệ thống xử lý nước thải xảy ra các sự cố lớn không thể khắc phục trong thời gian ngắn.
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:
- Thời gian bắt đầu: sau 90 ngày kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy phép môi trường
- Thời gian kết thúc: sau 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thời gian vận hành thử nghiệm
2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày
2.2.1. Vị trí lấy mẫu
- Nước thải trước xử lý (tại bể điều hòa) của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày
- Nước thải sau xử lý (hố lấy mẫu sau bể khử trùng) của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày
2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải theo giá trị giới hạn cho phép theo quy định nêu tại Phần A của phụ lục này.
2.2.3. Tần suất lấy mẫu
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường và khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, không xả trực tiếp ra môi trường.
3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kì thông số nào không QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A; kq=1,2; kf=1,2) và phải ngừng ngay việc xả thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.
3.3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 7, khoản 8 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và khoản 13 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025
3.4. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình xử lý nước thải.
3.5. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm, trong vòng 20 ngày chủ cơ sở phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang theo quy định.
3.6. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất, để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.
3.7. Thực hiện đúng quy định tại Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022
[bookmark: _Toc209446339]4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 
[bookmark: _Toc209446340]A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI
1. Nguồn phát sinh khí thải
- Nguồn phát sinh khí thải thuộc đối tượng cấp phép 
+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01
+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02
+ Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi 4 tấn
- Nguồn phát sinh khí thải không thuộc đối tượng cấp phép
+ Nguồn số 05: Nhiệt thừa phát sinh từ quá trình sấy gió gạo
+ Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
+ Nguồn số 07: Bụi (cám) phát sinh từ công đoạn xát trắng
+ Nguồn số 08: Bụi (cám) phát sinh từ chuyền lau bóng số 01
+ Nguồn số 09: Bụi (cám) phát sinh từ chuyền lau bóng số 02
+ Nguồn số 10: Bụi (cám) phát sinh từ chuyền lau bóng chất lượng cao
+ Nguồn số 11: Bụi (cám) phát sinh từ công đoạn tách màu
2. Dòng khí thải, vị trí xả thải
2.1. Vị trí xả khí thải
[bookmark: _Toc209444381]Bảng 4.2: Vị trí xả khí thải của nhà máy
	Dòng khí thải
	Vị trí xả khí thải
	Tọa độ

	Dòng thải thuộc đối tượng cấp phép

	Dòng khí thải số 01 (tương ứng nguồn số 01)
	Tương ứng với ống thải của công trình xử lý bụi số 01 – Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa 
	X = 1148188,02 
Y = 577420,33

	Dòng khí thải số 02 (tương ứng nguồn số 02)
	Tương ứng với ống thải của công trình xử lý bụi số 02 – Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01
	X = 1148169,00 
Y = 577423,22

	Dòng khí thải số 03 (tương ứng nguồn số 03)
	Tương ứng với ống thải của công trình xử lý bụi số 03 – Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02
	X = 1148163,93 Y = 577428,69

	Dòng khí thải số 04 (tương ứng nguồn số 04)
	Tương ứng với ống thải của công trình xử lý khí thải số 04 – Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi
	X = 1148270,11 
Y = 577355,75

	Dòng thải không thuộc đối tượng cấp phép

	Dòng khí thải số 05 (tương ứng nguồn số 05)
	Tương ứng với ống thoát nhiệt thừa của quá trình sấy gió gạo
	X = 1148131,10
Y = 577391,32

	Dòng khí thải số 06 (tương ứng nguồn số 06)
	Tương ứng với cửa xả số 01 của nhà thu hồi bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	X = 1148282,88
Y = 577402,70

	Dòng khí thải số 07 (tương ứng nguồn số 06)
	Tương ứng với cửa xả số 02 của nhà thu hồi bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	X = 1148279,12
Y = 577403,48


(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104o45’ múi chiếu 3o)
[bookmark: _Hlk153745442]Vị trí xả thải của các hệ thống xử lý bụi, khí thải, nhiệt thừa tại ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang.
2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất
- Dòng khí thải số 01 (tương ứng với nguồn số 01): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m3/giờ
- Dòng khí thải số 02 (tương ứng với nguồn số 02): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ
- Dòng khí thải số 03 (tương ứng với nguồn số 03): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000 m3/giờ
- Dòng khí thải số 04 (tương ứng với nguồn số 04): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ
- Dòng khí thải số 05 (tương ứng với nguồn số 05): Lưu lượng xả nhiệt thừa lớn nhất 5.000 m3/giờ
- Dòng khí thải số 06 (tương ứng với nguồn số 06): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ
- Dòng khí thải số 07 (tương ứng với nguồn số 06): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ
2.2.1. Phương thức xả khí thải:
- Dòng khí thải số 01: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua ống thải
- Dòng khí thải số 02: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua ống thải
- Dòng khí thải số 03: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua ống thải
- Dòng khí thải số 04: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua ống thải
- Dòng khí thải số 05: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua ống thải
- Dòng khí thải số 06: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua cửa xả
- Dòng khí thải số 07: Thời gian xả thải: xả liên tục (24/24 giờ). Thải ra môi trường qua cửa xả
[bookmark: _Hlk153745572]2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, kp=0,8; kv=1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc209444382]Bảng 4.3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
	Tên dòng thải
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục

	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,8; Kv=1)
	Tần suất quan trắc 6tháng/lần
	Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục theo khoản 2 điều 98 nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	Dòng khí thải số 01, 02, 03
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	
	

	
	Bụi
	mg/m3
	160
	
	

	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,8; Kv=1)
	
	

	Dòng khí thải số 04
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	
	

	
	Bụi
	mg/m3
	160
	
	

	
	CO
	mg/m3
	800
	
	

	
	SO2
	mg/m3
	400
	
	

	
	NOx
	mg/m3
	680
	
	


[bookmark: _Toc209446341]B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải
[bookmark: _Toc139264607][bookmark: _Toc138408710][bookmark: _Toc138408327][bookmark: _Toc145514868]1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý khí thải
- Nguồn phát sinh khí thải thuộc đối tượng cấp phép
+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa được thu gom bằng đường ống và dẫn về hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa để xử lý
+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01 được thu gom bằng các ống hút, qua đường ống dẫn về hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01 để xử lý
+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02 được thu gom bằng các ống hút, qua đường ống dẫn về hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02 để xử lý
+ Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi được thu gom dẫn về hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi để xử lý
- Nguồn phát sinh khí thải không thuộc đối tượng cấp phép
+ Nguồn số 05: Nhiệt thừa phát sinh từ quá trình sấy gió gạo được thu gom, thoát ra ngoài môi trường thông qua ống thải
+ Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy được thu gom dẫn về nhà thu hồi bụi để thu gom bụi, khí sạch được thoát ra ngoài môi trường thông qua 02 cửa xả trên nóc nhà thu hồi bụi (kích thước 01 cửa xả: dài x rộng = 2m x 1m).
+ Nguồn số 07: Bụi (cám) phát sinh từ công đoạn xát trắng được thu gom dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon.
+ Nguồn số 08: Bụi (cám) phát sinh từ chuyền lau bóng số 01 được thu gom dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon.
+ Nguồn số 09: Bụi (cám) phát sinh từ chuyền lau bóng số 02 được thu gom dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon.
+ Nguồn số 10: Bụi (cám) phát sinh từ chuyền lau bóng chất lượng cao được thu gom dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon.
+ Nguồn số 11: Bụi (cám) phát sinh từ công đoạn tách màu được thu gom dẫn về thiết bị thu hồi nguyên liệu (cám) bằng cyclon.
1.2. Công trình thiết bị, xử lý bụi và khí thải
1.2.1. Công trình xử lý bụi số 01: Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa từ buồng sấy vào silo chứa
- Tóm tắt quy trình: Bụi  Quạt hút  Đường ống thu gom  Cyclon  Ống thải
- Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ; 30HP
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không
1.2.2. Công trình xử lý bụi số 02: Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01
- Tóm tắt quy trình: Bụi  Quạt hút  Đường ống thu gom  Cyclon  Ống thải
- Công suất thiết kế: 18.000 m3/giờ; 15kw; 20HP
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không
1.2.3. Công trình xử lý bụi số 03: Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02
- Tóm tắt quy trình: Bụi  Quạt hút  Đường ống thu gom  Cyclon  Ống thải
- Công suất thiết kế: 18.000 m3/giờ; 15kw; 20HP
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không
1.2.4. Công trình xử lý bụi số 04: Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi
- Tóm tắt quy trình: Bụi, khí thải  Cyclon chùm  Quạt hút  Tháp lọc bụi ướt  Ống thải
- Công suất thiết kế: 12.000 m3/giờ; 22kw; 30HP
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động, liên tục (theo khoản 2 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố
- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải; hệ thống thu hồi nguyên liệu.
- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, khắc phụ khi có sự cố xảy ra
- Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu quy định tại mục 2.2.2 phần A của phụ lục này thì phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực hiện biện pháp khắc phục, xử lý. 
- Định kỳ hằng năm thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, hệ thống xử lý khí thải đảm bảo hoạt động ổn định
- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như sau:
+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phụ sự cố và sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố.
+ Giám sát hệ thống xử lý khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra
+ Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động để thay thế sửa chữa hoặc các trường hợp sự cố kéo dài thì sẽ báo cáo người có thẩm quyền để giảm tải hoặc dùng hoạt động của các tổ máy để tra, khắc phục.
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm
2.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
- Thời gian bắt đầu: sau 90 ngày kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy phép môi trường
- Thời gian kết thúc: sau 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thời gian vận hành thử nghiệm
2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:
- Công trình xử lý bụi số 01: Hệ thống xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa, công suất thiết kế 25.000m3/giờ
- Công trình xử lý bụi số 02: Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01, công suất thiết kế 18.000m3/giờ
- Công trình xử lý bụi số 03: Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02, công suất thiết kế 18.000m3/giờ
- Công trình xử lý khí thải số 04: Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi, công suất thiết kế 12.000m3/giờ
2.2.1. Vị trí lấy mẫu
- Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 01 - Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa.
- Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 02 - Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01.
- Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 03 - Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02.
- Tại ống thải của công trình xử lý khí thải số 04 - Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi.
2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm: trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại mục 2.2 phần A phụ lục này.
2.3. Tần suất lấy mẫu
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại mục 2.2 Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.
3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại mục 2.2 phần A phụ lục này và phải dừng ngay việc xả khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.
3.3. Bố trí đầy đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất bảo đảm vận hành thường xuyên, hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải; thiết bị thu hồi nguyên liệu bằng cyclon
3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 7, khoản 8 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và khoản 13 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025
3.5. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thủ nghiệm công trình xử lý khí thải
[bookmark: _Hlk153747218]3.6. Trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm, trong vòng 20 ngày chủ cơ sở phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang theo quy định.
3.7. Đảm bảo vị trí quan trắc các ống thải phải đúng theo quy định pháp luật
3.8. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.
[bookmark: _Toc153100793][bookmark: _Toc209446342]4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
[bookmark: _Toc139264609][bookmark: _Toc123897007][bookmark: _Toc145514870][bookmark: _Toc209446343]A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Hlk210029410]- Nguồn số 01: Khu vực bến nhập xuất nguyên vật liệu, thành phẩm
- Nguồn số 02: Khu vực sàng tạp chất lúa tươi
- Nguồn số 03: Khu vực lò hơi, buồng sấy lúa
- Nguồn số 04: Khu vực 02 tháp sấy lúa
- Nguồn số 05: Khu vực chuyền xay xát số 01
- Nguồn số 06: Khu vực chuyền xay xát số 02
- Nguồn số 07: Khu vực chuyền lau bóng số 01
- Nguồn số 08: Khu vực chuyền lau bóng số 02
- Nguồn số 09: Khu vực quạt hút của hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01, 02
- Nguồn số 10: Khu vực quạt hút của hệ thống thu hồi nguyên liệu công đoạn xát trắng
- Nguồn số 11: Khu vực cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn lau bóng
- Nguồn số 12: Khu vực cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn xay xát
- Nguồn số 13: Khu vực cyclon thu hồi nguyên liệu công đoạn tách màu
- Nguồn số 14: Khu vực quạt hút của hệ thống xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo
- Nguồn số 15: Khu vực quạt hút của hệ thống xử lý khí thải lò hơi
- Nguồn số 16: Khu vực hệ thống xử lý nước thải của nhà máy
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn và độ rung
- Nguồn số 01: X = 1148154,88; Y = 577340,79
- Nguồn số 02: X = 1148152,87; Y = 577382,63
- Nguồn số 03: X = 1148273,05; Y = 577360,24
- Nguồn số 04: X = 1148276,99; Y = 577390,45
- Nguồn số 05: X = 1148175,98; Y = 577427,25
- Nguồn số 06: X = 1148182,95; Y = 577427,24
- Nguồn số 07: X = 1148153,45; Y = 577444,71
- Nguồn số 08: X = 1148154,87; Y = 577435,29
- Nguồn số 09: X = 1148137,53; Y = 577445,52
- Nguồn số 10: X = 1148132,33; Y = 577447,94
- Nguồn số 11: X = 1148117,32; Y = 577409,86
- Nguồn số 12: X = 1148153,69; Y = 577452,82
- Nguồn số 13: X = 1148204,50; Y = 577418,43
- Nguồn số 14: X = 1148181,97; Y = 577435,23
- Nguồn số 15: X = 1148275,10; Y = 577335,48
- Nguồn số 16: X = 1148239,50; Y = 577441,02
(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104o45’ múi chiếu 3o)
3. Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
3.1. Tiếng ồn
[bookmark: _Toc120798892][bookmark: _Toc153100884][bookmark: _Toc153101071]Bảng 4.4: Giá trị cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc theo QCVN 24:2016/BYT
	Nguồn phát sinh
	Mức ồn cho phép (dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	Nguồn số 01 đến nguồn số 15
	≦ 85
	Không quan trắc định kỳ
	Tại vị trí làm việc, lao động sản xuất trực tiếp


[bookmark: _Toc209444383]Bảng 4.5: Giá trị cho phép của tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BYT
	Nguồn phát sinh
	Thời gian áp dụng và mức ồn cho phép (dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ 
	Từ 21 giờ đến 
6 giờ 
	
	

	Nguồn số 16
	70
	55
	Không quan trắc định kỳ
	Khu vực thông thường


3.2. Độ rung
[bookmark: _Toc120798893][bookmark: _Toc110449590][bookmark: _Toc17129][bookmark: _Toc153100886][bookmark: _Toc153101073][bookmark: _Toc209444384]

Bảng 4.6: Giá trị cho phép của độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT
	Thời gian áp dụng và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	70
	60
	Không quan trắc định kỳ
	Khu vực thông thường


[bookmark: _Toc123897008][bookmark: _Toc139264610][bookmark: _Toc145514871][bookmark: _Toc209446344]B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- Đảm bảo độ cân bằng của các máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt và vận hành.
Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường xuyên bôi trơn máy móc hoặc thay thế thiết bị hư hỏng.
- Lắp đặt đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của máy móc thiết bị để giảm rung và giảm ồn.
- Bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ.
- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung cho công nhân.
- Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ nút bịt tai, bao ốp tai chống ồn.
- Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các công đoạn sản xuất gây ồn, hạn chế tối đa số lượng công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao.
- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân.
- Công trình biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với thiết bị có công suất lớn, lắp đặt gối lên các đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn.
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.
[bookmark: _Toc23732][bookmark: _Toc123897009][bookmark: _Toc284][bookmark: _Toc153100794][bookmark: _Toc209446345]4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỚI CHẤT THẢI 
[bookmark: _Toc123897010][bookmark: _Toc138408715][bookmark: _Toc139264612][bookmark: _Toc145514873][bookmark: _Toc209446346]A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên
[bookmark: _Toc209444385]Bảng 4.7: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã CTNH

	1. 
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	20
	16 01 06

	2. 
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (bóng đèn led thải)
	Rắn
	55
	16 01 13

	3. 
	Ắc quy chì thải
	Rắn
	5
	19 06 01

	4. 
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	Lỏng
	397
	17 02 04

	5. 
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	155
	18 02 01

	6. 
	Bùn thải có thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải (bùn từ bể phản ứng kết hợp lắng xử lý nước thải xử lý khí thải lò hơi)
	Bùn
	120
	12 06 05

	7. 
	Bao bì mềm thải
	Rắn
	65
	18 01 01

	8. 
	Bao bì nhựa cứng thải
	Rắn
	69
	18 01 03

	Tổng
	886
	


1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thường xuyên
[bookmark: _Toc209444386]Bảng 4.8: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thường xuyên
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	1 
	Giấy thải từ văn phòng
	0,3

	2 
	Trấu
	23.988

	3 
	Tro
	4.755

	4 
	Bụi từ chuyền xay xát
	12

	5 
	Bụi từ quá trình nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa, bụi từ quá trình sấy lúa bằng tháp sấy
	3,6

	6 
	Nước thải lẫn cặn của tháp lọc bụi ướt (hệ thống xử lý khí thải lò hơi)
	6,9

	7 
	Cám
	26.560

	8 
	Tấm loại 3
	1.143

	9 
	Tấm phế
	3.154

	10 
	Gạo loại 2, loại 3
	7.988

	Tổng
	67.610,8


1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên
[bookmark: _Toc209444387]Bảng 4.9: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên 
	Loại chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	Rác thải sinh hoạt
	10,23


2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt
2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại
2.1.1. Thiết bị lưu chứa: trang bị thùng chứa có nắp đậy, bao tải.
2.1.2. Kho lưu chứa chất thải:
· [bookmark: _Hlk153747866]Diện tích: 9 m2
· Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) là một phần của nhà kho chứa nguyên liệu gạo xô. Kho có tường gạch bao quanh và mái lợp tôn, nền được gia cố bằng vật liệu chống thấm, bố trí pallet chống tràn để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp đổ tràn. Kho chứa phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp phụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30cm mỗi chiều.
2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường
2.2.1. Khu vực lưu giữ chất thải: 
· Do đặc thù của ngành sản xuất gạo nên chất thải rắn công nghiệp thông thường của nhà máy phần lớn là cám, gạo loại 2, gạo loại 3, trấu, tro và số ít là giấy vụn phát sinh  từ văn phòng.
+ Đối với chất thải tấm, cám, gạo loại 2, gạo loại 3, trấu, tro nhà máy sẽ thu gom, lưu chứa riêng từng loại tại nhà kho khác nhau. Nhà kho mái lợp tôn, nền được gia cố bằng vật liệu chống thấm, được xây dựng kết cấu vách tường kiên cố, che chắn kín. Trấu sẽ được nhà máy tận dụng làm nguyên liệu đốt cho lò hơi; đối với tấm, cám, gạo loại 2, gạo loại 3 được bán cho các đơn vị thu mua có nhu cầu sử dụng. Tro sẽ được nhà máy bán cho các hộ nông dân ở lân cận.
+ Đối với giấy vụn phát sinh từ văn phòng được thu gom, lưu giữ trong thùng carton tại văn phòng của nhà máy và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
[bookmark: _Toc138408716][bookmark: _Toc123897011]2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Các thùng chứa chuyên dụng thu gom chất thải sinh hoạt ở nhà ăn, nhà vệ sinh, trong khuôn viên nhà máy
2.3.2. Khu lưu chứa:
· Thu gom: Bố trí các thùng chuyên dụng có nắp đậy, dung tích chứa 10 lít và 60 lít đặt trong nhà vệ sinh, văn phòng để thu gom chất thải sinh hoạt, xung quanh nhà xưởng bố trí các thùng chứa dung tích 240 lít. Cuối ngày công nhân vệ sinh sẽ thu gom lại chất thải sinh hoạt. 
[bookmark: _Toc139264613][bookmark: _Toc145514874]- Lưu trữ: Sử dụng thùng chứa chuyên dụng dung tích 240 lít có nắp đậy để lưu trữ chất thải sinh hoạt. Các thùng này được đơn vị có chức năng đến thu gom theo lịch trình nhất định.
[bookmark: _Toc139264614][bookmark: _Toc145514875][bookmark: _Toc209446347]B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
· Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.
· Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.
[bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc111816168][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc123897012][bookmark: _Toc153100795][bookmark: _Toc209446348]4.5. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; an toàn lao động và phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật; quy định khác có liên quan. 
- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, PCCC theo quy định hiện hành.
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở.
- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.
- Công ty phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn hóa chất, PCCC theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xảy ra các sự cố môi trường, hóa chất, cháy nổ tại nhà máy khi không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép môi trường và các quy định khác của pháp luật.
- Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.

[bookmark: _Toc209446349]CHƯƠNG V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN       CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc153100804]- Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở thường xuyên thực hiện rà soát và áp dụng
các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc tại cơ sở được tốt hơn, đảm
bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở và kiểm soát, giảm thiểu tới
mức tối đa các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cụ thể:
+ Thuê đơn vị chức năng thực hiện Quan trắc chất lượng không khí trong môi
trường lao động và khu vực xung quanh: Lấy mẫu không khí trong khu vực sản xuất
(bên trong nhà xưởng) và mẫu khu vực các hộ dân xung quanh.
+ Thuê đơn vị chức năng lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải.
+ Làm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm gửi cho cơ quan thẩm quyền
quản lý.
- Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường hàng năm được Chủ cơ sở thực hiện và gửi
cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang. Trong đó, các vấn đề liên quan đến môi trường cơ sở đã thực hiện đính kèm bao gồm:
- Vận hành các hệ thống thu hồi nguyên liệu hoạt động ổn định, hiệu quả
- Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đạt giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)
- Khí thải sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý đạt giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, kp=0,8; kv=1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ
- Thực hiện chuyển giao rác thải sinh hoạt cho đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định.
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường (phụ phẩm) được bán cho các đơn vị thu mua có nhu cầu tiếp tục sử dụng
- Chất thải nguy hại được thu gom, lưu chứa ở khu vực chứa chất thải nguy hại và đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc209446350]5.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
· Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023
Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của của nhà máy năm 2023 bao gồm nước thải sinh hoạt của công nhân viên, nước thải từ nhà ăn; lượng nước thải sinh hoạt, nước thải nhà ăn sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn hoặc bể tách dầu mỡ sau đó được thu gom dẫn về hệ thống thoát nước thải nội bộ của nhà máy và thoát ra sông Hậu. Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023, nhà máy đã tiến hành lấy mẫu nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại để kiểm tra, phân tích; thời gian đo đạc, vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích nước thải của nhà máy như sau:
· Thời gian tiến hành đo đạc: ngày 31/3/2023, 21/6/2023, 6/9/2023, 30/11/2023
· Vị trí lấy mẫu: tại hố ga nước thải sinh hoạt sau xử lý
· Kết quả phân tích:
[bookmark: _Toc209444388]Bảng 5.1: Kết quả phân tích nước thải của nhà máy năm 2023
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/
BTNMT,
(Cột A; k=1,2)

	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	pH
	-
	7,41
	7,48
	7,3
	7,43
	5-9

	TDS
	mg/l
	1.236
	1.150
	1.720
	485
	600

	TSS
	mg/l
	18
	23
	22
	38
	60

	BOD5
	mg/l
	38
	48
	13
	12
	36

	Sunfua
	mg/l
	0,36
	0,41
	0,15
	0,18
	1,2

	Amoni
	mg/l
	13,1
	14,8
	1,32
	0,98
	6

	Nitrat
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	36

	Phosphat
	mg/l
	2,85
	4,52
	3,87
	3,25
	7,2

	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	0,87
	1,28
	1,01
	0,48
	6

	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	7,82
	8,63
	5,2
	5,3
	12

	Coliform
	MPN/
100ml
	5.300
	7.500
	6.400
	2.800
	3.000


(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2023)
Ghi chú:
- QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A; k=1,2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Nhận xét: Theo kết quả quan trắc nước thải sau bể tự hoại của nhà máy trong năm 2023, nồng độ các thông số đặc trưng trong nước thải cao hơn giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A; k=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A; điều này cho thấy bể tự hoại của nhà máy chưa xử lý được các chỉ tiêu trong nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Để khắc phục tình trạng này, tháng 7 năm 2024 nhà máy lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày để tiếp tục xử lý lượng nước thải này đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận sông Hậu.
· Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2024
Kết quả quan trắc nước thải của nhà máy vào ngày 6/3/2024, 12/6/2024, 14/9/2024 và 21/11/2024 như sau:
[bookmark: _Toc209444389]Bảng 5.2: Kết quả phân tích nước thải ngày 6/3/2024, 12/6/2024, 14/9/2024 và 21/11/2024
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A; k=1,2)

	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	pH
	-
	6,91
	7,32
	7,41
	7,3
	5-9

	TDS
	mg/l
	457
	360
	97
	151
	600

	TSS
	mg/l
	62
	13
	18
	7
	60

	BOD5
	mg/l
	38
	12
	27
	7
	36

	Sunfua
	mg/l
	0,62
	KPH
	KPH
	KPH
	1,2

	Amoni
	mg/l
	4,6
	0,36
	3,2
	4,6
	6

	Nitrat
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	36

	Phosphat
	mg/l
	3,69
	KPH
	1,16
	0,21
	7,2

	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	1,52
	KPH
	KPH
	KPH
	6

	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	6,5
	KPH
	KPH
	KPH
	12

	Coliform
	MPN/
100ml
	3.600
	9.200
	5.600
	1.300
	3.000


Nhận xét: Qua các kết quả phân tích nước thải năm 2023 và năm 2024, nhận thấy thông số TDS, amoni, colifirm trong nước thải cao hơn Quy chuẩn tiếp nhận nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Tháng 7 năm 2024, nhà máy lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày.đêm để xử lý lượng nước thải phát sinh của nhà máy trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Tháng 7/2024 nhà máy đầu tư thêm hệ thống sấy lúa được cấp nhiệt trực tiếp bằng lò hơi để phục vụ quá trình sản xuất của nhà máy, đồng thời nhà máy cũng lắp đặt thêm hệ thống xử lý bụi, khí thải từ lò hơi để tránh ảnh hưởng bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi đến công nhân làm việc tại khu vực. Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom xử lý qua bể phản ứng kết hợp lắng rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 12m3/ngày để xử lý.
Do nhà máy phát sinh thêm nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi nên các thông số đặc trưng trong nước thải được so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A; kq=1,2; kf=1,2).
Tháng 12 năm 2024, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đi vào hoạt động, công ty đã tiến hành lấy mẫu nước thải trước xử lý (tại bể điều hòa) và nước thải sau khi qua hệ thống xử lý để đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12m3/ngày của nhà máy; kết quả phân tích nước thải được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc209444390]Bảng 5.3: Kết quả quan trắc nước thải trước và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12 m3/ngày
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/BTNMT, (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)

	
	
	Trước xử lý
	Sau xử lý
	

	pH
	-
	7,74
	7,37
	6 - 9

	Độ màu
	Pt-Co
	28,7
	KPH
	50

	SS
	mg/l
	285
	53
	72

	COD
	mg/l
	498
	52
	108

	BOD5
	mg/l
	322
	34
	43,2

	Amoni
	mg/l
	9,81
	3,34
	7,2

	Tổng nito
	mg/l
	28,3
	4,06
	28,8

	Tổng phospho
	mg/l
	8,59
	1,41
	5,76

	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	2,62
	KPH
	-


Nhận xét: Theo kết quả quan trắc nước thải ở bảng trên thì các thông số đặc trưng trong nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt 12m3/ngày đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A, kq=kf=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; điều này cho thấy các bước xử lý của hệ thống xử lý nước thải nhà máy lắp đặt hoàn toàn phù hợp với tính chất nước thải phát sinh của nhà máy và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đang vận hành rất ổn định.
[bookmark: _Toc209446351]5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI
[bookmark: _Toc209446352]5.2.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2023
5.2.1.1. Kết quả quan trắc không khí các khu vực sản xuất
Năm 2023, Công ty tiến hành lấy mẫu quan trắc tại các khu vực sản xuất của nhà máy gồm khu vực chuyền lau bóng gạo, khu vực xay xát gạo để đánh giá chất lượng không khí trong nhà máy, ký hiệu các khu vực lấy mẫu như sau:
· Vị trí và thời gian lấy mẫu
Bảng 5.4: Vị trí lấy mẫu và thời gian lấy mẫu không khí khu vực sản xuất của nhà máy
	STT
	Ký hiệu
	Tên mẫu
	Thời gian lấy mẫu

	1
	KK01
	Khu vực dây chuyền lau bóng gạo
	31/3/2023, 21/6/2023, 6/9/2023; 30/11/2023

	2
	KK02
	Khu vực xay xát
	


· Điều kiện lấy mẫu
Lấy mẫu trong điều kiện công ty hoạt động bình thường
· Thông số đo đạc
Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất lượng môi trường không
khí đặc trưng tại khu sản xuất gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng
· Kết quả phân tích
Kết quả phân tích các chỉ tiêu tại các khu vực sản xuất của nhà máy được trình bày chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444391]Bảng 5.5: Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực sản xuất của nhà máy năm 2023
	Chỉ tiêu

Điểm đo
	Nhiệt độ (oC)
	Độ ẩm (%)
	Tốc độ gió (m/s)
	Tiếng ồn (dBA)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)

	Ngày 31/3/2023

	KK01
	31,3
	60,2
	0,2
	64,7
	0,23

	KK02
	31,4
	59,7
	0,2
	76
	0,26

	Ngày 21/6/2023

	KK01
	31,6
	59,8
	0,2
	61,6
	0,2

	KK02
	31,2
	59,6
	0,2
	65,9
	0,29

	Ngày 6/9/2023

	KK01
	31,4
	60,2
	0,2
	63,9
	0,23

	KK02
	31,8
	61,7
	0,2
	68,1
	0,32

	Ngày 30/11/2023

	KK01
	29,6
	58,2
	0,3
	72,8
	0,27

	KK02
	30,5
	58,5
	0,3
	78,3
	0,32

	QCVN 24:2016/BYT
	-
	-
	-
	≤85
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	18-32
	40-80
	0,2-0,5
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	≤8


(Nguồn: Kết quả đo đạc tiếng ồn, vi khí hậu và phân tích bụi Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2023)
Ghi chú:
[bookmark: loai_1_name]- QCVN 24:2016/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
- QCVN 26:2016/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
- QCVN 02:2019/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
5.2.1.2. Kết quả quan trắc khu vực nhà dân gần nhất
Công ty đã lấy mẫu không khí khu vực nhà dân gần nhất để kiểm tra chất lượng không khí xung quanh trong điều kiện công ty hoạt động bình thường.
· Ngày quan trắc: 21/6/2023, 30/11/2023.
· Thông số quan trắc: tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO.
· Kết quả quan trắc của nhà máy
[bookmark: _Toc209444392]Bảng 5.6: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà dân gần nhà máy
	Chỉ tiêu

Ngày đo đạc
	Tiếng ồn (dBA)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)
	NO2 (mg/m3) 
	SO2 (mg/m3)
	CO (mg/m3)

	Ngày 21/6/2023
	61,2
	0,17
	0,064
	0,068
	6,25

	Ngày 30/11/2023
	55,5
	0,19
	0,068
	0,061
	6,37

	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	≤0,3
	≤0,2
	≤0,35
	≤30

	QCVN 26:2010/BTNMT
	≤70
	-
	-
	-
	-


(Nguồn: Kết quả quan trắc Công ty CP lương thực Intimex, năm 2023)
Ghi chú:
- QCVN 05:2023/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
- QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng không khí tại các khu vực sản xuất của nhà máy và khu vực nhà dân gần nhất được thể hiện trong bảng trên và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép tương ứng với các quy chuẩn hiện hành.
[bookmark: _Toc209446353]5.2.2. Kết quả quan trắc khí thải năm 2024
5.2.2.1. Kết quả quan trắc không khí các khu vực sản xuất
Năm 2024, Công ty tiến hành lấy mẫu quan trắc tại các khu vực sản xuất của nhà máy gồm khu vực chuyền lau bóng gạo, khu vực xay xát gạo để đánh giá chất lượng không khí trong nhà máy, ký hiệu các khu vực lấy mẫu như sau:
· Vị trí và thời gian lấy mẫu
[bookmark: _Toc209444393]Bảng 5.7: Vị trí lấy mẫu và thời gian lấy mẫu không khí khu vực sản xuất của nhà máy
	STT
	Ký hiệu
	Tên mẫu
	Thời gian lấy mẫu

	1
	KK01
	Khu vực dây chuyền lau bóng gạo
	6/3/2024, 12/6/2024, 14/9/2024, 21/11/2024

	2
	KK02
	Khu vực xay xát
	


· Kết quả phân tích
Kết quả phân tích các chỉ tiêu tại các khu vực sản xuất của nhà máy được trình bày chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444394]Bảng 5.8: Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực sản xuất của nhà máy năm 2023
	Chỉ tiêu

Điểm đo
	Nhiệt độ (oC)
	Độ ẩm (%)
	Tốc độ gió (m/s)
	Tiếng ồn (dBA)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)

	Ngày 6/3/2024

	KK01
	31,5
	59,4
	0,2
	76,3
	0,28

	KK02
	31,3
	60,4
	0,2
	70,6
	0,33

	12/6/2024

	KK01
	31,4
	60,2
	0,2
	75,9
	0,32

	KK02
	31,5
	60,8
	0,2
	71,2
	0,41

	14/9/2024

	KK01
	31
	62,2
	0,2
	72,2
	0,41

	KK02
	30,8
	62,4
	0,2
	81,8
	0,62

	21/11/2024

	KK01
	29,2
	62,4
	0,2
	72,3
	0,43

	KK02
	29,2
	62,1
	0,2
	75
	0,51

	QCVN 24:2016/BYT
	-
	-
	-
	≤85
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	18-32
	40-80
	0,2-0,5
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	≤8


(Nguồn: Kết quả đo đạc tiếng ồn, vi khí hậu và phân tích bụi Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Ghi chú:
- QCVN 24:2016/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
- QCVN 26:2016/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
- QCVN 02:2019/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
5.2.2.2. Kết quả quan trắc khu vực nhà dân gần nhất
Công ty đã lấy mẫu không khí khu vực nhà dân gần nhất để kiểm tra chất lượng không khí xung quanh trong điều kiện công ty hoạt động bình thường.
· Ngày quan trắc: 12/6/2024, 21/11/2024
· Thông số quan trắc: tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO.
· Kết quả quan trắc của nhà máy
[bookmark: _Toc209444395]Bảng 5.9: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà dân gần nhà máy
	Chỉ tiêu

Ngày đo đạc
	Tiếng ồn (dBA)
	Tổng bụi lơ lửng (mg/m3)
	NO2 (mg/m3) 
	SO2 (mg/m3)
	CO (mg/m3)

	Ngày 12/6/2023
	56,4
	0,16
	0,072
	0,09
	16,5

	Ngày 21/11/2024
	61,9
	0,175
	0,07
	<0,09
	<16,5

	QCVN 05:2023/BTNMT
	-
	≤0,3
	≤0,2
	≤0,35
	≤30

	QCVN 26:2010/BTNMT
	≤70
	-
	-
	-
	-


(Nguồn: Kết quả quan trắc Công ty CP Lương thực Intimex, năm 2024)
Ghi chú:
- QCVN 05:2023/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
- QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng không khí tại các khu vực sản xuất của nhà máy và khu vực nhà dân gần nhất được thể hiện trong bảng trên và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép tương ứng với các quy chuẩn hiện hành.
5.2.2.3. Kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi
- Ngày quan trắc: 14/8/2024 trong điều kiện công ty hoạt động bình thường
- Chỉ tiêu phân tích và phương pháp phân tích:
[bookmark: _Toc209444396]Bảng 5.10: Chỉ tiêu phân tích và phương pháp phân tích sau hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi
	STT
	Chỉ tiêu
	Phương pháp phân tích

	1 
	Lưu lượng
	US EPA Method 2

	2 
	Nhiệt độ
	HDCV/LM-72

	3 
	NOx (tính theo NO2)
	HDCV/LM-82

	4 
	CO
	HDCV/LM-82

	5 
	SO2
	HDCV/LM-82

	6 
	Bụi tổng
	US EPA Method 5


- Kết quả phân tích:
[bookmark: _Toc209444397]Bảng 5.11: Kết quả phân tích sau hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 19:2009/BTNMT, 
Cột B (mg/Nm3), Kp = 0,8; Kv = 1

	7 
	Lưu lượng
	m3/giờ
	7.153
	-

	8 
	Nhiệt độ
	oC
	63
	-

	9 
	NOx (tính theo NO2)
	mg/m3
	410
	680

	10 
	CO
	mg/m3
	210
	800

	11 
	SO2
	mg/m3
	<2,62
	400

	12 
	Bụi tổng
	mg/m3
	84
	160


(Nguồn: Công ty CP Xây dựng & Môi trường Đại Phú, 2024)
Nhận xét: Theo kết quả quan trắc sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi ở bảng trên, các chỉ tiêu trong khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, (Cột B (mg/Nm3), Kp = 0,8; Kv = 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, đều này cho thấy các bước xử lý trong hệ thống hoàn toàn phù hợp với tính chất của khí thải phát sinh từ lò hơi.
[bookmark: _Toc209446354]5.3. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI
[bookmark: _Toc209446355]5.3.1. Đối với chất thải sinh hoạt
Thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của nhà máy năm 2023 và năm 2024 được trình bày trong bảng sau:
Bảng 5.12: Chất thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy năm 2023 và năm 2024
	Loại chất thải
	Khối lượng năm 2023 (tấn/năm)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH
	Khối lượng năm 2024 (tấn/năm)

	Chất thải rắn sinh hoạt
	4,9
	Xí nghiệp Môi trường Đô thị Chợ Mới
	5,2


(Nguồn: Công ty CP Lương thực Intimex, 2024)
Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục thu gom lượng rác sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy và hợp đồng với đơn vị chức năng hiện tại hoặc các đơn vị có chức năng khác để thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc209446356]5.3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường
Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy năm 2023 và năm 2024 bao gồm: cám, gạo loại 2, gạo loại 3, tấm, tro, giấy từ văn phòng thải,… với số lượng được thống kê trong bảng sau:
[bookmark: _Toc209444398]Bảng 5.13: Chất thải rắn công nghiệp thông thường của nhà máy phát sinh năm 2023 và 2024
	Loại chất thải
	Khối lượng năm 2023 (tấn/năm)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH
	Khối lượng năm 2024 (tấn/năm)

	Chất thải rắn công nghiệp thông thường
	10.461,3
	Bán cho các đơn vị thu mua có nhu cầu tiếp tục sử dụng
	13.943,8


Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của nhà máy phát sinh với khối lượng tương đối lớn nên chúng được thu gom, chứa ở các nhà kho riêng biệt cho từng loại phát sinh; các nhà kho này được xây dựng kiên cố, được che chắn kín tránh phát tán bụi ra ngoài môi trường xung quanh. Trong lương lai nhà máy sẽ hợp đồng với các đơn vị hiện tại hoặc các đơn vị thu gom mới để thu gom tiếp tục sử dụng các loại chất thải này.
[bookmark: _Toc209446357]5.3.3. Đối với chất thải nguy hại
Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy năm 2024 là 25kg/năm bao gồm bóng đèn huỳnh quang thải và bao bì mềm thải; lượng chất thải này được Công ty Cổ phần Môi trường Xanh thu gom và xử lý theo hợp đồng số 236/24/HĐXLAG-IT ngày 26 tháng 4 năm 2024. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục các biện pháp thu gom, lưu trữ và quản lý CTNH như hiện tại, thường xuyên giám sát công tác phân loại của công nhân viên, tiếp tục hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với các đơn vị hiện hữu hoặc đơn vị khác có chức năng.

[bookmark: _Toc209446358][bookmark: _Toc419]CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc28091][bookmark: _Toc153100805][bookmark: _Toc194042287][bookmark: _Toc209446359]6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
Theo chương III của báo cáo, cơ sở thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình sau:
- Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
- Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01
- Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02
- Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi
- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt, công suất 12 m3/ngày.đêm
[bookmark: _Toc194042288][bookmark: _Toc209446360]6.1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm
Thời gian, công suất vận hành thử nghiệm các công trình của nhà máy được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc194053353][bookmark: _Toc209444399]Bảng 6.1: Thời gian, công suất vận hành thử nghiệm các công trình
	STT
	Hệ thống xử lý
	Thời gian vận hành thử nghiệm
	Công suất tối thiểu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

	1 
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt, công suất 12 m3/ngày.đêm
	- Thời gian bắt đầu: Bắt đầu sau 90 ngày kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy phép môi trường
- Thời gian kết thúc: Kết thúc sau 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thời gian vận hành thử nghiệm.
	6 m3/ngày

	2 
	Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa
	
	12.500 m3/giờ

	3 
	Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01
	
	9.000 m3/giờ

	4 
	Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02
	
	9.000 m3/giờ

	5 
	Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi
	
	6.000 m3/giờ


[bookmark: _Toc138408345][bookmark: _Toc6532][bookmark: _Toc153100807][bookmark: _Toc194042289]


[bookmark: _Toc209446361]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải
- Vị trí lấy mẫu, thông số quan trắc:
[bookmark: _Toc209444400]Bảng 6.2: Vị trí lấy mẫu, thông số quan trắc công trình, thiết bị xử lý chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm
	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Thông số
	Quy chuẩn so sánh
	Tọa độ

	1. 
	- Tại bể điều hòa của hệ thống XLNT (mẫu nước thải trước xử lý) công suất 12m3/ngày
- Tại hố lấy mẫu nước thải sau bể khử trùng (mẫu nước thải sau xử lý) công suất 12m3/ngày
	pH, màu, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)
	X=1148239,50 
Y=577441,02

	2. 
	Tại ống thải công trình xử lý bụi số 01 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa)
	Bụi, Lưu lượng
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, kp=0,8, kv=1)
	X=1148181,97 
Y=577435,23

	3. 
	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 02 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01)
	Bụi, Lưu lượng
	
	X=1148169,00 
Y=577423,22

	4. 
	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 03 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02)
	Bụi, Lưu lượng
	
	X=1148163,93 
Y=577428,69

	5. 
	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 04 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi)
	Bụi, Lưu lượng, CO, SO2, NOx
	
	X=1148275,10 
Y=577335,48


(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o)
Tần suất lấy mẫu và ngày lấy mẫu để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải, khí thải của nhà máy trong thời gian vận hành thử nghiệm được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc194053354][bookmark: _Toc209444401]
Bảng 6.3: Tần suất lấy mẫu và ngày lấy mẫu của công trình xử lý nước thải, khí thải của nhà máy trong thời gian vận hành thử nghiệm
	Vị trí lấy mẫu
	Loại mẫu
	Số lượng mẫu
	Thông số quan trắc
	Quy chuẩn so sánh

	I. Ngày lấy mẫu: ngày thứ 40 kể từ khi vận hành thử nghiệm

	Tại bể điều hòa của hệ thống XLNT (mẫu nước thải trước xử lý) công suất 12m3/ngày
	Mẫu đơn
	01

	pH, màu, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)

	Tại hố lấy mẫu nước thải sau bể khử trùng (mẫu nước thải sau xử lý) công suất 12m3/ngày
	Mẫu đơn
	01
	
	

	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 01 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, kp=0,8, kv=1)

	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 02 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	

	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 03 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	

	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 04 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng, CO, SO2, NOx
	

	II. Ngày lấy mẫu: ngày thứ 41 kể từ khi vận hành thử nghiệm

	Tại hố lấy mẫu nước thải sau bể khử trùng (mẫu nước thải sau xử lý) công suất 12m3/ngày
	Mẫu đơn
	01
	pH, màu, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)

	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 01 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, kp=0,8, kv=1)

	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 02 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	

	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 03 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	

	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 04 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng, CO, SO2, NOx
	

	III. Ngày lấy mẫu: ngày thứ 42 kể từ khi vận hành thử nghiệm

	Tại hố lấy mẫu nước thải sau bể khử trùng (mẫu nước thải sau xử lý) công suất 12m3/ngày
	Mẫu đơn
	01
	pH, màu, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)

	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 01 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, kp=0,8, kv=1)

	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 02 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	

	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 03 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng
	

	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 04 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi, kh thải từ lò hơi)
	Mẫu đơn
	01
	Bụi, Lưu lượng, CO, SO2, NOx
	


[bookmark: _Toc1128][bookmark: _Toc194042290][bookmark: _Toc209446362]6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH KỲ)
[bookmark: _Toc194042291][bookmark: _Toc209446363]6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
6.2.1.1. Quan trắc nước thải
- Nội dung quan trắc: nước thải công nghiệp
- Vị trí, tần suất, thông số giám sát được liệt kê trong bảng sau đây:
[bookmark: _Toc194053355][bookmark: _Toc209444402]Bảng 6.4: Chương trình quan trắc nước thải của cơ sở
	Vị trí giám sát
	Số lượng mẫu
	Thông số
	Giới hạn tiếp nhận đấu nối
	Tần suất quan trắc

	Nước thải tại hố lấy mẫu nước thải sau bể khử trùng (mẫu nước thải sau xử lý) công suất 12m3/ngày
	1 mẫu
	pH, màu, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform
	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; kq=1,2; kf=1,2)
	6tháng/lần


6.2.1.2. Quan trắc khí thải
- Nội dung quan trắc: khí thải công nghiệp
- Vị trí, tần suất, thông số giám sát được liệt kê trong bảng sau đây:
[bookmark: _Toc194053356][bookmark: _Toc209444403]Bảng 6.5: Chương trình quan trắc khí thải của cơ sở
	STT
	Vị trí giám sát
	Số lượng mẫu
	Thông số
	Quy chuẩn so sánh
	Tần suất quan trắc

	1 
	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 01 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi khi nạp lúa khô từ buồng sấy vào silo chứa)
	01
	Bụi, Lưu lượng
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B, kp=0,8, kv=1)
	6tháng/lần

	2 
	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 02 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 01)
	01
	Bụi, Lưu lượng
	
	6tháng/lần

	3 
	Tại ống thải của công trình xử lý bụi số 03 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi phát sinh từ chuyền xay xát số 02)
	01
	Bụi, Lưu lượng
	
	6tháng/lần

	4 
	Tại ống thải công trình xử lý khí thải số 04 (Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ lò hơi)
	01
	Bụi, Lưu lượng, CO, SO2, NOx
	
	6tháng/lần


[bookmark: _Toc194042292][bookmark: _Toc209446364]6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
6.2.2.1. Quan trắc nước thải
Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
6.2.2.2. Quan trắc khí thải
Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục theo khoản 2 điều 98 nghị định số 08/2022/NĐ-CP
[bookmark: _Toc194042293][bookmark: _Toc209446365]6.2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Tổng kinh phí dự toán cho chương trình quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở khoảng 40.000.000 đồng đối với quan trắc nước thải và khí thải


[bookmark: _Toc209446366]CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty CP Lương thực Intimex cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
Công ty CP Lương thực Intimex cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động, cam kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường như đã nêu trong bản báo cáo. Các nội dung cam kết cụ thể như sau:
· Chủ cơ sở cam kết việc vận hành các công trình xử lý ô nhiễm của cơ sở, tuân theo các quy định và tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động. 
· Đối với nước thải: Toàn bộ nước thải của nhà máy sẽ được xử lý đạt giới hạn theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A; Kq=1,2; kf=1,2)
· Đối với khí thải: Đảm bảo các thông số ô nhiễm khi thải ra môi trường được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (mg/Nm3), Kp = 0,8; Kv = 1.
· Đối với tiếng ồn và rung động: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu như đề cập trong báo cáo, đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT.
· Chất thải rắn phát sinh tại nhà xưởng được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường; Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như đã đề ra trong báo cáo trong suốt quá trình hoạt động, cho tới khi kết thúc cơ sở.
· Thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo đúng nội dung giấy phép môi trường đã được cấp.
· Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
· Cam kết trong quá trình hoạt động của cơ sở, nếu vi phạm các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì Chủ cơ sở cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  
· Trong quá trình hoạt động, luôn đảm bảo không để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. Chủ cơ sở cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
· Cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của cơ sở.
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